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CHỦ ĐỀ IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
Vấn đề cần nắm: 
- Khái niệm động lượng. 
- Định luật bảo toàn động lượng. 
- Công – công suất. 
- Định luật bảo toàn cơ năng. 
Chủ đề "Các định luật bảo toàn'' là một chủ đề quan trọng trong chương trình vật lí 10 nói riêng, trong 
kiến thức vật lí nói chung, nó bao trùm trong cả chương trình vật lí THPT lớp 10, lớp 11, lớp 12, lan tỏa 
sang cả các lĩnh vực khác như hóa học, sinh học...nó là quy luật phổ biến của tự nhiên được thể hiện 
phong phú, đa dạng. Nó được con người ứng dụng trong chế tạo tên lửa, chế tạo súng và nhiều thiết bị 
khác trong khoa học kỹ thuật đời sống. 
Chủ đề này trình bày về những đại lượng cơ học: động lượng, công - công suất, động năng, thế năng, cơ 
năng, đồng thời cung cấp hai định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng hai 
định luật này vào việc khảo sát một số chuyển động cơ, được tác giả trình bày khoa học, dễ chiếm lĩnh, 
lĩnh hội, vận dụng qua bốn mức độ từ nhận biết đến thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Cuối mỗi nội 
dung và cuối chủ đề có hệ thống câu hỏi để các bạn tự kiểm tra, tự đánh giá mức độ học tập của bản 
thân, đặc biệt có hệ thống các câu hỏi dành cho học sinh giỏi xuất sắc, các em có năng lực về vật lí được 
thử sức với các câu hỏi các bài tập mang tính kinh điển áp dụng cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp 
thành phố. 

§1. ĐỘNG LƯỢNG. 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Động lượng 

 

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với 
vận tốc v



 là đại lượng được xác định bởi công thức: 
p mv=
     

Động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc 
của vật. 
Động lượng có đơn vị đo là kilôgam mét trên giây (kg.m/s). 
 

2. Động lượng hệ nhiều vật 
Động lượng của hệ là tổng động lượng của các vật trong hệ. 

h 1 2 3p p p p= + + +…
   

 

3. Hệ cô lập (hay hệ kín) 
Một hệ nhiều vật được gọi là hệ cô lập (hay hệ kín) khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có 
thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. 
4. Định luật bảo toàn động lượng 
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. 
Hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật là: 

  1 2p p+ =
   không đổi. 
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Xét hệ cô lập gồm hai vật tương tác, thì ta có: 

  1 2 1 2'p p p 'p+ = +
   

  

trong đó, 1p


, 2p


 là các vectơ động lượng của hai vật trước khi tương tác, 21p ,p' '
 

 là các vectơ động lượng 

của hai vật sau khi tương tác. 
5. Xung lượng của lực 

- Khi một lực F


 không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t∆ thì tích F. t∆


được định nghĩa 

là xung lượng của lực F


 trong khoảng thời gian t∆ ấy. 
- Đơn vị xung lượng của lực là N.s 
6. Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực 

Ta có: 2 1p p F t− = ∆
 



 hay p F t∆ = ∆




  

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian t∆  bằng xung lượng của tổng các lực tác 
dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. 
Ý nghĩa: Khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm động lượng của 
vật biến thiên. Phát biểu này được xem như một cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn. 

Giải thích: Theo định luật II Newton ta có: ma F=



 hay 2 1v vm F
t
−

=
∆





  

Suy ra 2 1v vm m F t− = ∆
 




  

7. Vận dụng định luật bảo toàn động lượng đối với hai vật va chạm mềm 

 

Vật khối lượng m1 chuyển động trên mặt phẳng ngang, nhẵn với 
vận tốc 1v



, đến va chạm với một vật khối lượng m2 đứng yên 

trên mặt phẳng ngang ấy. Sau va chạm, hai vật nhập làm một, 
chuyển động với cùng một vận tốc v



. 
Va chạm này gọi là va chạm mềm. Hệ này là hệ cô lập. 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có: 

            ( )1 1 2 1 2 1 2. .m v m 0 m v m v m m v.+ = + = +


      

Suy ra 1 1

1 2

m vv
m m

=
+



 .  

 

8. Vận dụng định luật bảo toàn động lượng đối với chuyển động bằng phản lực 

Một tên lửa lúc đầu đứng yên. Sau khi lượng khí với khối lượng m phụt ra phía sau với vận tốc v


, thì tên 

lửa với khối lượng M chuyển động với vận tốc V


. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta tính được: mV v
M

= −
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Chú ý: Tên lửa bay lên phía trước ngược với hướng khí phụt ra, không phụ thuộc vào môi trường bên 
ngoài là không khí hay chân không. Đó là nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực. 
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH 
Dạng 1: Bài toán tìm động lượng của một vật 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Ta tìm véc tơ vận tốc của vật dựa vào kiến thức đã học về chuyển động  
 + Độ lớn của vận tốc  
 + Phương chiều của vận tốc 
Bước 2: Biết được véc tơ vận tốc của vật ta tính được động lượng của vật p mv=

    

 + Độ lớn của động lượng p mv=  (kg.m/s). 

 + Phương chiều động lượng cùng phương cùng chiều với vận tốc của vật. 

Ví dụ 1: Tại thời điểm 0t  = 0 , một vật m  = 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất 

với g = 10m/s2. Động lượng của vật tại thời điểm t = 2 s có 

   A. độ lớn 10kg.m/s; phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. 
 B. độ lớn 10.000kg.m/s; phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. 
 C. độ lớn 10kg.m/s; phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. 
 D. độ lớn 10.000kg.m/s; phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. 
 
   

Lời giải: 
Véc tơ vận tốc của vật trong chuyển động rơi tự do sau 2 giây có  
 + Độ lớn v = g.t = 10.2 = 20  m/s. 

 + Phương chiều: thẳng đứng từ trên xuống dưới  
Vậy ta xác định được động lượng của vật sau 2 giây 
  + Độ lớn: p m.v 0,5.20 10= = =  kg.m/s 

 + Phương chiều động lượng cùng phương cùng chiều với vận tốc của vật nên có phương thẳng đứng 
chiều từ trên xuống dưới. 
    Đáp án C. 
STUDY TIPS: Trong công thức tính độ lớn p = m.v thì đơn vị tính m là kg; v là m/s  
Trong bài toán dữ kiện h = 80m để thỏa mãn ở thời điểm t = 2s vật chưa chạm đất. 

Ví dụ 2: Từ độ cao h = 80 m, ở thời điểm 0t  = 0  một vật m = 200g được ném ngang với vận tốc ban đầu 

0v 10 3=  m/s, gia tốc trọng trường g  = 10m/s2. Động lượng của vật ở thời điểm t = 1s có 
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A. độ lớn 2 3 kg.m/s; hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β = 60°. 

B. độ lớn 4kg.m/s; hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β  = 30°. 

C. độ lớn 4kg.m/s; hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β  = 60°. 

D. độ lớn 2 3 kg.m/s; hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β  = 30°. 

 

 
Lời giải: 

Véctơ vận tốc của vật ở thời điểm t  = 1s  
Do chuyển động ném ngang nên: 

Theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều x 0v v 10 3m / s= =   

Theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động rơi tự do  

           yv gt 10.1 10m / s= = =   

Vận tốc của vật có độ lớn 

           2 2 2 2
t 0v v (gt) (10 3) 10 20m / s= + = + =    

Phương chiều hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β tính bởi 

  y

x

v 10 1tan 30
v 10 3 3

β β °= = = ⇒ =   

+ Động lượng của vật 
- Độ lớn p = m.v = 0,2.20 = 4 kg.m/s. 

- Phương chiều hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β = 30° 

    Đáp án B. 
Ví dụ 3: Một vật m = 200g chuyển động tròn đều tâm O trong mặt phẳng Oxy với tốc độ góc 
ω π= (rad/s) như hình vẽ, thời điểm t0 = 0 vật có tọa độ (-5; 0). Động lượng của vật tại thời điểm t = 0,5s 
có 

 A. độ lớn 0,0314kg.m/s; chiều là chiều âm của Ox. 
 B. độ lớn 0,314kg.m/s; chiều là chiều âm của Oy. 
 C. độ lớn 0,314kg.m/s; chiều là chiều dương của Oy. 
 D. độ lớn 0,0314kg.m/s; chiều là chiều dương của Ox. 

Lời giải: 
Véc tơ vận tốc của vật tại thời điểm t = 0,5s có  
Độ lớn:  
+ Ban đầu vật có tọa độ (-5; 0) tức là vật đang ở tọa độ 
 

 



  
 

 Trang 5/38 
 

      
x 5cm

R 5cm 0,05m
y 0
= −

⇒ = = =
  

+ Độ lớn v R .0,05 0,157ω π= = ≈  m/s. 

 Phương chiều: 

+ Sau 0,5s vật quay được một góc t .0,5 rad
2
πα ω π= = =  = 90° 

 

⇒   Vật sẽ tới vị trí có tọa độ 
x 0
y 5cm
=

 =
 như hình vẽ 

+ Mà chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc có phương chiều tiếp 
tuyến với đường tròn quỹ đạo tại vị trí của vật. 
+ Như vậy véc tơ vận tốc có phương theo Ox; chiều là chiều + của 
Ox  
Vậy ta xác định được động lượng của vật tại thời điểm t = 0,5s có   

+ Độ lớn: p m.v 0,2.0,157 0,0314= = = kg.m/s 

+ Phương chiều động lượng cùng phương cùng chiều với vận tốc của vật  
Nên có phương theo Ox;  chiều là chiều + của Ox. 
    Đáp án D. 
STUDY TIP: Với chuyển động tròn đều động lượng có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo tại vị 
trí của vật; chiều là chiều chuyển động. Để hiểu rõ hiện tượng ta nên vẽ hình minh họa. 
Ví dụ 4: Một xe có khối lượng 5 tấn bắt đầu hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều dừng lại hẳn 
sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh, trong thời gian đó xe chạy được 120m. Động lượng của xe lúc bắt 
đầu hãm phanh có độ lớn bằng 
 A. 60.000kg.m/s.  B. 6000kg.m/s.  C. 12.000kg.m/s.  D. 60kg.m/s.  

Lời giải: 
Vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh 
+ Ta có vận tốc; quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều  

  

0
0 0

2
0

vv v at 0 v 20a a (1)
20

1S v t at (2)
2

−
= + ⇒ = + ⇒ = ⋅

= +
  

+ Thay (1) vào (2) ta được: 

  20
0 0

v1120 v 20 .20 v 12m /
2 20

. s− = + ⋅ ⇒ = 
 

  

Do vậy, ta xác định được độ lớn động lượng của xe lúc bắt đầu hãm phanh bằng  
                       P = m . v = 5000.12 = 60.000 kg.m/s. 
    Đáp án A. 
Ví dụ 5: Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều tại một thời điểm xác định 
vận tốc của vật là 3m/s, sau đó 4s có vận tốc 7m/s. Tiếp ngay sau đó 3s động lượng của vật có độ lớn 
bằng 
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 A. 6kg.m/s. B. 10kg.m/s. C. 20kg.m/s. D. 28kg.m/s. 
Lời giải: 

Vận tốc của xe tiếp ngay sau đó 3s là 

           + Gia tốc của vật: v 7 3a 1
t 4

∆ −
= = =
∆

 m/s2. 

           + Vận tốc cần tìm là: 0v = v  + at = 7 + 1.3 = 10 m/s. 

Do vậy, ta xác định được độ lớn động lượng của vật bằng  
               P m.v 2.10 20= = = kgm/s. 
    Đáp án C. 
Ví dụ 6: Hai xe 1 và 2 chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng, ngược chiều có khối lượng tốc 
độ tương ứng là 5 tấn, 54 km/h và 4000 kg, 10 m/s. Khi nói về véc tơ động lượng của hai xe hệ thức đúng 
là 

 A.  2 1
15p p
8

=
 

  B.  1 2
15p p
8

=
 

  C.  1 2
15p p
8

= −
 

  D.  2 1
15p p
8

= −
 

  

Lời giải: 
Độ lớn động lượng của mỗi xe là 
                       + p1 = 5000.15 = 75000 kg.m/s. 
                         + p2 = 4000.10 = 40000 kg.m/s. 

⇒  Độ lớn 1

2

p 75000 15
p 40000 8

= =  (1) 

Phương chiều: 
+ Cùng phương ngược chiều vì chúng chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng, ngược chiều 
(2) 

Từ (1) và (2) ta được liên hệ về véc tơ động lượng của hai xe là 1 2
15p p
8

= −
 

  

    Đáp án C. 
STUDY TIP: Véc tơ động lượng p mv=

   nên khi so sánh phải so sánh cả 2 thành phần: 

+ Độ lớn. 
+ Phương chiều. 
Ví dụ 7: Một vật m chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu gọi p và v lần lượt là độ lớn 
của động lượng và vận tốc của vật đồ thị của động lượng theo vận tốc có dạng là hình 

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 

  
  

Lời giải 
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Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v


 là đại lượng được xác định bởi 
công thức: p mv=

    

                                     Độ lớn p m.v=  (*) 

Vì khối lượng (m) của vật không thay đổi, còn vận tốc thì thay đổi (vì vật 
đang chuyển động thẳng nhanh dần đều) như vậy m đóng vai trò là hằng số 
(m đặt là a), v đóng vai trò là biến số (v đặt là x). Xét độ lớn của động lượng 
p (p đặt là hàm số y). Thì biểu thức (*) có dạng toán học y = a.x đây là hàm 
bậc nhất với hệ số góc a > 0  

 

⇒  Hình 3 chính là đồ thị dạng toán học của nó. 
    Đáp án C. 
STUDY TIP: Với một vật đồ thị lớn của động lượng p theo độ lớn vận tốc v là đường thẳng đi qua gốc 
tọa độ. 
Dạng 2: Bài toán tìm động lượng của hệ nhiều vật 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Ta tìm véc tơ động lượng của mỗi vật p mv=

   

 + Độ lớn của động lượng p = m.v (kg.m/s). 

 + Phương chiều động lượng cùng phương cùng chiều với vận tốc của vật.  
Bước 2: Biết được véc tơ động lượng của mỗi vật ta tính được véc tơ động lượng hệ vật.  
Theo công thức cộng véc tơ như trong toán học 

  h 1 2 3p p p p= + + +…
   

  

Xét với hệ 2 vật ta có các trường hợp sau:  

Trường hợp 1: Hai véc tơ cùng phương cùng chiều: 

h 1 2p p p= +


    

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có   
+ Độ lớn bằng tổng độ lớn động lượng của hai vật 

  h 1 2p p p= +   

+ Phương chiều cùng phương cùng chiều với véc tơ động lượng của mỗi vật.  

Trường hợp 2: Hai véc tơ cùng phương ngược chiều: 

  h 1 2p p p= +
  

  

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có  

+ Độ lớn bằng giá trị tuyệt đối hiệu độ lớn động lượng của hai vật 

  h 1 2p p p= −   

+ Phương chiều cùng phương cùng chiều với véc tơ động lượng của vật có giá trị lớn hơn. 
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Trường hợp 3: Hai véc tơ vuông góc: 

  h 1 2p p p= +
  

  

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có  

+ Độ lớn bằng định lý Pitago 

  2 2
h 1 2p p p= +    

+ Phương chiều là đường chéo của hình chữ nhật xác định bởi góc β  tính bởi  

  2

1

ptan
p

β =   

Trường hợp 4: Hai véc tơ tạo với nhau một góc α : 

  h 1 2p p p= +
  

 

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có  

+ Độ lớn bằng định lý hàm số cos 
  

                      ( )2 2
h 1 2 1 2p p p 2p p cos 180 α°= + − −   

                            2 2
1 2 1 2p p 2p p cos( )α= + +   

+ Phương chiều là đường chéo của hình bình hành xác định bởi góc β  tính bởi 

  
2 2 2
1 h 2

1 h

p p pcos
2.p p

β + −
=   

Xét hệ nhiều hơn 2 vật ta nhóm 2 động lượng một rồi tiến hành làm như hệ 2 vật.  

Ví dụ ta xét hệ 3 vật ( ) ( )h 1 2 3 1 2 3 12 3p p p p p p p p p= + + = + + = +
        

  

Như vật bằng cách nhóm cộng 2 động lượng một ta có thể đưa bài toán tìm động lượng của hệ nhiều vật 
thành bài toán tìm động lượng của hệ 2 vật. 
Ví dụ 1: Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng AB, cùng chiều từ A đến B có 
khối lượng tốc độ tương ứng với mỗi vật là 5kg, 36km/h và 4kg, 15m/s. Véc tơ tổng động lượng của hệ 
hai xe có 
 A. độ lớn 240kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B. 
 B. độ lớn 110kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B.  
 C. độ lớn 240kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ B đến A. 
 D. độ lớn 110kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ B đến A. 

Lời giải: 

 
Động lượng của mỗi vật là 
+ Động lượng của vật 1 
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 - Độ lớn 1 1 1p m v 5.10 50kg.m / s= = =  (vì 1v 36km / h 10m / s= = )  

 - Phương là đường thẳng AB chiều từ A dến B. 
+ Động lượng của vật 2 

 - Độ lớn 2 2 2m v 4.15 60kg m / sp .= = =   

 - Phương là đường thẳng AB chiều từ A dến B. 
Động lượng của hệ là tổng động lượng của 2 vật có tính chất cùng phương cùng chiều nên ta được 

 - Độ lớn h 1 2p =p +p  = 50 + 60 = 110  kg.m/s. 

 - Phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B. 
    Đáp án B. 
STUDY TIPS: Công thức đổi đơn vị  

v 36km / h 10m / s
v 54km / h 15m / s
v 72km / h 20m / s

= =
= =
= =

  

Ví dụ 2: Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng AB, vật 1 chuyển động theo 
chiều từ A đến B với khối lượng 5kg, tốc độ 54km/h, vật 2 chuyển động theo chiều từ B đến A với khối 
lượng 4kg, tốc độ 36km/h. Véc tơ tổng động lượng của hệ hai vật có 
 A. độ lớn 115kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B. 
 B. độ lớn 115kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ B đến A.  
 C. độ lớn 35kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ B đến A. 
 D. độ lớn 35kg.m/s; phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B. 

Lời giải 

 
Động lượng của mỗi vật là  
 + Động lượng của vật 1 

 + Độ lớn 1 1 1p m v 5.15 75kg.m / s= = =  (vì 1v 54km / h 15m / s= =  ) 

- Phương là đường thẳng AB chiều từ A đến B. 
 + Động lượng của vật 2 

 - Độ lớn 2 2 2p m v 4.10 40kg.m / s= = =  (vì 1v 36km / h 10m / s= = )  

 - Phương là đường thẳng AB chiều từ B đến A. 
Động lượng của hệ là tổng động lượng của 2 vật có tính chất cùng phương ngược chiều nên ta được 

 - Độ lớn h 1 2p p p 75 40 35kg.m / s= − = − =    

 - Phương chiều là phương chiều của 1p


 (vì độ lớn 1 2p p> ) tức là có phương là đường thẳng AB chiều 

từ A đến B. 
    Đáp án D. 
Ví dụ 3: Ba vật 1; 2 và 3 chuyển động thẳng đều có khối lượng tốc độ tương ứng với mỗi vật là 1kg, 
2m/s; 2kg, 1,5m/s và 5kg, 3 m/s. Hai vật 1 và 2 chuyển động theo chiều dương trên trục Ox, vật 3 
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chuyển động theo chiều dương trên trục Oy, hệ trục Oxy vuông góc. Véc tơ tổng động lượng của hệ ba 
vật có 
 A. độ lớn 14kg.m/s; phương tạo với trục Ox một góc β  = 60°. 

 B. độ lớn 14kg.m/s; phương tạo với trục Ox một góc β = 30°.  

C. độ lớn 10kg.m/s; phương tạo với trục Ox một góc β = 60°. 

D. độ lớn 10kg.m/s; phương tạo với trục Ox một góc β = 30°. 

Lời giải: 

 
Động lượng của mỗi vật là 
 + Động lượng của vật 1 

         - Độ lớn 1 1 1p =m v  = 1.2 = 2 kg.m/s. 

         - Phương trục Ox, chiều theo chiều dương trục Ox. 
 + Động lượng của vật 2 

       - Độ lớn 2 2 2p = m v  = 2.1,5 = 3 kg.m/s. 

         - Phương trục Ox, chiều theo chiều dương trục Ox. 
+ Động lượng của vật 3 

       - Độ lớn 3 3 3p m v 5. 3 5 3= = =  kg.m/s. 

        - Phương theo trục Oy, chiều theo chiều dương trục Oy  
Động lượng của hệ là tổng động lượng của 3 vật 

  h 1 2 3p p p p= + +


     

Do động lượng của vật 1 và vật 2 cùng phương cùng chiều 
nên ta nhóm như sau:  

     ( ) ( )h 1 2 3 1 2 3 12 3p p p p p p p p p= + + = + + = +


          
 

Bài toán trở thành hai bài toán nhỏ tính tổng động lượng hệ hai vật  
+ Đầu tiên ta tính động lượng của hệ 2 vật 1 và 2  

+ Do cùng phương cùng chiều nên 12p


có 

            - Độ lớn h 1 2p =p +p = 2 + 3 = 5  kg.m/s. 

            - Phương trục Ox, chiều theo chiều dương trục Ox. 

+ Tiếp theo ta tính tổng động lượng 12 3p p+
 

  

+ Do tính chất vuông góc nên ta có 

         - Độ lớn 2 2 2 2
h 12 3p p p 5 (5 3)= + = + =10 kg.m/s. 

         - Phương là đường chéo của hình chữ nhật tạo với Ox góc β  tính bởi 
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  3

12

p 5 3tan 3 60
p 5

β β °= = = ⇒ =   

    Đáp án C. 
STUDY TIP: Xét hệ nhiều hơn 2 vật ta nhóm 2 động lượng một rồi tiến hành làm như hệ 2 vật. Để việc 
giải dễ dàng hơn ta ưu tiên lần lượt theo thứ tự như các trường hợp đã trình bày phần cách giải.  

Ví dụ 4: Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều vận tốc của hai 
vật tạo với nhau một góc α  = 60°, khối lượng tốc độ tương ứng 
với mỗi vật là 1kg, 2m/s và 3kg, 4m/s. Động lượng của hệ hai 
vật có độ lớn bằng 
 A. 14kg.m/s. B. 11kg.m/s. 
 C. 13kg.m/s. D. 10kg.m/s 

 
Lời giải: 

Độ lớn động lượng của mỗi vật là 

         - Độ lớn 1 1 1p m v 1.2 2kg.m / s= = =   

           - Độ lớn 2 2 2p m v 3.4 12kg.m / s= = =   

Động lượng của hệ hai vật: h 1 2p p p= +


    

Do véc tơ động lượng của 2 vật tao với nhau một góc 60α =  . Nên độ lớn động lượng của hệ tính bởi 
định lý hàm số cos 

( )

( )

2 2
h 1 2 1 2

2 2
1 2 1 2

2 2

p p p 2p p cos 180

p p 2p p cos( )

2 12 2.2.12 cos 60 13kg.m / s

α

α

°

°

= + − −

= + +

= + + ⋅ ≈

  

    Đáp án C. 

Ví dụ 5: Từ cùng một vị trí và cùng thời điểm 0t 0= , hai vật được cho 

chuyển động bằng hai cách khác nhau, vật 1m 100g= được thả rơi tự do 

không vận tốc đầu, vật 2m 200g= được ném ngang với vận tốc ban đầu 

02v 20 3m / s= , gia tốc trọng trường 2g 10m / s= , độ cao h = 80m, bỏ 

qua lực cản của không khí. Độ lớn động lượng của hệ hai vật ở thời điểm 
t = 2s bằng 
 A. 5,2kg.m/s      B. 6,2kg.m/s       
   C. 7,2kg.m/s      D. 9,2kg.m/s      

 
Lời giải: 

Độ lớn động lượng của mỗi vật là 
 + Động lượng của vật 1 
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      - Độ lớn 1 1 1 1p m v m g.t 0,1.10.2 2kg. .m / s= = = =   

      - Phương chiều thẳng đứng hướng xuống 

+ Động lượng của vật 2 
       - Vật 2 chuyển động ném ngang nên: 
            Theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều 

                         2x 02v v 20 3m / s= =  

 
            Theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động rơi tự do 

2yv gt(m / s)=   

Vận tốc của vật có độ lớn 2 2
t 02v v (gt)= +   

     - Độ lớn động lượng của vật 2 ở thời điểm t = 2s bằng 
2 2 2 2

2 2 2 2 02p m v m v (gt) 0,2. (20 3) (10.2) 8kg.m / s.= = + = + =
    - Phương chiều tạo với phương thẳng đứng một góc α  tính 

bởi x

y

v 20 3tan 3 60
v 10.2

α α °= = = ⇒ =  

 Động lượng của hệ hai vật 
 

  h 1 2p p p= +
 

   

Do véc tơ động lượng của 2 vật tạo với nhau một góc 60α =  . Nên độ lớn động lượng của hệ tính bởi 
định lý hàm số cos 

( )2 2
h 1 2 1 2p p p 2p p cos 180 α°= + − −   

( )2 2 2 2
1 2 1 2p p 2p p cos( ) 2 8 2.2.8.cos 60 9,2kg.m / sα °= + + = + + ≈   

    Đáp án D. 
Dạng 3: Bài toán áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập (hệ kín) 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Xác định hệ cô lập, viết phương trình bảo toàn động lượng cho hệ cô lập (hệ kín), thì ta có: 

  
21 2 3 1 3
'p p p p p p (1)′ ′+ + +…= + + +…

        

Bước 2: Chiếu lên trục tọa độ Ox, ta được phương trình độ lớn 

  1 2 3 1 2 3p p p p p p (2)′ ′ ′+ + +…= + + +…   

Bước 3: Giải phương trình đại số ta được giá trị đại số đại lượng cần tìm là  
+ Động lượng. 
+ Vận tốc. 
+ Khối lượng. 
+ Góc giữa hai véc tơ vận tốc (hay véc tơ động lượng) 
Các bài toán điển hình cho định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập  
* Bài toán vận dụng định luật bảo toàn động lượng đối với hai vật va chạm mềm 
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Chọn trục tọa độ Ox cùng phương chiều với phương chiều chuyển động của vật. Phương trình bảo toàn 
véc tơ động lượng cho hệ 

  ( )1 1 2 1 2 1 2. .m v m 0 m v m v m m v.+ = + = +


      

Chiếu lên Ox ta được: 

( ) ( )
1 1

1 1 1 1 2 2 1 2
1 2

m vm v 0 m v m v m m v v
m m

′ ′+ = + = + ⇒ =
+

 

STUDY TIPS:  
- Khi va chạm mềm hệ 2 vật là hệ cô lập 
- Vận tốc của 2 vật ngay sau va chạm là như nhau 

 
1 2

' ' 1 1

1 2

mv v
m

.vv
m

= = =
+

  

* Bài toán vận dụng định luật bảo toàn động lượng đối với chuyển động bằng phản lực. 

 
Chọn trục tọa độ Ox cùng phương chiều với phương chiều chuyển động của vật M. Phương trình bảo toàn 
véc tơ động lượng cho hệ 

                 2 21 1(m M).0 m.v M.v 0 m.v M.v′ ′ ′ ′+ = + ⇔ = +
   



  

Vậy: 12
mv v
M

′ ′= −
 

  

Tức là 2v′


 cùng phương ngược chiều 1v′


. 

Tên lửa bay lên phía trước ngược với hướng khí phụt ra phía sau. 
Chiếu lên Ox ta được giá trị độ lớn: 

            2 1
'mv v

M
′ =   

* Bài toán vận dụng định luật bảo toàn động lượng đối với đạn nổ 
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Giải cách 1: Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ 

Phương trình bảo toàn véc tơ động lượng cho hệ ( ) ' '
1 2 1 1 2 2.m m v m v m .v+ = +

 

   

Chiếu lên Ox; Oy ta được: 

( )
( )

1 2 x 1 1x 2 2x

1 2 y 1 1y 2 2y

m m v m v m v
m m v m v

. . (1)

. . (2m v )
+ = +
+ = +

  

Giải hệ (1); (2) ta được đại lượng cần tìm là  
+ Động lượng. 
+ Vận tốc. 
+ Khối lượng. 
+ Góc giữa hai véc tơ vận tốc (hay véc tơ động lượng) 
Giải cách 2: 

Biểu diễn véc tơ phương trình bảo toàn động lượng: 
Áp dụng định lý hàm số cos; hay hàm số sin cho tam giác với các cạnh là 
động lượng 

1 2p; p ; p′ ′   

Biến đổi tính toán ta sẽ tìm được đại lượng cần tìm là  
+ Động lượng. 
+ Vận tốc. 
+ Khối lượng. 
+ Góc giữa hai véc tơ vận tốc (hay véc tơ động lượng). 

 

Ví dụ 1: Một viên đạn khối lượng m1 = 200 g chuyển động 
thẳng với vận tốc v1 = 100 m/s, đến va chạm mềm dính vào 
một bao cát đang đứng yên có khối lượng m2 = 100 kg. Vận 
tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm bằng 
 A. 0,2m/s. B. 66,7m/s. 
 C. 2,1m/s. D. 6,7m/s.  
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Lời giải: 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm mềm giữa viên đạn và bao cát là hệ kín 
- Áp dụmg định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

  ( )1 1 1 2m v m m v. = +
    

v


 cùng phương với vận tốc 1v


 . 

- Vận tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm là: 

  1 1

1 2

m v 0,2.100v 0,2(m / s)
m m 100 0

.
, 2

= = ≈
+ +

  

    Đáp án A. 

Ví dụ 2: Một khẩu súng nằm ngang khối lượng ms = 5kg, 
bắn một viên đạn khối lượng mđ = 10 g. Vận tốc viên đạn 
ra khỏi nòng súng là 600m/s. Độ lớn vận tốc của súng sau 
khi bắn bằng 
 A. 12m/s. B. 6m/s.  
  C. 1,2m/s. D. 60m/s.  

Lời giải: 
- Động lượng của súng khi chưa bắn là bằng 0. 

- Động lượng của hệ sau khi bắn súng là: s s d dm v m v. +
    

- Áp dụng định luật bào toàn động lượng. ss d dm v m v. . 0+ =
    

- Vận tốc của súng là: 
3

d d

s

m v 600.10.10v 1,2(m / s)
m 5

. −

= − = − = −   

Dấu (-) cho biết súng chuyển động ngược với hướng của đạn. 
Giá trị tuyệt đối của vận tốc | - 1,2 | = 1,2 (m/s) cho biết độ lớn vận tốc của súng sau khi bắn 

    Đáp án C 
STUDY TIP:  
- Bài toán bắn súng cũng chính là bài toán chuyển động bằng phản lực 

- Súng chuyển động ngược chiều với đạn với độ lớn vận tốc ' 'd
2 1

s

mv v
M

=   

Ví dụ 3: Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với 
vận tốc 500m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất 
bay theo phương ngang với vận tốc 1000m/s. Động lượng mảnh thứ hai có 
A. độ lớn 707kg.m/s; hướng lên trên tạo với phương ngang một góc α  = 60°. 
B. độ lớn 500kg.m/s; hướng lên trên tạo với phương ngang một góc α = 60°.  
C. độ lớn 500kg.m/s; hướng lên trên tạo với phương ngang một góc α = 45°.  
D. độ lớn 707kg.m/s; hướng lên trên tạo với phương ngang một góc α = 45°.  

Lời giải: 
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Giải cách 1: 
Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ 
Phương trình bảo toàn véc tơ động lượng cho hệ: 

1 2p p p= +
     

Chiếu lên Ox; Oy ta được: 1 2.0 p p sin (1)α= −   

  2p 0 p cos (2)α= +   

Thay số ta được hệ: 2

2

0 1.500 p sin (1)
0,5.1000 p cos (2)

α
α

= −
 =

  

 

Từ hệ phương trình (1) và (2) ta có: 2

2

1.500 p sin (1)
0,5.1000 p cos (2)

α
α

=
 =

  

Chia vế (1) và (2) ta được 5000tan 1 45 (3)
5000

α α °= = ⇒ =   

Thay (3) vào (1) ta được: 2 0

500p 500 2 707
sin 45

= = =  (kg.m/s) 

    Đáp án D. 

Giải cách 2: 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây được xem là 
hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng. 

- Động lượng trước khi đạn nổ: 1p m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: 1 1 2 2 1 2sp . .m v m v p p= + = +
  



  

Theo hình vẽ, ta có: 

 
2 2 2
2 1

2 2
2

p p p

p 500 (1000.0,5) 500 2 707(m / s)

= +

⇒ = + = =
 

 

- Góc hợp giữa 2v


 và phương thẳng đứng là: 

  1

2

p 500sin 45
p 500 2

α α °= = ⇒ =   

    Đáp án D. 

Ví dụ 4: Một xe tăng, khối lượng tổng cộng M = 10 tấn, 
trên xe có gắn súng nòng súng hợp một góc 60α =  theo 
phương ngang hướng lên trên. Khi súng bắn một viên đạn 
có khối lượng m = 5kg hướng dọc theo nòng súng thì xe giật 
lùi theo phương ngang với vận tốc 0,02 m/s biết ban đầu xe 
đứng yên, bỏ qua ma sát. Tốc độ của viên đạn lúc rời nòng 
súng bằng 
 A. 120m/s. B. 40m/s.  
   C. 80m/s. D. 160m/s. 
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Lời giải: 
Chọn hệ trục Ox như hình vẽ 

 
Phương trình bảo toàn véc tơ động lượng cho hệ theo Ox 

  
1x 2 x

' 'p p  0 = +
 



 (*) 

Vì trước khi bắn hệ đứng yên  
Chiếu phương trình (*) lên Ox ta được: 

  
1 2

' ' .0 p p cos 60°= − +   

Thay số ta được: 

1

1 2 2

' 3
1' ' '

1 2
2

m v 10.10 0,020 m v m v .cos 60 v 80m / s
m c

..
. os 60 5.cos 60

°
° °= − + ⇔ = = =   

    Đáp án C. 
STUDY TIPS 
+ Bảo toàn động lượng theo Ox khi hợp lực tác dụng vào vật theo phương Ox bị triệt tiêu. 

+ x xF 0 p 0= ⇒ =∑ ∑
 

   

Ví dụ 5: Một viên đạn khối lượng m đang bay với vận tốc 100m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng 
bằng nhau có tốc độ tương ứng là 120m/s và 140m/s. Góc tạo bởi véc tơ động lượng của hai mảnh là 
 A. 100°. B. 80°. C. 60°. D. 120°. 

Lời giải: 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 

- Động lượng trước khi đạn nổ: tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: s 1 1 2 2 1 2p m . m p p.v v= + = +
      

Theo hình vẽ, theo định lý hàm số cos: 

             
2 2 2 2 2 2
1 2

1 2

p p p 60 70 100 5cos
2p p 2.60.70 28

β + − + −
= = = −  

100β °⇒ =   
 

- Góc tạo bởi véc tơ động lượng của hai mảnh là 180 100 80α ° ° °= − =   
    Đáp án B. 
Dạng 4: Bài toán tìm độ biến thiên động lượng của vật: lực, xung lượng của lực 
Phương pháp giải:       
Bước 1: 
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Biểu diễn véc tơ các lực tác dụng vào vật. 
Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau. 
Biểu diễn véc tơ vận tốc lúc trước và lúc sau. 
Bước 2: 
Từ mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: 

  2 1p p F. t− = ∆
 

 hay p F. t∆ = ∆
 

  

Ta tìm được đại lượng cần tìm là : 
 + Động lượng  
 + Độ biến thiên động lượng  
 + Lực 
 + Xung lượng của lực  
 + Thời gian tác dụng 

Ví dụ 1: Một quả bóng đang bay ngang với động lượng p


 
thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược 
trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn 
vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là  

 A. O


 . B. p


.  

  C. 2p


. D. 2p−


. 

  
Lời giải: 

Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

 + p


 động lượng lúc trước. 

 + 'p


 động lượng lúc sau. 

Độ biến thiên động lượng: 

 p p p p p 2p′∆ = − = − − = −


       

Đáp án D. 
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Ví dụ 2: Một vật có m = 50kg thả rơi tự do từ vị trí cách mặt 
nước 4m. Sau khi chạm mặt nước 0,5s thì dừng lại, g = 9,8m/s2. 
Độ lớn lực cản trung bình do nước tác dụng lên vật bằng 
 A. 885N. B. 1375N.  
   C. 245N. D. 2453N. 

Lời giải: 
Biểu diễn véc tơ các lực tác dụng vào vật. 

Vận tốc rơi tự do của vật khi đến mặt nước: v 2.g.s=   

Chọn chiều dương từ trên xuống. 
Độ biến thiên động lượng p F. t∆ = ∆   

  mvF 885,4N
t

⇒ = − = −
∆

  

Mặt khác: 

C CF F P F F P 885,4 50.9,8 1375,4N= + ⇒ = − = − − = −
  

  

Vậy độ lớn lực cản trung bình do nước tác dụng lên vật bằng lực cản do nước tác dụng lên vật bằng  
≈  1375N. 
    Đáp án B. 
STUDY TIPS 

+ Biểu thức 2 1p p F. t− = ∆
 

 còn được gọi là dạng khác của định luật II Niu tơn.  

+ Trong biểu thức trên nếu vật chịu nhiều lực tác dụng thì ta hiểu F


 chính là hợp lực hlF


  

Ví dụ 3: Một phân tử khí 26m 4.10−= kg bay với v = 600m/s va chạm vuông góc với thành bình và bật trở 
lại với tốc độ như cũ; chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu. Xung lượng của lực tác dụng vào 
phần tử khí khi va chạm với thành bình là 
 A. 2,4.1023 Ns.  B. -4,8.1023 Ns.  C. 4,8.1023 Ns.  D. -2,4.1023Ns. 

Lời giải: 

 
+ Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

+ p


 động lượng lúc trước. 

+ 'p


 động lượng lúc sau. 

+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động ban đầu 

+ Từ mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực cho phần tử khí khi va chạm: 2 1F. t p p∆ = −
 



  

+ Chiếu lên chiều dương ta được: 26 23F. t 4.10 ( 600 600) 4,8.10 N.s− −∆ = − − = −   
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    Đáp án B. 
Ví dụ 4: Một viên đạn có khối lượng m = 10g đang bay với vận tốc v1 = 1000m/s thì gặp bức tường. Sau 
khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 400m/s. Thời gian xuyên thủng tường là 
0,01s. Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng 
 A. 1400N. B. 1000N. C. 600N. D. 400N. 

Lời giải: 

 
+ Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

 + p


 động lượng lúc trước. 

 + 'p


 động lượng lúc sau. 

+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động ban đầu 

+ Từ mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực cho viên đạn khi va chạm: 2 1F. t p p∆ = −
 



  

+ Chiếu lên chiều dương ta được: 

                  3F.0,01 10.10 (400 1000) 600N−= − = −   

Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng: FC = 600N. 
    Đáp án C. 
Ví dụ 5: Một quả bóng m = 200g bay đến đập vào mặt phẳng ngang với tốc độ 25m/s theo góc tới 

60α =  . Bóng bật trở lại với cùng tốc độ v theo góc phản xạ 'α α=  như hình bên. Độ biến thiên động  
lượng của quả bóng do va chạm có độ lớn bằng 

 A. 2,5 3 kgm/s  B. 5 3 kgm/s  C. 5 kgm/s D. 10 kgm/s 

Lời giải: 
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+ Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

 + p


 động lượng lúc trước. 

 + 'p


 động lượng lúc sau. 

+ Độ biến thiên động lượng của quả bóng do va chạm 

  p p p p ( p)′ ′∆ = − = + −
 

    

+ Từ hình biểu diễn véc tơ ta có độ lớn: 

 p p p m.v 0,2.25 5kg.m / s′∆ = = = = =   
 

 (vì tam giác tạo bởi 3 cạnh này là tam giác cân có 1 góc 60° là tam giác đều) 
    Đáp án C. 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
Câu 1: Động lượng của một vật bằng: 
 A. Tích khối lượng với vận tốc của vật. 
 B. Tích khối lượng với gia tốc của vật. 
 C. Tích khối lượng với gia tốc trọng trường. 
 D. Tích khối lượng với độ biến thiên vận tốc. 
Câu 2: Khi nói về động lượng của một vật phát biểu đúng là 
 A. Động lượng là một đại lượng vô hướng, luôn dương. 
 B. Động lượng là một đại lượng vô hướng, có thể dương hoặc âm. 
 C. Động lượng là một đại lượng có hướng, ngược hướng với vận tốc. 
 D. Động lượng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận tốc. 
Câu 3: Khi khối lượng của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật sẽ 
 A. không thay đổi.  B. tăng gấp đôi.  C. giảm một nửa. D. thay đổi chiều. 
Câu 4: Nếu đồng thời giảm khối lượng của vật còn một nửa và tăng vận tốc lên gấp đôi thì động lượng 
của vật sẽ 
 A. tăng gấp đôi. B. giảm một nửa. C. không thay đổi.  D. tăng lên 4 lần. 
Câu 5: Hai vật có động lượng bằng nhau. Phát biểu không đúng là 
 A. Vật có khối lượng lớn hơn sẽ có độ lớn vận tốc nhỏ hơn. 
 B. Vật có độ lớn vận tốc lớn hơn sẽ có khối lượng nhỏ hơn. 
 C. Hai vật chuyển động cùng hướng, với vận tốc luôn bằng nhau. 
 D. Hai vật chuyển động với vận tốc luôn cùng phương cùng chiều. 
Câu 6: Khi nói về hệ kín phát biểu đúng là 
 A. hệ không có lực tác dụng lên hệ. 
 B. hệ có tổng nội lực của hệ triệt tiêu. 
 C. hệ chỉ tương tác với các vật ngoài hệ. 
 D. hệ có tổng ngoại lực tác dụng bằng không. 
Câu 7: Phát biểu không đúng là 
 A. Trong một hệ kín, vector tổng động lượng của hệ được bảo toàn. 
 B. Động lượng của hệ có thể chỉ bảo toàn theo một phương. 
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 C. Động lượng của hệ bảo toàn nghĩa là chỉ có độ lớn không đổi. 
 D. Chuyển động bằng phản lực là một ứng dụng của sự cho toàn động lượng. 

Câu 8: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F


. Động lượng chất điểm ở 
thời điểm t là: 

 A. P Fmt=
 

  B. P Ft=
 

  C. FtP
m

=




  D. P Fm=
 

  

Câu 9: Một vật m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống dưới. Gọi α  là góc của 
mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là 
 A. mgs tp in a=   B. p = mgt   C. p mg cos at=   D. p gsin at=   

Câu 10: Phát biểu không đúng là 
 A. Động lượng là một đại lượng vectơ. 
 B. Xung của lực là một đại lượng vectơ.  
 C. Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật. 
 D. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều là không đổi. 
Câu 11: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất với g = 10m/s2, trong khoảng thời gian 0,5s. Độ 
biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó bằng 
 A. 5,0 kg.m/s.  B. 10 kg.m/s. 
 C. 4,9 kg.m/s.  D. 0,5 kg.m/s. 

Câu 12: Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc 1v


 va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 

đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v


. Ta có: 

 A. ( )1 1 21 2vmvm m= +
 

   B. 1 2 21m v m v= −
 

  

 C. 1 2 21m v m v=
 

  D. ( )1 11 22
1m m m
2

v v= +
 

 

Câu 13: Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, v;V
 

 tương ứng là vận tốc đạn và súng lúc thoát khỏi 
nòng súng, cho động lượng hệ súng và đạn được bảo toàn, ban đầu hệ đứng yên. Hệ thức đúng là 

 A. mvV
M

=




  B. mvV
M

= −




  C. MvV
m

=




  D. MvV
m

= −




  

Câu 14: Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 10m/s thì va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng 
yên với cùng khối lượng 1 2m = m m= . Sau va chạm vận tốc hai xe là 

 A. v1 = 0; v2 = 10m/s  B. v1 = v2 = 5m/s  C. v1  =  v 2  =  10m/s  D. v1 = v2 = 20m/s  
Câu 15: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 25g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. 
Vận tốc giật lùi của súng là 
 A. 6m/s B. 7m/s C. 5m/s D. 12m/s 
Câu 16: Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyến động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía 
sau một lượng khí m1 = 1 tấn. Tốc độ khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là 1v  = 400m/s. Sau khi phụt khí 

vận tốc của tên lửa có giá trị là: 
 A. 200 m/s.  B. 180 m/s.  C. 225 m/s.  D. 250 m/s 
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Câu 17: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 500g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược 
chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và 
chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc sau va chạm là 
 A. 0,63 m/s.  B. 1,24 m/s.  C. 0,24 m/s.  D. 1,4 m/s.  
Câu 18: Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng tốc độ. Vận 
tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng lúc ban đầu. 
Độ biến thiên động lượng của quả bóng là  
 A. 1,5kg.m/s. B. -3kg.m/s. C. -1,5kg.m/s. D. 3kg.m/s. 
Câu 19: Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức 
tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ 
biến thiên động lượng của vật là 
 A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. 
Câu 20: Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt 
1300 kg với vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là: 
 A. 3,5.106N. B. 3,25.106N. C. 3,15.106N. D. 32,5.106N. 

Câu 21: Hai lực F1, F2 lần lượt tác dụng lên cùng một vật trong thời gian 1 2t , t∆ ∆ . Biết F1 = 2F2 và 

2 1t t2∆ = ∆ . Gọi 1p∆  và 2p∆  lần lượt là độ biến thiên động lượng của vật do hai lực gây ra. Biểu thức 

đúng là 

 A. 1 2p p 0∆ −∆ =   B. 1 2p p2∆ = ∆  C. 2 1p 2 p∆ = ∆   D. 1 2p p4∆ = ∆  

Câu 22: Một ô tô có khối lượng 500kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Sau 10s thì 
dừng lại. Lực hãm phanh có độ lớn là 
 A. 500 N. B. 1500N.  C. 5000N.  D. 2500N. 
Câu 23: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng từ điểm M trên mặt đất với vận tốc ban đầu 20m/s. Bỏ qua 
mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là 
 A. 80 m. B. 40 m. C. 60 m. D. 20 m. 
Câu 24: Hai vật có khối lượng m1 = 2 kg và m2 = 3 kg, chuyển động với tốc độ lần lượt là v1 = 3 m/s và 
v2 = 4 m/s, véc tơ vận tốc của hai vật tạo với nhau một góc 45°. Độ lớn động lượng của hệ hai vật bằng 
 A. 18 kg.m/s. B. 16,8 kg.m/s. C. 8,8 kg.m/s. D. 10,2kg.m/s. 
Câu 25: Một vật m = 100g được ném ngang từ độ cao h = 20 m so với phương ngang với vận tốc ban đầu 
có độ lớn bằng 20m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Độ biến thiên động lượng của vật từ lúc ném tới khi 
chạm đất có giá trị là 

 A. 2 kgm/s B. 2 2  kgm/s C. 4 kgm/s D. 2 5  kgm/s 

Câu 26: Một quả đạn có khối lượng 20 kg đang bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 70 m/s thì nổ 
thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng 8 kg bay theo phương ngang với vận tốc 90 m/s. Độ lớn 
vận tốc của mảnh thứ hai là 
 A. 232 m/s  B. 123m/s  C. 332m/s  D. 131m/s  
Câu 27: Cho hệ kín người và xuồng đang đứng yên trên mặt nước khối lượng của người là 60 kg của 
xuồng 200 kg. Khi người nhảy từ xuồng lên bờ với vận tốc 5 m/s thì vận tốc trôi giạt ra phía ngoài của 
xuồng là 
 A. 2 m/s;  B. 2,5 m/s;  C. 1,5 m/s;  D. 3 m/s.  
Câu 28: Một người khối lượng m1 = 60 kg đứng trên một xe goòng khối lượng m2 = 240 kg đang chuyển 
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động trên đường ray với vận tốc 2 m/s. Khi người nhảy ra khỏi xe về phía trước xe với vận tốc 4 m/s đối 
với xe thì vận tốc của xe khi đó là 
 A. 1,7 m/s  B. 1,2 m/s  C. 1,0m/s  D. 1,5m/s  
Câu 29: Một người khối lượng m1 = 60 kg đứng trên một xe goòng khối lượng m2 = 240 kg đang chuyển 
động không ma sát trên đường ray với vận tốc 2 m/s. Người nhảy về phía trước với vận tốc 4 m/s đối với 
xe sau đó vật trở lại xe với vận tốc bằng không. Vận tốc của xe khi người trở lại bằng 
 A. 1,7 m/s  B. 1,2 m/s  C. 1,0 m/s  D. 0,8 m/s  
Câu 30: Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng 
nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phương đều tạo với đường thẳng đứng góc 60°. Hãy xác định vận 
tốc của mỗi mảnh đạn. 

 A. v1 = 200 m/s; v2 = 100 m/s; 2v


 hợp với 1v


 một góc 60°. 

 B. v1 = 400 m/s; v2 = 400 m/s; 2v


 hợp với 1v


 một góc 120°. 

 C. v1 = 100 m/s; v2 = 200 m/s; 2v


 hợp với 1v


 một góc 60°. 

 D. v1 = 100 m/s; v2 = 100 m/s; 2v


hợp với 1v


 một góc 120°. 

Câu 31: Hai vật lần lượt có khối lượng m1 = 2 kg; m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 2 m/s, v2 = 
4 m/s. Biết hai vector vận tốc vuông góc nhau. Tổng động lượng của hệ là  
 A. 16 kg.m/s B. 160 kg.m/s C. 40 kg.m/s D. 12,65 kg.m/s 

Câu 32: Một viên đạn có khối lượng M = 5 kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v 200 3= m/s 
thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2 kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 
500m/s, còn mảnh thứ hai bay hợp với phương ngang một góc bằng 
 A. 30° B. 45° C. 60° D. 37° 
Câu 33: Một vật có khối lượng 0,5 kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với tốc độ 5 m/s đến 
va chạm vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật bật ngược 
trở lại phương cũ với tốc độ 2 m/s. Thời gian tương tác là 0,2s. Lực F do tường tác dụng có độ lớn bằng  
 A. 1750N  B. 17,5 N C. 175N D. 1,75N 
Câu 34: Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1kg. Vận tốc của vật (1) có độ lớn v1 = 1m/s, 
vận tốc của vật (2) có độ lớn v2 = 2 m/s. Khi vectơ vận tốc của hai vật hợp với nhau một góc 60° thì tổng 
động lượng của hệ có độ lớn là 
 A. 2,65 kg.m/s. B. 26,5 kg.m/s. C. 28,9 kg.m/s. D. 2,89 kg.m/s. 
Câu 35: Một viên đạn có khối lượng m = 10g đang bay với vận tốc v1 = 100m/s thì gặp bức tường. Sau 
khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 20m/s. Thời gian xuyên thủng tường là 
0,02s. Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng 
 A. 40N.  B. 50N.  C. 500N. D. 400N. 
Câu 36: Một khẩu súng đang đứng yên có khối lượng m bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối 
lượng 10 g với vận tốc 600 m/s. Khi viên đạn thoát ra khỏi nòng súng thì vận tốc giật lùi của súng là 1,2 
m/s. Giá trị của m bằng 
 A. 6 kg.  B. 5 kg.  C. 4 kg.  D. 2 kg. 
Câu 37: Khẩu súng đại bác nặng M = 0,5 tấn đang đứng yên, có nòng súng hướng lên hợp với phương 
ngang một góc 60°, bắn ra một viên đạn khối lượng m = 1kg bay với vận tốc v = 500 m/s so với đất dọc 
theo nòng súng, bỏ qua ma sát. Giá trị α  bằng 
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 A. 60°.  B. 30°.  C. 45°.  D. 75°. 
Câu 38: Một viên đạn khối lượng m đang bay với vận tốc 100m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng 
bằng nhau có tốc độ tương ứng là v1 = 120m/s và v2 m/s, góc tạo bởi véc tơ vận tốc của hai mảnh là 90°. 
Giá trị của v2 bằng 
 A. 50 m/s.  B. 80m/s.  C. 160 m/s.  D. 60 m/s.  
Câu 39: Một viên đạn có động lượng p (kg.m/s) đang bay thẳng đứng lên trên thì nổ thành hai mảnh 
mảnh thứ nhất có động lượng p1 hợp với phương thẳng đứng một góc 30°; mảnh thứ hai có động lượng p2 
= 12 kg.m/s. Giá trị lớn nhất của p bằng 
 A. 42 kg.m/s. B. 24 kg.m/s. C. 48 kg.m/s. D. 36 kg.m/s. 
Câu 40: Một viên đạn có động lượng p (kg.m/s) đang bay thẳng đứng lên trên thì nổ thành hai mảnh 
mảnh thứ nhất có động lượng p1 hợp với phương thẳng đứng một góc 60°; mảnh thứ hai có động lượng p2 
= 12 kg.m/s. Giá trị lớn nhất của (p + p1) bằng 
 A. 42 kg.m/s. B. 24 kg.m/s. C. 48 kg.m/s. D. 36kg.m/s. 

ĐÁP ÁN 

1.A 2.D 3.B 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A 10.D 

11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.B 

21.A 22.A 23.D 24.B 25.A 26. D 27.C 28.C 29.D 30.B 

31.D 32.A 33.B 34.A 35.A 36.B 37.A 38.C 39.B 40.B 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án A 

Theo định nghĩa: động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v


 là đại lượng 
được xác định bởi công thức: 
  p mv=

    

Nghĩa là Động lượng của một vật bằng tích khối lượng với vận tốc của vật. 
Câu 2: Đáp án D 
Từ biểu thức của động lượng p mv=

   ta thấy động lượng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận 
tốc. 
Câu 3: Đáp án B 

Từ biểu thức của động lượng p mv=
   ta thấy khi m 2m p m v 2mv 2p′ ′ ′= ⇒ = = =



    

Câu 4: Đáp án C 

Từ biểu thức của động lượng p mv=
   ta thấy khi '

'

1m m 12 p m v m 2v mv p
2

v 2v

′
′ ′

 = ⇒ = = ⋅ = =
 =

 

 





 

Câu 5: Đáp án C 

Từ biểu thức của động lượng p mv=
   ta thấy p p mv m v′ ′ ′= ⇔ =

 

    

Như vậy vận tốc có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau 
Câu 6: Đáp án D 
Theo định nghĩa: Một hệ nhiều vật được gọi là hệ cô lập (hay hệ kín) khi không có ngoại lực tác dụng lên 
hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. 
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Câu 7: Đáp án C 
Động lượng là một đại lượng véc tơ nên bảo toàn động lượng là bảo toàn véc tơ có nghĩa là độ lớn không 
đổi và phương chiều cũng không đổi. 
Câu 8: Đáp án B 

Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: p F. t p 0 F. t′∆ = ∆ ⇔ − = ∆


 

   

Câu 9: Đáp án A  
Chọn Ox như hình vẽ 

 
Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: p F. t p 0 F.t∆ = ∆ ⇒ − =

 

    

Chiếu lên Ox ta được: p mg sin a.t=   

Câu 10: Đáp án D 
Trong chuyển động tròn đều: Vectơ vận tốc luôn có độ lớn không đổi có phương tiếp tuyến với đường 
tròn quỹ đạo do vậy phương chiều của vận tốc thay đổi tức là phương chiều của động lượng thay đổi. 
Câu 11: Đáp án B 

Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: p F. t∆ = ∆


   

Lực ở đây chính là trọng lực p mg=
    

Vậy ta được độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian 0,5s là 
  p 2.10.0,5 10kg.m / s∆ = =   

Câu 12: Đáp án A 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:  

( )
( )

1 1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2

m v m 0 m v m v m m v

m v

.

m v

.

m

.+ = + = +

⇔ = +



   

    

Câu 13: Đáp án B 
Bảo toàn động lượng cho đạn và súng  

(m M).0 m.v M.V
0 m.v M.V

mV v
M

+ = +
⇔ = +

⇔ = −

 











  

Câu 14: Đáp án B 
Áp dụng công thức bảo toàn động lượng trong va chạm mềm ta có: 
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( )

( )

1 1 2 1 2 1 2

1 1
1 2

1 2

m v m .0 m v m v m m v
m vv v v

m

. .

m

+ = + = +

⇒ = = =
+



   

  

Thay số ta được: 

( )
1 1

1 2
1 2

m v m.10 10v v v 5m / s
m m m m 2

= = = = = =
+ +

  

Câu 15: Đáp án C 

 
Áp dụng công thức bảo toàn động lượng cho hệ kín (súng + đạn) khi bắn 
Phương trình bảo toàn véc tơ động lượng cho hệ 

1 2

1 2

' '

' '

(m M).0 m.v M.v

0 m.v M.v

+ = +

⇔ = +

 



 

  

Vậy: 
2 1

' 'mv v
M

= −
 

  

Tức là 
2

'v


cùng phương ngược chiều '
1v


. 

Độ lớn vận tốc giật lùi của súng là 
3

'
2

25 10 800v 5m / s
4

−⋅ ⋅
= =   

Câu 16: Đáp án A 

 

  13 12 23 1 1v v v v v v′= + ⇔ = +


   

   

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho tên lửa khi phụt khí 1 1 2 2.m v m .mv v′ ′= +
 

  (*) 

Chú ý: 
+ Với 1 2m = m  + m   

(1: là đất; 2: là tên lửa; 3: là khí) 
+ Vận tốc của khí với tên lửa là v1 = - 400m/s còn vận tốc của tên lửa là v = 100m/s. 
Vậy theo công thức cộng vận tốc ta được vận tốc của khí là 
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1

'
1v v v 400 100 300m / s= + = − + = −   

Vậy ta được vận tốc của tên lửa sau khi phụt khi từ (*) chiếu lên chiều dương là chiều chuyển động của 
tên lủa lúc đầu là: 

  
2 2

' ' 5.100 3005.100 1.( 300) 4.v v 200m / s
4
+

= − + ⇒ = =   

Câu 17: Đáp án C 

 
Áp dụng công thức bảo toàn động lượng trong va chạm mềm ta có: 

( )1 2 2 21 1m m v.v m v m+ = +






 (*) 

Chiếu phương trình (*) lên Ox ta có: 
  0,5 ( 2) 2.0.8 (0,5 2).v⋅ − + = +   

v 0,24m / s=   

Câu 18: Đáp án B 

 
Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

 + p


 động lượng lúc trước. 

 + 'p


 động lượng lúc sau. 

Độ biến thiên động lượng: 

           p p p p p 2p′∆ = − = − − = −




      

Chiếu lên chiều dương ta được 
           p 2.0,3.5 3kg.m / s∆ = − = −   

Câu 19: Đáp án C 
Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

 + p


 động lượng lúc trước. 

 + 'p


động lượng lúc sau. 
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Độ biến thiên động lượng: p p p′∆ = −




   

Chiếu lên chiều dương ta được 
         p 0,7.2 0,7.( 5) 4,9∆ = − − =  kg.m/s. 

Câu 20: Đáp án B 

Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: ( )p F. t m v v F. t′∆ = ∆ ⇔ − = ∆


 

    

Vậy ta được: 61300(2500 0) F.1 F 3,25.10 (N)− = ⇔ =   

Câu 21: Đáp án A 
Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: 

( )2 1

1 1 1

2 2 1 1 1 1

2 1 2 1

p F. t

p F t
1p F . t F 2 t F t p
2

p p p p

.

0

∆ = ∆

⇒ ∆ = ∆

 ⇒ ∆ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆ 
 

⇒ ∆ = ∆ ⇔ ∆ −∆ =








       

Câu 22: Đáp án A 
Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: 

         ( )p F. t m v v F. t′∆ = ∆ ⇔ − = ∆


 

    

Vậy ta được: 500(0 10) F.10 F 500(N / m)− = ⇔ = −   

Câu 23: Đáp án D 
Chọn chiều dương như hình vẽ 

 
Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: 

               ( )p F. t m v v F. t′∆ = ∆ ⇔ − = ∆


 

    

Chiếu lên chiều dương thay số với chú ý khi đạt độ cao cực đại thì v = 0 ta được: 

                
m.(0 20) m.10. t

t 2(s)
− = − ∆

∆ =
  

Vậy thời gian chuyển động là 2s từ đó ta tìm được độ cao cực đại vật đạt được chính bằng quãng đường 
vật đi được: 

                2
max

1h S 20.2 .( 10).2 20(m)
2

= = + − =   

Câu 24: Đáp án B 
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Hai véc tơ động lượng tạo với nhau một góc α   

h 1 2p p p= +
  

  

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có  

 + Độ lớn bằng định lý hàm số cos  

( )2 2
h 1 2 1 2p p p 2p p cos 180 α°= + − −  2 2

1 2 1 2p p 2p p cos( )α= + +   

Với: 
 α  = 45° 

 1 1 1

2 2 2

p m v 2.3 6(kg.m / s)
p m v 3.4 12(kg.m / s)
= = =
= = =

  

Thay số ta được: 

( )2 2
hp 6 12 2.6.12.cos 45 16,8kg.m / s°= + + =   

Câu 25: Đáp án A 

 
Xét vật chuyển động ném ngang: 
 + Thành phần theo Ox theo phương ngang là chuyển động thẳng đều: 

 + Thành phần theo phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do: yv gt 2gh= =   

 + Khi chạm đất:  
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( ) ( )
x 0 y

22 2 2
x y

y

x

v v 20(m / s); v 2gh 2.10.20 20(m / s)

v v v 20 20 20 2(m / s)

v 20tan 1
v 20

45

β

β °

= = = = =

= + = + =

= = =

⇒ =

   

Độ biến thiên động lượng của vật từ lúc ném tới khi chạm đất là: 

 
Hai véc tơ động lượng tạo với nhau một góc α   

p p p p ( p)′ ′∆ = − = + −
 

 

   

+ Độ lớn bằng định lý hàm số  

( ) ( ) ( )2 22 2p p p 2p pcos 180 p p 2p pcos( )α α′ ′ ° ′ ′∆ = + − − = + +   

Với: 

90 90 45 135
p mv 0,1.20 2(kg.m / s)

p mv 0,1.20 2 2 2(kg.m / s)

α β° ° ° °

′ ′

= + = + =
= = =

= = =

  

Thay số ta được: 

( )2 2p 2 (2 2) 2.2.2 2 cos 135 2kg.m / s°∆ = + + ⋅ =   

Câu 26: Đáp án D 

 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 
- Động lượng trước khi đạn nổ: 

             tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: 

             s 1 1 2 2 1 2p m . m p p.v v= + = +
      

- Vậy: 1 s 1 2p p p p p= ⇔ = +
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Từ hình ta có: ( )2 2 2
2 1p p p= +   

Thay số ta được: ( )2 2 2
2 212.v (20.70) (8.90) v 131(m / s)= + ⇒ ≈   

Câu 27: Đáp án C 
Áp dụng bảo toàn động lượng cho hệ kín (người + xuồng) khi nhảy ta có 

1 2 1 2

' ' ' '(m M).0 m.v Mv 0 m.v Mv+ = + ⇔ = +
   



  

Vậy: 
2 1

' 'mv v
M

= −
 

  

Tức là 
2

'v


cùng phương ngược chiều '
1v


. 

Độ lớn vận tốc trôi ra xa bờ của xuồng là '
2

60.5v 1,5m / s
200

= =   

Câu 28: Đáp án C 

 

13 12 23 1 1v v v v v v′= + ⇔ = +


    

 

(1: là đất; 2: là xe; 3: là người) 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động 
Áp dụng bảo toàn động lượng cho hệ kín (người + xe goòng) khi nhảy ta có 

1 2(m M)v m.v M.v+ = +
  

 

Chú ý: 
+ Vận tốc của người nháy so với xe là v1 =  4m/s  còn vận tốc của xe là v = 2m/s, vậy theo công thức 
cộng vận tốc ta được '

1 1v v v 4 2 6m / s= + = + =   

 
Vậy ta được vận tốc của xe sau khi người nhảy ra khỏi xe từ (*) chiếu lên chiều dương là : 

2

2

'

'

(60 240).2 60.6 240.v

(60 240) 2 60.6v 1m / s
240

+ = +

+ ⋅ −
⇒ = =

  

Câu 29: Đáp án D 

 

13 12 23 1 1v v v v v v′= + ⇔ = +


   

  

(1: là đất; 2: là xe; 3: là người) 
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Chọn chiều dương là chiều chuyển động 
Áp dụng bảo toàn động lượng cho hệ kín (người + xe goòng) khi nhảy ta có 

           
1 2

' '(m M).v m.v Mv+ = +
 



  

Chú ý: 
+ Vận tốc của người nhảy so với xe là v1 = 4m/s còn vận tốc của xe là v = 2m/s, vậy theo công thức cộng 
vận tốc ta được 

1

'
1v v v 4 2 6m / s= + = + =   

 
Vậy ta được vận tốc của xe sau khi người nhảy ra khỏi xe từ (*) chiếu lên chiều dương là: 

     
2

'

2

(60 240).2 60.6 240.v

(60 240).2 60.6v 1m / s
240

+ = +

+ −
⇒ = =

  

Áp dụng bảo toàn động lượng cho hệ kín (người + xe goòng) khi người trở lại xe ta có 

                       ( )
2 12

' '
1 2 1 2m 0 m v m m. v+ = +

 



  

Chiếu lên chiều dương thay số ta được: 

12 12

' ' 240240.1 (240 60).v v 0,8(m / s)
(240 60)

= + ⇔ = =
+

  

Câu 30: Đáp án B 

 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 
- Động lượng trước khi đạn nổ: 

  tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: 

  s 1 1 2 2 1 2p m . m p p.v v= + = +
      

- Vậy 

  t s 1 2p p p p p= ⇔ = +
       

- Theo hình biểu diễn ta có: 
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  t 1 2p p p= =   

(Vì ta có tam giác tạo bởi 3 cạnh là 3 động lượng này là tam giác có 2 góc bằng 60° là tam giác đều) 
- Thay số ta được: 

1 2 1 2
1 1m.200 m v m v v v 400(m / s)
2 2

   = = ⇒ = =   
   

  

Câu 31: Đáp án D 

 
Hai véc tơ động lượng tạo với nhau một góc 90α =    

h 1 2p p p= +
  

  

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


  có 

2 2
h 1 2p p p= +   

(Hệ thức Pitago cho tam giác vuông) 
Với: 

                        1 1 1

2 2 2

p m v 2.2 4(kg.m / s)
p m v 3.4 12(kg.m / s)
= = =
= = =

  

Thay số ta được: 2 2
hp 4 12 12,65= + ≈  kg.m/s.  

Câu 32: Đáp án A 

 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 

- Động lượng trước khi đạn nổ: tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: s 1 1 2 2 1 2p m . m p p.v v= + = +
      

- Vậy 

                t s 1 2p p p p p= ⇔ = +
       

Từ hình ta có: 
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                1 1 1p m vtan
p m.v

α = =   

Thay số ta được : 

1 1m v 2.500 1tan 30
m.v 5.200 3 3

α α °= = = ⇒ =   

Câu 33: Đáp án B 

 

Theo mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực: ( )p F. t m v v F. t′∆ = ∆ ⇔ − = ∆



 

   

Vậy ta được: 
     0,5(2 ( 5)) F.0,2 F 17,5(N)− − = ⇔ =   

Câu 34: Đáp án A 

 
Hai véc tơ động lượng tạo với nhau một góc α   

  h 1 2p p p= +
  

  

Khi đó véc tơ động lượng của hệ hp


 có  

+ Độ lớn bằng định lý hàm số cos  

( )2 2 2 2
h 1 2 1 2 1 2 1 2p p p 2p p cos 180 p p 2p p cos( )α α°= + − − = + +   

Với:  
 α  = 60° 

 1 1 1

2 2 2

p m v 1.1 1(kg.m / s)
p m v 1.2 2(kg.m / s)
= = =
= = =

  

Thay số ta được: 

( )2 2
hp 1 2 2.1.2.cos 60 2,65kg.m / s°= + + ≈   
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Câu 35: Đáp án A 

 
+ Biểu diễn véc tơ động lượng lúc trước và lúc sau  

      + p


 động lượng lúc trước. 

      + 'p


 động lượng lúc sau. 

+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động ban đầu  
+ Từ mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực cho viên đạn khi va chạm: 

  2 1F t p p∆ = −
  

  

+ Chiếu lên chiều dương ta được: 

( )3
2 2( 40).0,02 10.10 v 100 v 20(m / s)−− = − ⇒ =   

Câu 36: Đáp án B 
Bảo toàn động lượng cho đạn và súng 

m(m M).0 m.v M.V 0 m.v M.V V v
M

+ = + ⇔ = + ⇔ = −
   

     

Vậy ta được: 
310.10 6001,2 M 5(kg)

M
.−

= ⇒ =   

Câu 37: Đáp án A 

 
Chọn hệ trục Ox như hình vẽ 
Phương trình bảo toàn véc tơ động lượng cho hệ theo phương Ox 

  
1x 2 x

' 'p p  0 = +
 



 (*) 

Vì trước khi bắn hệ đứng yên  
Chiếu phương trình (*) lên Ox ta được: 

  
1 2

''0 p p cos. α= − +   

Thay số ta được: 
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10 1.500 500.2.cos cos 60
2

α α α °= − + ⇔ = ⇒ =   

Câu 38: Đáp án C 

 
- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 
- Động lượng trước khi đạn nổ: 

                    tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: 

                     s 1 1 2 2 1 2p m . m p p.v v= + = +
      

- Vậy 

                     t s 1 2p p p p p= ⇔ = +
       

- Từ hình ta có biểu thức độ lớn: 

                     2 2 2
1 2p p p= +   

2 2
2

2

2

1 1(m.100) m.120 m.v
2 2

v 160(m / s)

   ⇒ = +   
   

⇒ =

  

Câu 39: Đáp án B 

 
Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 

Động lượng trước khi đạn nổ: tp m.v p= =
    

Động lượng sau khi đạn nổ: 1 2sp p p= +
     

Vậy: s 1t 2p p p p p= ⇔ = +
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- Từ hình áp dụng định lý hàm số sin cho ∆ABC tạo bởi 3 cạnh là động lượng tương ứng của p, p1, p2 ta 

có: 2p p
sin 30 sin C° =   

Thay số ta được: 

max
12 p p 24.sin C p 24(kg.m / s)

sin 30 sin C° = ⇒ = ⇒ =   

Câu 40: Đáp án B 

 
Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 

Động lượng trước khi đạn nổ: tp m.v p= =
    

Động lượng sau khi đạn nổ: s 1 2p p p= +
     

Vậy t s 1 2p p p p p= ⇔ = +
       

- Từ hình áp dụng định lý hàm số sin cho ∆ABC tạo bởi 3 cạnh là động lượng tương ứng của p, p1, p2 ta 

có: 2 1p pp
sin 60 sin C sin B° = =   

Thay số ta được: 

( )
( )

1

1

p12 p
sin 60 sin C sin 180 60 C

p 8 3.sin C p 8 3.sin 120 C

° °

°

= =
− −

⇒ = ⇒ = −

  

Xét: 

( ) ( )( )1p p 8 3 sin C sin 120 C°+ = + −   

          
8 3.2.sin 60.cos(C 60)

316 3 cos(C 60)
2

= −

= ⋅ −
  

( )1 max
p p 24(kg.m / s)+ =   
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§2. CÔNG. CÔNG SUẤT 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát 

Khi lực F


 không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực 
đó chuyển dời một đoạn S theo hướng hợp với hướng của lực 
một góc α , thì công thực hiện bởi lực được tính theo công 
thức: 
  A F.S.cosα=   
Trong hệ SI, đơn vị công là jun (J). 

 
2. Ý nghĩa vật lí của công A ứng với các trường hợp của gócα  

- Nếu 0 90α° °≤ < (α  nhọn) thì A > 0 và khi đó A gọi là công phát động. 
- Nếu α  = 90° thì A = 0 và lực vuông góc với phương chuyển dời lực không sinh công. 

- Nếu 90 180α° °< ≤ (α  tù) thì A < 0 và lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản 
(hay công âm). 
3. Công của trọng lực 
Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối. 
Trọng lực được gọi là lực thế hay lực bảo toàn. 
4. Công suất 
Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

Công thức tính công suất: AP
t

=   

Cũng có thể nói công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó. 
Trong hệ SI, công suất đo bằng oát, kí hiệu là oát (W). 
Ngoài ra còn dùng đơn vị KW = 1000 W; MW = 1000 KW 
5. Mở rộng khái niệm công, công suất 
Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công 
cơ học. 
Ví dụ: công suất phát điện của nhà máy thủy điện Hòa Bình là 1900MW  
Khái niệm công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu 
thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian. 
Ví dụ: công suất tiêu thụ điện năng của một bóng đèn điện là 40W. 
6. Hộp số ô tô, xe máy 

Trong ô tô, xe máy công suất của lực phát động của động cơ là 

  AP
t

=  

Xét lực tác dụng theo hướng chuyển động α  = 0°. Khi đó  

  ( )A Fscos 0 F.s°= =   

Vậy ta được: F.sP F.v
t

= = (*)  
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Trong đó v là vận tốc tức thời tại thời điểm đang xét 
Từ (*) với ô tô, xe máy công suất của động cơ là một đại lượng được duy trì không đổi. Do đó nếu F tăng 
thì v giảm và ngược lại, việc điều chỉnh tăng giảm này được thực hiện qua một thiết bị gọi là hộp số. 
II. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG - CÔNG SUẤT 

Dạng 1: Bài toán về công của một lực F


  
Phương pháp giải: 
Bước 1: 
Xác định và tính Lực sinh công mà bài toán yêu cầu  
 + Tính trực tiếp bằng biểu thức tính của lực  
 + Tính gián tiếp qua định luật II Niu tơn  
Bước 2: 

 + Xác định quãng đường S vật di chuyển dưới tác dụng của lực F


  

 + Xác định góc α  là góc hợp bởí lực F


 và véc tơ vận tốc của vật v


  
Bước 3: 
 + Từ công thức: A Fs cosα=   

Ta sẽ tính được công của một lực F


 thực hiện. 
Ví dụ 1: Một vật khối lượng 20kg đang trượt với tốc độ 4 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm ngang nhám với 
hệ số ma sát µ . Công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại là 

 A. công phát động, có độ lớn 160 J. B. là công cản, có độ lớn 160 J. 
 C. công phát động, có độ lớn 80 J. D. là công cản, có độ lớn 80 J. 

Lời giải: 

Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn bằng công thức: F .mgµ=   

Quãng đường vật trượt đến khi dừng là:  

                        2 2 2
t 0 0v v 2aS 0 v 2aS− = ⇔ − =   

Với msF mga a g
m m

µ µ−
= ⇒ = = −


    

Nên: 
2

2 0
0

v0 v 2( g)S S
2 g

µ
µ

− = − ⇒ =
⋅

  

Công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại là  

           ( )
2 2
0 0v mvA Fs cos .mg cos 180 ( 1)

2 g 2
α µ

µ
°= = ⋅ ⋅ = ⋅ −   

Thay số ta được: 
2 2
0mv 20 4A ( 1) 160(J)

2 2
⋅

= ⋅ − = − = −   

Do A < 0 và lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản. 
    Đáp án B 
STUDY TIP: Một vật khối lượng m trượt trên mặt phẳng ngang với tốc độ v0 đến khi vật dừng lại chỉ do 
lực ma sát thì: 
+ Công của lực ma sát không phụ thuộc vào hệ số ma sát µ . 
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+ Độ lớn: 
ms

2
0

F
m.vA

2
=   

Ví dụ 2: Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do từ độ cao h 
không vận tốc đầu, lấy g = 9,8 m/s2, sau thời gian 2s vật chưa 
chạm đất. Trọng lực đã thực hiện một công bằng 
 A. 384,16 J. B. 19,8 J.  
   C. 192,1 J. D. 39,2J. 

Lời giải: 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 
  P mg 9,8.2 19,6N= = =   

Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 2s là 

  2 21 1S gt .9,8.2 19,6(m)
2 2

= = =   

 Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là 0α =    
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi vật rơi tự do sau thời gian 2s là 
  A F scos 19,6.19,6 384,16Jα= = =   

    Đáp án A 

Ví dụ 3: Một vật có khối lượng m = 500g trượt từ 
đỉnh B đến chân C của một mặt phẳng nghiêng có 
chiều dài  = BC = 2m, góc nghiêng β  = 30°; g = 
9,8m/s2. Công của trọng lực thực hiện khi vật di 
chuyển từ B đến C bằng 
 A. 10 J. B. 9,8 J.  
   C. 4,9J. D. 19,61.  

Lời giải: 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:  
  P mg=   

Quãng đường vật di chuyển chính là chiều dài mặt 
phẳng nghiêng: 
  BC 2m= =   
Công mà trọng lực thực hiện khi vật di chuyển hết 
mặt phẳng nghiêng là:  

                  A Fs cos mg. .sinα β= =    

Vì 90α β °+ =   

Thay số ta được: 

( )A mg. .sin 0,5.9,8.2sin 30 4,9Jβ °= = =   

Chú ý: Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu 
và cuối, ta thấy rõ khi thực hiện thêm một phép biến đổi: A Fs cos mg. .sin mghα α= = =   
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     Đáp án C 
STUDY TIP: 
+ Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và 
cuối. 
+ A mgh=   

Ví dụ 4: Một vật có khối lượng m = 500g được ném ngang 
từ độ cao h. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 9,8 m/s2, 
sau thời gian 2s vật chưa chạm đất. 
 A. 39,16 J.  B. 9,9 J.   
   C. 19,8J. D. 96,04 J. 

Lời giải: 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 
  P mg 0,5.9,8 4,9N= = =   

 
Quãng đường theo phương thẳng đứng vật rơi tự do sau thời gian 2s là  

  2 2
y

1 1h S gt .9,8.2 19,6(m)
2 2

= = = =   

Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là α  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp 
A Fs cosα=   là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ờ ví dụ 3 đó là A = mgh  
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi ném ngang sau thời gian 2s là 

  PA mgh 4,9.19,6 96,04J= = =   

    Đáp án D 
STUDY TIP: Khi tính công của trọng lực ta chỉ việc tính 1 2h h h= −  là độ giảm độ cao. 

Biết h ta tính được công: A mgh=   

Ví dụ 5: Một người kéo một vật có m = 10kg trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát µ  = 0,2 bằng 

một sợi dây có phương hợp một góc 30° so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng kF


 vật 

trượt không vận tốc đầu với a = 2 m/s2, lấy g = 9,8 m/s2. Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi 
bắt đầu chuyển động là 
 A. 2322,5 J. B. 887,5 J. C. 232,5 J. D. 2223,5 J. 

Lời giải: 
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Chọn Ox như hình vẽ 
Tính lực kéo theo định luật II Niu-tơn 

+ Ta có k msF F P Na
m

+ + +
=
 

 

   

+ Chiếu lên chiều dương ta được  

( )

k ms
k ms

k k

k

F cos Fa F cos ma F
m

F cos ma .N ma . P F sin
m(a .g)F

cos sin

α α

α µ µ α
µ

α µ α

−
= ⇔ = +

= + = + −
+

⇒ =
+

    

+ Thay số ta được: 
( ) ( )k
10(2 0,2.9,8)F 40,99N

cos 30 0,2sin 30° °

+
= ≈

+
  

Tính quãng đường đi dựa vào công thức chuyển động thẳng 
biến đổi đều: 

+ 2
0

1S v t at
2

= +   

+ Thay số ta được: 21S 0 .2.5 25m
2

= + =   

Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu 
chuyển động là 

( )A Fs cos 40,99.25.cos 30 887,5Jα °= = ≈   
 

    Đáp án B. 
Chý ý: Khi kéo vật theo phương xiên góc α  so với mặt phẳng ngang thì  

       + Phản lực: ( )kN P F sinα= −   

       + Lực ma sát: ( )ms kF . P F sinµ α= −   

       + Lực kéo: k
m(a g)F

cos sin
µ

α µ α
+

=
+

  

Ví dụ 6: Một vật có khối lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30° so với 
phương ngang bởi một lực không đổi F = 70 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát là 0,05, lấy 
g = 10 m/s2. Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật khi vật di chuyển được một quãng đường s = 
2m bằng  
 A. 32,6 J. B. 110,0 J. C. 137,4 J. D. 107,4 J. 

Lời giải: 

Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo F


, trọng lực P


, phản lực N


 của mặt phẳng nghiêng và lực ma sát 

msF


.  

Vì Psin 15N F 70Nα = < = nên vật chuyển động lên theo mặt phẳng nghiêng (được mặc nhiên chọn là 
chiều dương). 

Công của từng lực: FA F.S.cos 0 140J°= =   
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ms

P

msF

N

A mg.S.cos120 30J

A N.S.cos90 0

A F Scos180 ( mg cos ).S.cos180 2,6Jµ α

°

°

° °

= = −

= =

= = = −





   

Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là 

msvat pF F NA A A A A 140 ( 30) 0 ( 2,6) 107,4J= + + + = + − + + − =  
   

                                                                         Đáp án D  

Ví dụ 7: Đường tròn có đường kính AC = 2R = 1m. Lực F có 
phương song song với AC, có chiều không đổi từ A đến C và 
có độ lớn 600N. Công của lực F sinh ra để làm dịch chuyển 
vật trên nửa đường tròn AC bằng 
 A. 600J B. 500J  
   C. 300J D. 100J  

Lời giải: 

 
Xét vật di chuyển một cung nhỏ S khi đó cung trùng với dây cung S = AC  
Công của lực F di chuyển trên cung này là: 

  
(F)A F.S.cos F.S  α= =  (*) 

Với (F)S A C AC.cosα′ ′= = chính là độ dài đại số hình chiếu của AC lên phương của lực F


  

Xét với một đường cong bất kỳ ta có thể chia nhỏ thành các cung nhỏ tùy ý rồi sử dụng kết quả (*) khi đó 
ta được công thức cho đường cong tổng quát dài tùy 

  (F)A F.S.cos FSα= =    

Chú ý: 
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(F)S A C AC.cosα′ ′= = chính là độ dài đại số hình chiếu của AC lên phương của lực F


  

Áp dụng công thức bổ đề vừa xây dựng ta có: 
  (F)A F.S.cos FSα= =    

Với: 
(F)F 600N,S A C AC 1m′ ′= = = =   

Thay vào ta được (F)A F.S.cos F.S 600.1 600Jα= = = =   

    Đáp án A. 

Lưu ý thêm: 
Công thức bổ đề tính công di chuyển trên đường cong: 
+ Công của lực F di chuyển trên quỹ đạo cong S 

  (F)A F.S.cos FSα= =    

+ 
(F)S   chính là độ dài đại số hình chiếu của quỹ đạo S lên 

phương của lực F


  
+ Đảo lại ta cũng có: (s)A FS.cos F Sα= =   

+ (s)F  chính là độ dài đại số hình chiếu của lực F


 lên phương 

của quỹ đạo chuyển động S 
 

Ví dụ 8: Một vật chịu tác dụng của lần lượt hai lực khác 
nhau F1 > F2 và cùng đi được quãng đường trên phương AB 
như hình vẽ sinh công tương ứng là A1 và A2. Hệ thức đúng 
là 
 A. A1 > A2 B. A1 < A2  
   C. A1 = A2 D. A1 ≥  A2 
 

 

Lời giải: 
Theo công thức tính công ta đã xây dựng được công thức bổ 
đề: 

                             ( )SA F.S.cos F  Sα= = (*)  

+ (S)F  chính là độ dài đại số hình chiếu của lực F


 lên phương 

của quỹ đạo chuyển động S 

+ Theo hình ta có: 1(S) 2(S)F F=   

+ Mặt khác theo bài: S1 = S2 = AB 
+ Do vậy từ (*) ta suy ra: 1 2A A=   

 

    Đáp án C. 
Dạng 2: Bài toán về công suất P 
Phương pháp giải: 
Buớc 1: Tính công A thực hiện như ở dạng 1 
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Bước 2: Tính thời gian thực hiện công A, rồi áp dụng công thức tính công suất ta được kết quả cần tìm . 

  AP
t

=   

Trong đó: 
 A: là công thực hiện (J)  
 t: là thời gian thực hiện công A (s) 
 P: là công suất (W) 
 Đơn vị của công suất là oát (W) 

  1J1W
1S

=   

Chú ý: Trong thực tế, người ta còn dùng 
+ Đơn vị công suất là mã lực (MP) 
                      1HP 736W=   
+ Đơn vị công kilowatt giờ (kwh) 
                     1kwh 3.600.000J=   

Ví dụ 1: Một vật khối lượng m được kéo chuyển động 
thẳng đều trên sàn bằng 1 lực F = 20N hợp với phương 
ngang góc 30°, khi vật di chuyển 2m hết thời gian 4s. 
Công suất của lực kéo bằng 

 A. 10W.  B. 5 3 W.   

   C. 10 3  W.  D. 5W.  

Lời giải: 
Công A của lực kéo trong 4s là 

  ( )A F.s.cos 20.2.cos 30 20 3Jα °= = =   

Công suất của lực kéo bằng 

  A 20 3P 5 3W
t 4

= = =   

    Đáp án B 
STUDY TIPS: Chuyển động đều nên công lực F sinh ra trong một đơn vị thời gian là như nhau tức là 

công suất không đổi. Biểu thức F.sP F.v hs
t

= = =  vì F và t không đổi. 

Ví dụ 2: Một vật khối lượng m được kéo chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn bằng một lực F từ 
trạng thái nghỉ công suất của lực F sinh ra trong giây thứ nhất, thứ hai gọi tương ứng là P1 và P2. Hệ thức 
đúng là 

 A. 1 2P P=   B. 2 1P 2P=  C. 2 1P 3P=  D. 2 1P 4P=  

Lời giải: 

Gia tốc của vật thu được: Fa
m

=   

Đường đi và công suất trong giây thứ nhất: 



  
 

 Trang 9/31 
 

2 2
1 1 1 1

1
1

1 1 1s at a.1 ;A F.S cos F. a .cos
2 2 2
A 1P F. a .cos (1)

.

t 2

α α

α

 = = = =  
 

 = =  
 

 

Đường đi và công trong giây thứ hai: 

2 1

2 2 2 2
2 t t 2 1

2 2

1 1 1 1 1s s s at at a.2 a.1 a.3
2 2 2 2 2

3A F.S cos F. a .cos
2

. α α

= − = = − =

 = =  
 

 

 

2
2

A 3P F. a .cos (2)
t 2

α = =  
 

  

Lấy (2) chia cho (1) ta được: 2 1P 3P=   

    Đáp án C. 
Ví dụ 3: Một vật khối lượng m = 10 kg được kéo chuyển động thẳng nhanh dần dều trên sàn nhẵn không 
ma sát bằng một lực F = 5N theo phương ngang từ trạng thái nghỉ. Trong thời gian 4 giây tính từ lúc bắt 
đầu chuyển động công suất trung bình của lực F bằng 
 A. 10W. B. 8W. C. 5W. D. 4W. 

Lời giải: 

Gia tốc của vật thu được: 2Fa 0,5m / s
m

= =   

Đường đi và công trong bốn giây là: 

( )

2 2
4s

0
4s

4s

1 1s at .0,5.4 4m
2 2

A F.S.cos 5.4.cos 0 20J

20P 5W
4

α

= = =

= = =

= =

  

Chú ý: Bài toán này ta có thể giải bằng công thức P F.v=   
Xong ta lưu ý rằng v trong công thức này là v trung bình do vậy ta giải như sau: 

Gia tốc của vật thu được: 2Fa 0,5m / s
m

= =   

Đường đi và công trong bốn giây là: 

2 2
4s

4s

1 1s at .0,5.4 4m
2 2

S 4v v 1(m / s)
t 4

= = =

= = = =
   

Vậy 4sP F.v 5.1 5W= = =   

    Đáp án C. 
STUDY TIPS: Khi ta dùng biểu thức P F.v= để tính công suất trung bình trong bài toán chuyển động 
biến đổi (v thay đổi) thì ta hiểu v trong biểu thức tương ứng là v trung bình 
STUDY TIPS: 
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+ Trong chuyển động biến đổi thì trong những khoảng thời gian như nhau nhưng vật đi được những 
quãng đường khác nhau do vậy công suất ở các thời điểm khác nhau là khác nhau. 

+ Công suất AP
t

=  ta hiểu là công suất trung bình trong thời gian t. 

Ví dụ 4: Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m/s2. Công 
suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là  
 A. 400 W. B. 40 W. C. 200 W. D. 20W. 

Lời giải: 
Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 2s là  
                      v gt 10.2 20m / s= = =   

Công suất tức thời tại thời điểm t = 2 s là 
                        P F.v P.v (m.g)v (2.10)20 400W= = = = =   

    Đáp án A. 
STUDY TIPS: Dùng biểu thức P F.v=  để tính công suất tức thời tại một thời điểm t trong bài toán 
chuyển động biến đổi (v thay đổi) thì ta hiểu v trong biểu thức tương ứng là v tức thời tại thời điểm t ta 
xét. 
Ví dụ 5: Một động cơ điện cung cấp công suất 5KW cho 1 cần cẩu để nâng vật 1000Kg chuyển động đều 
lên cao 30m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là 
 A. 60 s. B. 6 s. C. 5 s. D. 50 s. 

Lời giải: 
Công cần thiết để kéo vật lên cao 10 m là: 
  A F.S.cosα=   
Với F P m.g 1000.10 10000N= = = =   

     
S 30m

0α °

=
=

  

Vậy ( )A 10000.30.cos 0 300000J°= =   

Công này chính là công mà động cơ điện đã cung cấp do vậy:  
  A Pt 300000 5000.t t 60(s)= ⇒ = ⇒ =   

    Đáp án A 
STUDY TIPS: Với một máy điện, thiết bị điện (hay máy cơ học) khi hoạt động sẽ biến đổi năng lượng từ 
dạng này sang dạng khác. 
Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng. 

Ví dụ 6: Một bàn là điện tiêu thụ công suất điện 1,2KW. Nhiệt 
tỏa ra trong thời gian 2 phút khi bàn là hoạt động là 
 A. 1200J.  B. 144 kJ.   
   C. 144J.   D. 1200 kJ. 
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Lời giải 
Bàn là mà một thiết bị điện chuyển hóa năng lượng điện sang năng lượng nhiệt  
Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng, tức là công tiêu thụ điện năng chính là phần năng lượng 
điện đã tiêu thụ cũng chính là năng lượng nhiệt tỏa ra: 

  A Q=tiªu thô ®iÖn nhiÖt   

Vậy ta có nhiệt tỏa ra trong thời gian 2 phút khi bàn là hoạt động là  

P.t 1200.2.60 144000J 144kJA Q == = = =tiªu thô ®iÖn nhiÖt  

    Đáp án B 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
Câu 1: Trong trường hợp nào sau đây, trọng lực không thực hiện công? 
 A. vật đang rơi tự do. 
 B. vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang. 
 C. vật đang trượt trên mặt phẳng nghiêng, 
 D. vật đang chuyển động ném ngang. 
Câu 2: Công của lực là công cản trong trường hợp sau 
 A. Công của lực kéo khi ta kéo vật trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang. 
 B. Công của trọng lực khi vật đang chuyển động ném ngang. 

C. Công của trọng lực khi vật đang trượt lên trên mặt phẳng nghiêng. 
 D. Công của trọng lực khi vật đang rơi tự do. 
Câu 3: Khi nói về công, phát biểu không đúng là 
 A. Công của lực ma sát nghỉ bằng không. 
 B. Những lực có phương vuông góc với hướng dịch chuyển của vật thì không sinh công. 
 C. Khi một vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm không sinh công. 
 D. Khi vật chuyển động có gia tốc, hợp lực tác dụng lên vật sinh công dương. 
Câu 4: Khi nói về công suất, phát biểu không đúng là 
 A. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 
 B. Công suất là đại lượng đo bằng thương số giữa công A và thời gian t sinh ra công đó. 
 C. Công suất là đại lượng đo bằng tích giữa công A và thời gian t sinh ra công đó. 
 D. Với chuyển động thẳng đều do lực F gây ra đo bằng tích của lực F và vận tốc v. 
Câu 5: Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương 
chuyển động một góc 60°. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là 
 A. 11 J. B. 50 J. C. 30 J. D. 15 J. 
Câu 6: Một vật có khối lượng m = 3 kg rơi tự do từ độ cao h không vận tốc đầu, trong thời gian 5s đầu 
vật vẫn chưa chạm đất lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong thời gian đó bằng 
 A. 3750 J. B. 375 J. C. 7500 J. D. 150 J. 
Câu 7: Ở thời điểm t0 = 0 một vật có khối lượng m = 3 kg rơi tự do từ độ cao h không vận tốc đầu, trong 
thời gian ta xét vật vẫn chưa chạm đất lấy g = 10m/s2. Công suất tức thời của trọng lực ở thời điểm t = 5s 
bằng 
 A. 750 W.  B. 1500 W.  C. 7500 W.  D. 150 W.  
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Câu 8: Ở thời điểm t 0 = 0  một vật có khối lượng m = 8 kg rơi tự do từ độ cao h = 180m không vận tốc 
đầu, lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong 2 giây cuối bằng 
 A. 7200 J.  B. 4000 J.  C. 8000 J.  D. 14400 J.  
Câu 9: Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5 N, phương của lực hợp với phương 
chuyển động một góc 60°. Biết rằng trong thời gian 4 giây vật đi được quãng đường là 6 m. Công suất 
trung bình của lực F trong thời gian trên bằng 
 A. 3,75 W.  B. 7,5 W. C. 30W. D. 15 W. 
Câu 10: Một vật có khối lượng m = 200g được ném ngang từ độ cao h. Bỏ qua sức cản của không khí, 
lấy g = 9,8 m/s2, sau thời gian 4 s vật chưa chạm đất. Trọng lực đã thực hiện một công trong thời gian trên 
bằng: 
 A. 39,16 J. B. 9,9 J. C. 154J. D. 308J. 
Câu 11: Một người kéo một vật có m = 8kg trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát µ  = 0,2 bằng 

một sợi dây có phương hợp một góc 60° so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng kF


 vật 

trượt không vận tốc đầu với a = 1m/s2. Công của lực kéo trong thời gian 4 giây kể từ khi bắt đầu chuyển 
động là 
 A. 162,5 J.  B. 140,7 J. C. 147,5 J.  D. 126,7J. 
Câu 12: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 
6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2, lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát khi vật 
chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là 
 A. -20 J. B. -40 J. C. -32 J. D. -16 J. 
Câu 13: Một vật có khối lượng 2kg đang chuyển động trên mặt phẳng ngang với vận tốc 8 m/s thì trượt 
lên mặt phẳng nghiêng góc β  so với phương ngang có tan β  = 0,75. Vật đi lên được 5m theo mặt phẳng 
nghiêng thì dừng lại, rồi trượt trở xuống chân dốc. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực thực hiện từ lúc 
vật lên dốc đến lúc dừng lại trên dốc bằng 
 A. 75 J. B. -75 J. C. 60 J. D. -60 J. 
Câu 14: Chọn phát biểu không đúng vê công suất. Công suất 
 A. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công. 
 B. tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 
 C. là đại lượng vô hướng. 
 D. có đơn vị là J. 
Câu 15: Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m, lấy g = 10 m/s2. Công suất trung 
bình của trọng lực trong 2s đầu tiên là 
 A. 800 W. B. 400 W. C. 100 W.  D. 200 W. 
Câu 16: Một vật có khối lượng 200g được thả rơi tự do từ độ cao 20m, g = 10 m/s2. Công suất tức thời 
của trọng lực khi vật chạm đất là 
 A. 60 W. B. 50 W. C. 30 W. D. 40 W. 
Câu 17: Một động cơ ô tô sinh ra một lực phát động bằng 2400N làm ô tô chuyển động thẳng đều với vận 
tốc 48km/h. Công suất của động cơ bằng  
 A. 3 kW. B. 50 W. C. 32 kW. D. 115200 W. 
Câu 18: Một ô tô có khối lượng 30 tấn bắt đầu chuyển động. Sau thời gian 10s thì đạt vận tốc 45km/h. Bỏ 
qua ma sát, công suất trung bình của lực phát động trong thời gian đó bằng 
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 A. 234375 W. B. 23437,5 W. C. 32437,5 W.  D. 324375 W. 
Câu 19: Ở thời điểm t0 = 0 một vật có khối lượng 1500g bắt đầu chuyển động không ma sát dưới tác 
dụng của lực có độ lớn F cùng phương chiều với chiều chuyển động của vật. Sau thời gian 5s, vận tốc đạt 
4m/s. Công suất tức thời của lực F ở thời điểm t = 4 giây bằng 
 A. 3,20 W.  B. 6,40 W.  C. 3,84W.  D. 4,80 W.  
Câu 20: Một ô tô chuyển động đều trên đường nằm ngang với vận tốc 30 km/h trên đường đổ bê tông. 
Đến đoạn đường nhựa lực cản tác dụng lên ô tô giảm 1 nửa. Coi công suất của ô tô không đổi. Vận tốc 
của ô tô trên đoạn đường nhựa là 
 A. 15 km/h. B. 60 km/h. C. 30 km/h.  D. 45 km/h. 
Câu 21: Một ô tô chuyển động trên đoạn đường bằng phẳng với vận tốc 60km/h. Đến đoạn đường gồ 
ghề, lực cản tăng gấp đôi. Mở ga tối đa cũng chỉ làm công suất động cơ tăng gấp 1,5 lần. Vận tốc của ô tô 
trên đoạn đường gồ ghề có giá trị lớn nhất bằng  
 A. 45 km/h. B. 40 km/h. C. 30 km/h. D. 80 km/h. 
Câu 22: Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là  
 A. công cơ học.  B. công phát động. 
 C. công cản.  D. công suất. 
Câu 23: Một xe có khối lượng m = 50 kg chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng 30° so với đường 
ngang. Lực ma sát Fms = 40 N, lấy g = 10 m/s2. Công của lực kéo F theo phương song song với mặt phẳng 
nghiêng khi xe lên hết dốc là 
 A. 5400 J. B. 1000 J. C. 2000 J. D. 2900J. 
Câu 24: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho chuyển động thẳng đều lên độ cao 5m trong thời gian 1 
phút 40 giây, g = 10m/s2. Công suất của lực kéo bằng 
 A. 400 W. B. 40 W. C. 5W. D. 500 W. 
Câu 25: Một động cơ điện cung cấp công suất 2KW cho 1 cần cẩu để nâng vật 100Kg chuyển động đều 
lên cao 50m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là 
 A. 40s  B. 25s  C. 45s  D. 50s  
Câu 26: Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng m = 2 kg dưới một góc nào đó so với phương 
nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2 m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện 
được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (g = 10 m/s2) là  
 A. 20J B. 40J C. 200J  D. 400J 

Câu 27: Một ấm đun nước siêu tốc có công suất 2KW. Để đun 1 
lít nước sôi cần một nhiệt lượng là 100000J. Thời gian để đun sôi 
2 lít nước ở cùng điều kiện như giả thiết là 
  A. 200s B. 100s 
  C. 50s D. 40s 
 

 
Câu 28: Đường tròn có đường kính AC = 2R = 1,2m. Lực F có phương song song với AC, có chiều 
không đổi từ A đến C và có độ lớn 500N. Công của lực F sinh ra để làm dịch chuyển vật trên cung AD có 
số đo cung bằng 60° bằng 
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 A. 400J B. 200J  C. 150J  D. 100J 
Câu 29: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang 
một góc 60°. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Công của lực đó khi trượt được 10 m là 
 A. 1275 J.  B. 750 J.  C. 1500 J. D. 6000 J. 
Câu 30: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang 
một góc α . Lực tác dụng lên dây bằng 100 N. Công của lực đó khi trượt được 8 m là 500J. Giá trị của 
góc α  bằng: 
 A. 30°.  B. 31°.  C. 51°.  D. 45°. 
Câu 31: Một vật có khối lượng m = 500g trượt từ đỉnh B đến chân C của một mặt phẳng nghiêng có 
chiều dài BC 2m= = , góc nghiêng β ; g = 10m/s2. Công của trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B 
đến C bằng 4J. 

 
Giá trị của β  bằng 

 A. 30°.  B. 31°. C. 51°. D. 24°. 
Câu 32: Nhờ một cần câu, một kiện hàng có khối lượng 5 tấn được bắt đầu nâng thẳng đứng lên cao 
nhanh dần đều, đạt độ cao 10m trong 5s. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực nâng trong giây thứ 5 bằng  
 A. 1,80.105J. B. 1,94.105J. C. 14,4.103J. D. 24,4.103J. 
Câu 33: Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc v = 72 km/h. Công suất của động cơ là P = 
60kW. Lực phát động của động cơ là:  
 A. 3000 N  B. 2800 N.  C. 3200 N. D. 2500 N. 
Câu 34: Một thang máy có khối lượng m = 3 tấn bắt đầu đi lên với gia tốc a = 1 m/s2, lấy g = 10 m/s2. 
Trong thời gian 4 giây đầu tiên công suất trung bình của lực kéo thang máy là 
 A. 33 kW.  B. 66 kW.  C. 55 kW.  D. 44 kW.  
Câu 35: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau F1 > F2 > F3 và cùng đi được quãng đường 
trên phương AB như hình vẽ. Sinh công tương ứng là A1;A2 và A3. 

 
Hệ thức đúng là 

 A. 1 2 3A A A> >   B. 2 3A A A< <  C. 1 2 3A A A= =  D. 2 1 3A A A< <  

Câu 36: Một vật có khối lượng m ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0 sau một thời gian t vật 
Chuyển động về vị trí ban đầu. Công của trọng lực của vật đã thực hiện trong thời gian nói trên bằng 
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 A. 21 mv
2

  B. 02mv   C. 
2
0v

2g
  D. 0  

Câu 37: Một vật có khối lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30° so với 
phương ngang bởi một lực không đổi F = 70 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát là 0,05, lấy 
g = 10 m/s2. Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là 215J. 

 
Quãng đường tương ứng vật đã di chuyển bằng  
 A. 1m.  B. 2m.  C. 4m.  D. 6m. 
Câu 38: Một ôtô có khối lượng 1 tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc có góc nghiêng β = 30° thì 
chuyển động thẳng đều. Khi lên dốc đó với vận tốc không đổi 36 km/h thì động cơ ôtô phải có công suất 
là P, lấy g = 10 m/s2. Giá trị của P bằng 
 A. 500 kW.  B. 36 kW.  C. 50 kW.  D. 100 kW.  
Câu 39: Một máy bơm nước mỗi phút có thể bơm được 900 kg nước lên bể nước ở độ cao 10 m cho rằng 
hiệu suất là 100%, lấy g = 10m/s2. Công suất của máy bơm là 
 A. 1,5 kW.  B. 2,2 kW.  C. 1,2 kW.  D. 2,1 kW.  
Câu 40: Đường tròn có đường kính AC = 2R = 1,2m. Lực F có phương song song với AC, có chiều 
không đổi từ A đến C và có độ lớn 500N. Công của lực F sinh ra để làm dịch chuyển vật trên cung AD là 
150 J. Số đo cung AD mà vật đã dịch chuyển bằng 
 A. 30°. B. 60°.  C. 45°. D. 90°. 

ĐÁP ÁN 

1. B 2. C 3. D 4. C 5.D 6. A 7. B 8. C 9. A 10. C 

11. B 12. D 13. D 14. D 15. D 16. D 17. C 18. A 19. C 20. B 

21. A 22. D 23. D 24. C 25. B 26. B 27. B 28. C 29. B 30. C 

31. D 32. B 33. A 34. B 35. C 36. D 37. C 38. D 39. A 40. B 

 
Câu 1: Đáp án B 

 
Công A F.S.cosα=   
Nếu α  = 90° thì A = 0 và lực vuông góc với phương chuyển dời Lực không sinh công. 
Câu 2: Đáp án C 
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Công A F.S.cosα=   
Nếu 90° < α ≤ 180° (α  tù) thì A < 0 và lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản 
(hay công âm). 
Câu 3: Đáp án D 
Vì khi vật chuyển động có gia tốc thì xảy ra hai trường hợp: 
+ Trường hợp 1: vật chuyển động nhanh dần thì hợp lực tác dụng lên vật sinh công dương. 
+ Trường hợp 2: vật chuyển động chậm dần đều thì hợp lực tác dụng lên vật sinh công âm. 
Câu 4: Đáp án C 
Vì theo định nghĩa về công suất thì: 
+ Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

+ Công thức tính công suất: AP
t

=   

Câu 5: Đáp án D 

 
Công của lực F là 

                  ( )A F.s.cos 5.6.cos 60 15Jα °= = =   

Câu 6: Đáp án A 
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Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 
  P mg 3.10 30N= = =   

Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 5s là  

  2 21 1S gt .10.5 125(m)
2 2

= = =   

Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là α  = 0°  
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi vật rơi tự do thời gian 2s là A Fs cos 30.125 3750Jα= = =   
Câu 7: Đáp án B  
Công suất tức thời: tP F.v=   

Với tv  là vận tốc tức thời tại thời điểm t 

Vậy ta có độ lớn: 
+ Lực: F P m.g 3.10 30N= = = =   

+ Vận tốc tức thời tại thời điểm t khi chạm đất:  

                            tv g.t 10.5 50m / s= = =   

Công suất tức thời: tP = F . v  = 30.50 = 1500 W   

Câu 8: Đáp án C 

                             2.St 6s
g

= =   

Quãng đường đi trong 4s đầu: 

                             21S g.4 80m
2

′ = =   

Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m 

pA mg.h 8000J⇒ = =   

Câu 9: Đáp án A 

 
Công của lực F là 

                ( )A F.s.cos 5.6.cos 60 15Jα °= = =   

Công suất của lực kéo bằng 

                A 15P 3,75W
t 4

= = =   

Câu 10: Đáp án C 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:  
                   P mg 0,2.9,8 1,96N= = =   



  
 

 Trang 18/31 
 

Quãng đường theo phương thẳng đứng vật rơi tự do sau thời gian 2s là 

                   2 2
y

1 1h S gt 9,8 4 78,4(m)
2 2

= = = ⋅ ⋅ =   

Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là α  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp 
A Fs cosα=  là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ở ví dụ 3 đó là A mgh=   

Vậy công mà trọng lực thực hiện khi ném ngang sau thời gian 2s là: 

                   PA mgh 1,96.78,4 154J= = ≈   

Câu 11: Đáp án B 

 
Chọn Ox như hình vẽ 
Tính lực kéo theo định luật II Niu-tơn 

+ Ta có k msF F P Na
m

+ + +
=
 

 

   

+ Chiếu lên chiều dương ta được 

( )

k ms
k ms

k k

k

F cos Fa F cos ma F
m

F cos ma .N ma . P F sin
m(a g)F

cos sin

α α

α µ µ α
µ

α µ α

−
= ⇔ = +

= + = + −

+ ⋅
⇒ =

+

  

+ Thay số ta được: 
( ) ( )k

8(1 0,2.9,8)F 35,175N
cos 60 0,2sin 60° °

+
= ≈

+
  

Tính quãng đường đi dựa vào công thức chuyển động thẳng biến đổi đều: 

+ 2
0

1S v t at
2

= +   

+ Thay số ta được: 21S 0 .1.4 8m
2

= + =   

Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là 

( )A Fs cos 35,175.8.cos 60 140,7Jα °= = ≈   

Câu 12: Đáp án D 
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Chọn Oxy như hình vẽ  
Theo định luật II Niu-tơn 

+ Ta có msP N Fa
m

+ +
=
  

   

+ Chiếu lên Oy ta được 
P cos N 00 N P cos

m
β β− +

= ⇒ =   

Lực ma sát tác dụng lên vật là: 

          msF .N .m.g.cos (1)µ µ β= =   

Theo hình ta có: 
2 2CA 10 6cos 0,8

CB 10
β −
= = =   

Từ (1) và (2) ta được: 

 msF .N .m.g.cos 0,2.2.10.0,8 3,2Nµ µ β= = = =   

Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là 

( )10A F.S.cos 3,2. .cos 180 16J
2

α °= = = −   

Câu 13: Đáp án D 

 
Công của trọng lực thực hiện từ lúc vật lên dốc đến lúc dừng lại trên dốc bằng: PA mgh=   



  
 

 Trang 20/31 
 

Với h là hiệu độ cao từ vị trí đầu đến vị trí cuối, tính theo hình ta có: 3| h | 5.sin( ) 5. 3m
5

β= = =   

Vậy: PA mgh 2.10.( 3) 60J= = − = −   

Câu 14: Đáp án D 
Công suất có đơn vị là W 
Câu 15: Đáp án D 

Cách 1: 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 
P mg 2.10 20N= = =   

Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 2s là 

2 21 1S gt .10.2 20(m)
2 2

= = =   

Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là α  = 0° 
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi vật rơi tự do sau thời gian 2 s là: 
A F scos 20.20 400Jα= = =   
Công suất trung bình của trọng lực trong 2s đầu tiên là: 

 

                          A 400P 200W
t 2

= = =   

Cách 2: 
Dùng công thức P F.v=   

Với v là vận tốc trung bình v v=


  
Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 2s là 

2 2
2s

2s

1 1s at 10.2 20m
2 2

S 20v v 10(m / s)
t 2

= = ⋅ =

= = = =
  

Vậy 2sP F.v 2.10.10 200W= = =   

(Vì lực chính là trọng lực F P m.g 2.10 20N= = = = )  

Câu 16: Đáp án D 
Công suất tức thời: tP = F.v   

 Với vt là vận tốc tức thời tại thời điểm t 
Vậy ta có độ lớn: 
+ Lực: F P m.g 0,2.10 2N= = = =   

 + Vận tốc tức thời tại thời điểm t khi chạm đất: tv 2.g.h 2.10.20 20m / s= = =   

Công suất tức thời: tP F.v 2.20 40W= = =    

Câu 17: Đáp án C 
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Chuyển động thẳng đều thì vận tốc không thay đổi do vậy vận tốc không thay đổi, vì vậy công suất không 
thay đổi. Do vậy công suất trung bình cũng bằng công suất tức thời vậy: t tP = P F.v=   

Với vt là vận tốc tức thời tại thời điểm t 
Vậy ta có độ lớn: 
+ Lực: F = 2400N  

+ Vận tốc tức thời tại thời điểm t: t
48000m 40v 48km / h m / s
1.60.60 3

= = =   

Công suất tức thời: t
40P F.v 2400 32000W 32kW
3

= = ⋅ = =   

Câu 18: Đáp án A 

 

Gia tốc của vật thu được: 2v 12,5 0a 1,25m / s
t 10

∆ −
= = =
∆

  

Lực phát động: F m.a 3000.1,25 37500N= = =   

Quãng đường vật đi được: 

( ) ( )2 2 2
1 0v v 2.a.S 12,5 0 2.1,25.S
S 62,5m
− = ⇒ − =

⇔ =
  

Góc tạo bởi Lực phát động pdF


 và vận tốc v


 là α  = 0° 

Công mà Lực phát động pdF


 thực hiện: 

A Fs cos 37500.62,5 2343750Jα= = =   

Công suất trung bình của lực phát động trong thời gian 10 giây đó bằng 
A 2343750P 234375W
t 10

= = =   

Câu 19: Đáp án C 

 
Gia tốc của vật thu được: 

                2v 4 0a 0,8m / s
t 5

∆ −
= = =
∆

  

Do không ma sát nên lực tác dụng: 
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                 F m.a 1,5.0,8 1,2N= = =   

Vận tốc tức thời của vật ở thời điểm t = 4 giây bằng:  

                  t 0v v at 0 0,8. 3,2m / s= + = + =   

Công suất tức thời của lực F ở thời điểm t = 4 giây bằng: 

                    tP F.v 1,2.3,2 3,84W= = =   

Câu 20: Đáp án B 
Ô tô chuyển động đều trên đường nằm ngang nên công suất của xe xác định bởi: 

1 1

2 2

P F.v P F v (1)
P F v (2

.
. )

= ⇒ =
=

  

Chia (1) và (2) ta được: 

1 1 1 1 1

2 2
21 1

2 1

F v F v v1 1 11F v .vF .v
22

v 2

.
.

v

.
= ⇒ = =

 
 
 

⇔ =

  

Thay số ta được: 2v 2.30 60km / h= =   

Câu 21: Đáp án A 
Ô tô chuyển động đều trên đường nằm ngang nên công suất của xe xác định bởi: 

1 1 1

2 2 2

P F.v P F v (1)
P F v (2

.
. )

= ⇒ =
=

  

Theo bài mở ga tối đa cũng chỉ làm công suất động cơ tăng gấp 1,5 lần vậy: 2MAX 1P 1,5P (3)=   

Từ (1); (2) và (3) ta được: 

( )
1 1 1 1 1

2 2M 1 1 2M

1
2MAX

AX AX

F v F v v1 1
1,5 F v 1,5 2F .v 2.v

1,5.vv
2

. .
.

= ⇒ = =

⇔ =

  

Thay số ta được: 1
2MAX

1,5.v 1,5.60v 45km / h
2 2

= = =   

Câu 22: Đáp án D  
Câu 23: Đáp án D 
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Tính lực F theo định luật II Niu-tơn: 

+ Ta có k msF F P Na
m

+ + +
=
 

 

  

+ Chiếu lên chiều dương ta được 

k ms
k ms

k ms

F Psin Fa 0 F Psin F
m

F Psin F

β β

β

− −
= ⇒ = − −

= +
  

Thay số ta được: 

( )k msF Psin F 50.10.sin 30 40 290Nβ °= + = + =   

Công của lực kéo F theo phương song song với mặt phẳng nghiêng khi xe lên hết dốc là 

( )A F.S.cos 290.10.cos 0 2900Jα °= = =   

Câu 24: Đáp án C 
Cách 1: 

 
Công cần thiết để kéo vật lên cao 5 m là: A F.S.cosα=   
Với F P m.g 10.10 100N= = = =   

S 5m
0α °

=
=
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Vậy ( )A 100.5.cos 0 500J°= =   

Công suất của lực kéo bằng 

             A 500P 5W
t 60 40

= = =
+

  

Cách 2: 
Chuyển động thẳng đều thì vận tốc không thay đổi do vậy vận tốc không thay đổi, vì vậy công suất không 
thay đổi. Do vậy công suất trung bình cũng bằng công suất tức thời vậy: 

  t tP P F.v F.v= = =   

Với 
+ Lực: F P m.g 10.10 100N= = = =   

+ Vận tốc: S 5v 0,05m / s
t 60 40

= = =
+

  

+ Công suất tức thời: P F.v 100.0,05 5W= = =   

Câu 25: Đáp án B 
Công cần thiết để kéo vật lên cao 50 m là: A F.S.cosα=   
Với F P m.g 100.10 1000N= = = =   

S 5m
0α °

=
=

  

Vậy ( )A 100.5.cos 0 50000J°= =   

Công này chính là công mà động cơ điện đã cung cấp do vậy: 
                 A Pt 50000 2000.t t 25(s)= ⇒ = ⇒ =   

Câu 26: Đáp án B 

 
Trọng lực tác dụng lên vật xảc định bởi: P mg 2.10 20N= = =   

Góc tạo bởi trọng lực P


 và vận tốc v


 là α  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp 
A Fs cosα=  là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ở ví dụ 3 đó là: A mgh=   

Ở đây h là hiệu độ cao ở vị trí đầu và cuối nên: h 2m=   
Công của trọng lực thực hiện được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất  
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  P mgh 20.2A 40J= = =   

Chú ý: Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đuờng đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu 
và cuối. Trọng lực được gọi là lực thế hay lực bảo toàn. 
Câu 27: Đáp án B 
Ấm đun nước là thiết bị điện chuyển hóa năng lượng điện sang năng lượng nhiệt 
Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng, tức là công tiêu thụ điện năng chính là phần năng lượng 
điện đã tiêu thụ cũng chính là năng lượng nhiệt tỏa ra: Atiêu thụ điện = Qnhiệt  

Vậy ta có:  
 Atiêu thụ điện = Qnhiệt P.t 2000.t 100000.2 t 100(s)= = = ⇒ =   

Câu 28: Đáp án C 

 
Do vật di chuyển theo đường cong nên ta áp dụng công thức bổ đề tính công 

  (F)A F.S.cos F.Sα= =    

với (F)S   chính là độ dài đại số hình chiếu của đường cong lên phương của lực F


  

Vậy ta có: F 500N=   

( ) ( )(F)S A D R R cos 60 0,6 0,6cos 60 0,3m′ ′ ° °= = − = − =   

Thay vào ta được 

(F)A F.S.cos FS 500.0,3 150Jα= = = =   

Câu 29: Đáp án B 

 
Công A của lực kéo trong là 

                            ( )A F.S.cos 150.10.cos 60 750Jα °= = =   

Câu 30: Đáp án C 
Công A của lực kéo trong là 
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A F.S.cos 500 100.8.cos( )
500cos( )

100.8
51

α α

α

α °

= ⇒ =

⇔ =

≈

  

Câu 31: Đáp án D 

 
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: P mg=   

Quãng đường vật di chuyển chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng: BC 2m= =   
Công mà trọng lực thực hiện khi vật di chuyển hết mặt phẳng nghiêng là: 
                     A Fs cos mg. .sinα β= =    

Vì 90α β °+ =   

Thay số ta được: 

A mg. .sin 4 0,5.10.2sin( )
4 2sin( ) 24

0,5 10.2 5

β β

β β °

= ⇒ =

⇔ = = ⇔ ≈
⋅



  

Câu 32: Đáp án B 

 
Lực kéo của cần cẩu là: 
+ Theo định luật II ta có: 

+ Ta có kF Pa
m
+

=
 

   

+ Chiếu lên Oy ta được: k
k

F Pa F ma P
m
−

= ⇒ = +   
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Với 2 2 2
0

1 1S v t at 10 0 .a.5 a 0,8m / s
2 2

= + ⇒ = + ⇒ =   

Vậy kF ma P 5000.0,8 5000.10 54000N= + = + =   

+ Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5: 

2 2
(4s 5s) 5 4

1 1S S S .0,8.5 .0,8.4 3,6m
2 2→ = − = − =   

+ Công của lực nâng trong giây thứ 5 bằng  

( )A F.S.cos 54000.3,6.cos 0 194400Jα °= = =   

Câu 33: Đáp án A 
Ô tô chuyển động đều trên đường nằm ngang nên công suất của xe xác định bởi: P F.v=   

Đổi 72000v 72km / h 20m / s
60.60

= = =   

Vậy ta có: P F.v 60000 F.20 F 3000N= ⇒ = ⇔ =   
Câu 34: Đáp án B 
Lực kéo thang máy là: 
+ Theo định luật II ta có: 

+ Ta có kF Pa
m
+

=




   

+ Chiếu lên Oy ta được: k
k

F Pa F ma P
m
−

= ⇒ = +   

Với a = 1 m/s2 

Vậy kF ma P 3000.1 3000.10 33000N= + = + =   

+ Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên 

             2 2
(4s) 0

1 1S v t at 0 .1.4 8m
2 2

= + = + =   

+ Công của lực kéo thang máy trong 4 giây đầu tiên 

              ( )A F.S.cos 33000.8.cos 0 264000Jα °= = =   

+ Công suất trung bình của lực kéo thang máy là 

              A 264000P 66000W
t 4

= = =   

Câu 35: Đáp án C 
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Theo công thức tính công ta đã xây dựng được công thức bổ đề: 

  (S)A F.S.cos F  Sα= =  (*) 

+ (S)F  chính là độ dài đại số hình chiếu của lực F


 lên phương của quỹ đạo chuyển động S 

+ Theo hình ta có: 1(S) 2(S) 3(S)F F F= =   

+ Mặt khác theo bài: 1 2 3S S S AB= = =   

+ Do vậy từ (*) ta suy ra: 1 2 3A A A= =   

Câu 36: Đáp án D 

 
Công thức tính công của trọng lực:  
  

(F)A F.S.cos FS mghα= = =   

+ Trong đó 

     (F)S h= là độ dài hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên phương lực, cũng chính là hiệu độ cao điểm 

đầu và điểm cuối, vậy: 2 1(F)S h h h 0= = − =   

+ Do vậy từ (*) ta suy ra A = 0 
Câu 37: Đáp án C 

 
Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo F



, trọng lực P


, phản lực N


 của mặt phẳng nghiêng và lực ma sát 

msF


  

Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là: 

  hl k msF F P N F= + + +
  

 

  

Chiếu lên phương chuyển động ta được: 
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hl(S) k msF F F Psinα= − −   

Thay số ta được: 

( ) ( )hl(S) k msF F F Psin 70 0,05.3.10.005 30 3.10.sin 30 53,7Nα ° °= − − = − − =   

Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là 215J vậy ta có: 

hl hl hl(S)FA F .S.cos F .S 215 53,7.S S 4mα= = ⇒ = ⇔ =   

Câu 38: Đáp án D 

 
Khi tắt máy, xuống dốc, hợp lực tác dụng lên ô tô là: 
Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là: 

  hl k msF F P N F= + + +
 

  

  

Chiếu lên phương chuyển động với chuyển động đều ta được: 

 hl(S) ms msF 0 F Psin F Psin

mg.sin .mg.cos (1)

β β

β µ β

= = − ⇒ =

⇒ =
  

Khi ô tô lên dốc, để ô tô chuyển động đều thì lực kéo của ô tô phải là: 

  kF mg(sin cos ) (2)β µ β= +   

Từ (1) và (2) ta được: 

  kF mg(sin cos ) 2.mg.sinβ µ β β= + =   

Công suất của ô tô khi đó: 
  P Fv 2.mg.(sin ).vβ= =   

Thay số ta được 

( )P Fv 2.1000.10 sin 30 10 100000W°= = =   

Câu 39: Đáp án A 
Công máy bơm thực hiện trong 1 phút: 
                     A mgh 90000J= =   

Công suất của máy bơm: AP 1500W
t

= =   
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Câu 40: Đáp án B 

 
Do vật di chuyển theo đường cong nên ta áp dụng công thức bổ đề tính công 

  (F)A F.S.cos FSα= =    

Với (F)S   chính là độ dài đại số hình chiếu của đường cong lên phương của lực F


  

Vậy ta có: 

(F)

F 500N
S A D R R cos( ) R.(1 cos( ))β β′ ′

=
= = − = −

  

Thay vào ta được 

(F)A F.S.cos F.S

150 500.0,6.(1 cos )
1cos
2

60

β

β

β

β °

= =

⇒ = −

⇔ =

⇒ =
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§3. ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG.  
CƠ NĂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG 

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC  
1. Năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng. 
2. Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v  được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv
2

=   

Trong hệ SI, đơn vị của động năng là jun (J). 

3. Trong trường hợp vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực F


 thì công của lực F


 bằng độ biến 
thiên động năng của vật 

  2 2
d2 d1 2 1

1 1A W W mv mv
2 2

= − = −   

4. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc 
vào vị trí của vật trong trọng trường. 
5. Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng 
trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức 

  tW  = mgz   

Thế năng trên mặt đất bằng không (z = 0). Ta nói, mặt đất được chọn là mốc (hay gốc) thế năng. 
Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng là jun (J). 

6. Công A12 của trọng lực bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu 
1t

W và tại vị trí cuối 
2t

W , tức là bằng 

độ giảm thế năng của vật: 

  
1 212 t tA W W= −   

7. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó. 

Biểu thức của cơ năng là d tW W W= + , trong đó Wđ là động năng của vật, Wt là thế năng của vật. 

8. Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của vật là một 
đại lượng bảo toàn: 

  21W mv mgz
2

= +  = hằng số. 

9. Khi một vật chuyển động trong trọng trường, nếu vật chịu tác dựng thêm lực cản, lực ma sát, thì cơ 
năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản, lực ma sát bằng độ biến thiên của cơ năng: 

  2 1A W W= −   

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH 
Dạng 1: Bài toán tính động năng của vật 
Phương pháp giải: 
Bước 1: Từ kiến thức về chuyển động ta xác định được vận tốc của vật. 
Bước 2: Biết được vận tốc ta xác định được động năng của vật theo biểu thức: 

  2
d

1W mv
2

=   
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Ví dụ 1: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trong 2 giờ xe đi được quãng đường 
72 km. Động năng của ô tô này bằng 
 A. 972 J. B. 150 kJ. C. 75kJ. D. 972kJ. 

Lời giải: 
Tính vận tốc của xe qua kiến thức về chuyển động thẳng đều: 

  S 72 36000v 36km / h 10m / s
t 2 60.60

= = = = =   

Động năng của ô tô này bằng 

  2 2
d

1W mv .1500.10 75000J 75kJ
2

= = = =     

    Đáp án C 

STUDY TIP: Động năng của một vật 2
d

1W mv (J)
2

=   

Trong đó m có đơn vị tính (kg). 
Vận tốc có đơn vị tính (m/s). 
Ví dụ 2: Một hòn đá có khối lượng m = 200g rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm cách mặt đất 45 m, 
tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Động năng của hòn đá ngay trước khi chạm đất là 
 A. 45 J. B. 90 J. C. 180 J. D. 900 J. 

Lời giải: 

Vận tốc của hòn đá ngay trước khi chạm đất là: v 2gh=   

Động năng của hòn đá này bằng: 2 2
d

1 1W mv m.( 2.gh ) m.g.h
2 2

= = =   

Thay số ta được: dW 0,2.10.45 90J= =   

    Đáp án B 
STUDY TIP: Động năng của một vật rơi tự do từ độ cao h ngay trước khi chạm đất bằng dW mgh(J)=   

Ví dụ 3: Một vật có khối lượng m = 400g rơi tự do không vận tốc đầu từ đỉnh một tòa nhà cao 80 m, tại 
nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Độ biến thiên động năng vật rơi được trong giây thứ 3 bằng 
 A. 100J. B. 80J. C. 180J. D. 320J. 

Lời giải: 
Cách 1: 
Vận tốc của vật rơi ở đầu giây thứ 3 chính là vận tốc ở cuối giây thứ 2 vậy ta được:  

  Vđầu giây thứ 3 = Vcuối giây thứ 2 2gt 10.2 20m / s= = =     

Động năng của vật ở đầu giây thứ thứ 3 là: 2 2
dtr

1 1W mv 0,4.20 80J
2 2

= = ⋅ =   

Vận tốc của vật rơi ở cuối giây thứ 3 : Vcuối giây thứ 3 3gt 10.3 30m / s= = =   

Động năng của vật ở cuối giây thứ 3 là 

  2 2
ds

1 1W mv .0,4.30 180J
2 2

= = =   

Độ biến thiên động năng vật rơi được trong giây thứ 3 bằng 
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  d ds dtrW W W 180 80 100J∆ = − = − =   

    Đáp án A 

STUDY TIP: Quãng đường vật rơi tự do trong giây thứ n: n
gs (2n 1)
2

∆ = −   

Độ biến thiên động năng vật rơi được trong giây thứ n bằng 

  d
gW mg (2n 1)
2

∆ = −   

Cách 2: Chú ý đến các công thức giải nhanh cần nhớ trong study tips ta có thể giải nhanh như sau:  

  d d n
gW mgh W mg h mg S mg (2n 1)
2

= ⇒ ∆ = ∆ = ∆ = −   

Ví dụ 4: Một vật có khối lượng m = 400g đang chuyển động tròn đều với vận tốc góc 30 vòng/phút, bán 
kính quỹ đạo tròn 2 m. Động năng của vật này bằng 
 A. 720J. B. 1440J. C. 3,9J. D. 7,9J. 

Lời giải: 

Vận tốc dài của chuyển động tròn là: 30.2v r 2 2 m / s
60
πω π= = ⋅ =   

Động năng của vật này bằng: 2 2
d

1 1W mv .0,4.(2 ) 7,9J
2 2

π= = ≈   

    Đáp án D 
Ví dụ 5: Một vật có khối lượng m đang chuyển động khi đó vật có động lượng là p có động năng là Wđ. 
Hệ thức đúng là 
 A. P2 = 2mWđ. B. P2 = mWđ. C. (Wđ)2 =2mP.  D. (Wđ)2 = mP. 

Lời giải: 
Động lượng của vật xác định bởi P m.v=  (1) 

Động năng của vật là 2
d

1W mv
2

= (2) 

Từ (1) ta được Pv
m

=  thay vào (2) ta được:  

2
d

2 2
2

d
1 1 P PW mv m P 2mW
2 2 m 2.m

 = = = ⇔ = 
 

  

    Đáp án A 
STUDY TIPS: Một vật có khối lượng m có động lượng là P có động năng là Wđ.  

Khi đó: 2
dP 2mW=   

Dạng 2: Bài toán tính thế năng trọng trường của vật 
Phương pháp giải: 
Bước 1: 
Chọn gốc tính thế năng ( t0 0W 0 Z 0= ⇔ = ).( chú ý thường ta chọn tại mặt đất). 

Từ kiến thức về chuyển động ta xác định được giá trị đại số Z của vật so với mốc thế năng. 
Bước 2: 
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Biết được giá trị đại số Z ta xác định được thế năng của vật theo biểu thức 

tW  = mgz  

Ví dụ 1: Một vật có khối lượng m = 100g đang rơi tự do không vận tốc đầu từ 
một điểm O, chọn gốc tính thế năng (Z0 = 0) tại O, lấy gia tốc trọng trường g = 
10 m/s2. Thế năng của vật sau khi rơi được sau 4 giây bằng 
 A. 80J. B. -80J.  
   C. 40J. D. -40J. 

Lời giải: 
Chọn gốc tính thế năng (Zn = 0) tại O tức là vị trí vật bắt đầu rơi.  
Quãng đường vật rơi được sau 4 giây bằng 

             2 21 1S .g.t .10.4 80m
2 2

= = =   

Giá trị đại số của tọa độ Z của vật so với mốc bằng  

                     tZ S 80m= − = −  

Thế năng của vật sau khi rơi được sau 4 giây bằng 

tW m.g.z 0.1.10.( 80) 80J= = − = −    

    Đáp án B 
Chú ý: 
- Giá trị của thế năng phụ thuộc vào mốc tính thế năng. 
- Thế năng có giá trị đại số dương hoặc âm phụ thuộc vào giá trị đại số của độ cao Z. 

 
Ví dụ 2: Tại thời điểm t0 = 0 một vật có khối lượng m = 
500g bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh của một mặt phẳng 
nghiêng có chiều dài 14m= , góc nghiêng β = 30°; g = 
10m/s2, mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng. 
Thế năng trọng trường của vật ở thời điểm t = 2 giây bằng 
 A. -25 J. B. -10 J.  
   C. 10J. D. 25J. 
 

 
Lời giải: 
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+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng  
+ Tính giá trị đạỉ số độ cao Z của vật so với mốc: 
- Gia tốc của vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng  

  ( ) 2a gsin( ) 10.sin 30 5m / sβ °= = =   

- Quãng đường vật trượt sau 2 giây bằng: 

                                           2 2
0

1 1S v t at 0 .5.2 10m
2 2

= + = + =   

- Theo hình ta có ( )Z ( S)sin( ) (14 10)sin 30 2mβ °= − = − =   

+ Vậy thế năng trọng trường của vật ở thời điểm t = 2 giây bằng 

  tW m.g.z 0.5.10.2 10J= = =   

    Đáp án C 
STUDY TIP: Trục OZ là trục thẳng đứng chiều dương hướng lên gốc O là vị trí mốc thế năng. 
Tính giá trị đại số của độ cao Z ta phải chiếu vị trí vật lên trục OZ. 
Để xác định một cách tường minh ta phải vẽ hình, tính Z qua hình. 
Ví dụ 3: Một vật có khối lượng m = 1kg được ném ngang từ độ cao h = 10m so với mặt đất, chọn mốc thế 
năng tại mặt đất, bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Thế năng trọng trường của vật sau thời 
gian 1,2 s vật được ném bằng  
 A. -72J. B. -28J. C. 72J. D. 28J. 

Lời giải: 

 
+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng  
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+ Tính giá trị đại số độ cao Z của vật so với mốc 
- Với chuyển động ném ngang theo phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do. Quãng đường theo 
phương thẳng đứng vật chuyển động sau 1,2 giây bằng: 

                    2 2
0

1 1S v t at 0 .10.1,2 7,2m
2 2

= + = + =   

Theo hình ta có ( )(Z)Z h S 10 7,2 2,8m= − = − =   

Thế năng trọng trường của vật sau thời gian 1,2 s vật được ném bằng 

  tW m.g.z 1.10.2,8 28J= = =   

    Đáp án D 
STUDY TIPS: Xét bài toán chuyển động trong mặt phẳng (ném ngang, ném xiên): 
Khi tính thế năng ta chỉ cần quan tâm đến chuyển động theo thành phần thẳng đứng OZ. 

Ví dụ 4: Một vật có khối lượng m = 3 kg đang rơi tự do không vận 
tốc đầu từ độ cao h = 4m, chọn gốc tính thế năng (Z0 = 0 ) tại mặt đất, 
lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Thế năng của vật ở vị trí động 
năng bằng ba thế năng là  
 A. 10J. B. 40J.  
   C. 30J. D. 20J. 

Lời giải: 
Chọn gốc tính thế năng ( Z0 = 0) tại mặt đất. 

Vận tốc của vật sau khi rơi được quãng đường (Z)s h ′= là v 2.g.h ′=    

Động năng của vật khi đó: ( )2
2

d
1 1W mv m. 2.g.h m.g.h (1)
2 2

′ ′= = =   

Thế năng của vật tương ứng với vị trí đó bằng: 

                                  ( )tW m.g.z m.g. h h (2)′= = −   

IXét tổng quát tại vị trí động năng bằng n thế năng thì 

                       ( )d 1
n.hW nW m.gh n.m.g. h h h

(n 1)
′ ′ ′= ⇔ = − ⇔ =

+
 

Giá trị đại số của tọa độ Z của vật so với mốc bằng: 

                       nh 1Z h h h h
(n 1) (n 1)

′= − = − =
+ +

        

Thế năng của vật ở vị trí động năng bằng ba thế năng là 

                       t
1 1W m.g.z m.g. h 3.10. .4 30J

(n 1) 3 1
= = = =

+ +
  

    Đáp án C 
Chú ý: Vật rơi tự do từ độ cao h, mốc thế năng tại mặt đất khi d tW nW=  thì 

Giá trị đại số tọa độ Z của vật so với mốc bằng: 

                      n.h 1Z h h h h
(n 1) (n 1)

′= − = − =
+ +
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Thế năng của vật ở vị trí động năng bằng n lần thế năng là 

                      t
1W m.g.z m.g. h

(n 1)
= =

+
  

Dạng 3: Bài toán biến thiên động năng; biến thiên thế năng 
Phương pháp giải 
Bước 1: 
Xác định lực (hợp lực) tác dụng vào vật. 
Xác định công lực (hợp lực) sinh ra. 
  A F.S.cosα=   
Bước 2: 
Viết biểu thức biến thiên động năng của vật bằng công hợp lực tác dụng lên vật 

  2 2
d2 d1 2 1

1 1A W W mv mv
2 2

= − = −  (2) 

Hoặc viết biểu thức cho thế năng 

  
112 t t2A W W= −  (2') 

Từ (1) và (2) hay từ (1) và (2') ta sẽ tìm được các đại lượng cần tìm có thể là:  
 + Lực F  
 + Quãng đường S  
 + Vận tốc  
 + Động năng 

Ví dụ 1: Một viên đạn có khối lượng m = 10g đang bay với 
vận tốc v1 = 1000m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên ngang 
qua bức tường dầy 4cm thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 
400 m/s. Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn 
bằng 
 A. 10500N. B. 1000N.  
   C. 105000N. D. 400N. 

 

Lời giải: 
Các lực tác dụng vào vật gồm:  

+ Lực cản của tường cF


  

+ Trọng lực P


  
Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là 

( )cA F.S.cos F .0,04 cos 180α °= = ⋅  (1) 

(Trọng lực P


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của trọng lực bằng O) 
Độ biến thiên động năng của vật là  

2 2 2 2
d d2 d1 2 1

1 1 1 1W W W mv mv .0,01.400 .0,01.1000 4200J
2 2 2 2

∆ = − = − = − = −   

Từ (1) và (2) theo định lý biến thiên động năng ta được: 
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            d2 d1 c cA W W 0,04F 4200 F 105000N= − ⇒ − = − ⇔ =   

Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng: Fc = 105000N. 
    Đáp án C 
STUDY TIPS: Trong biểu thức biến thiên động năng bằng công A ta hiểu là công của tất cả các lực tác 
dụng vào vật, hay là công của hợp lực d2 d1A = W W−   

Ví dụ 2: Ở thời điểm t0 = 0 một vật có khối lượng m = 1kg rơi 
không vận tốc đầu từ độ cao h = 4m, chọn gốc tính thế năng(Z0 = 0) 
tại mặt đất, lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Trong thời gian t 
kể từ lúc bắt đầu rơi trọng lực sinh một công 12 J. Thế năng của vật 
ở thời điểm t là 
 A. 48J. B. 24J.  
   C. 40J. D. 28J. 

Lời giải: 
Cách 1: 
Chọn gốc tính thế năng (Z0 = 0) tại mặt đất. 
Quãng đường vật rơi được ứng với trọng lực sinh công 12J là: 

( ) ( )A F.S.cos mg.S.cos 0 12 1.10.S.cos 0

S 1,2m

α ° °= = ⇔ =

⇔ =
 

 
Theo hình ta có lúc này vật ở tọa độ Z h S 4 1,2 2,8m= − = − =   

Thế năng của vật tương ứng với vị trí đó bằng: 

  tW m.g.z 1.10.2,8 28J= = =   

    Đáp án D. 
Cách 2: Theo định lý biến thiên thế năng trọng trường bằng công của trọng lực 

  
1 212 t tA W W= −   

Vậy ta có t2 t212 1.10.4 W W 40 12 28J= − ⇒ = − =   

STUDY TIPS: d2 d1A W W= − =  động năng lúc sau trừ lúc trước.  

t1 t2A W W= − = thế năng lúc trước trừ lúc sau. 

Ví dụ 3: Một đoàn tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường thẳng 
nằm ngang. Do có chướng ngại vật tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên một quãng đường dài 160 m 
thì dừng hẳn. Lực cản trung bình để tàu dừng lại có độ lớn bằng 
 A. 250000N. B. 2500N. C. 2050N. D. 20500 N. 

Lời giải: 
Các lực tác dụng vào vật gồm:  

+ Lực cản của tường cF


  

+ Trọng lực P


, phản lực N


  
Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là 

( )c cA F.S.cos F 160.cos 180 16. 0.Fα °= = = −  (1) 
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(Trọng lực P


; phản lực N


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của chúng bằng O) 
Độ biến thiên động năng của vật là 

 2 2 2
d d2 d1 2 1

1 1 1W W W mv mv 0 .200000.20 40000000J
2 2 2

∆ = − = − = − = −   

Từ (1) và (2) theo định lý biến thiên động năng ta được: 

d2 d1 c cA W W 160F 40000000 F 250000N= − ⇒ − = − ⇔ =   

    Đáp án A 
Ví dụ 4: Một ô tô có khối lượng 1600kg đang chạy vói tốc độ 54km/h thì người lái xe nhìn thấy một vật 
cản trước mặt cách khoảng 10m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp với lực hãm không đổi là 
2.104N. Xe dừng lại cách vật cản một khoảng bằng 
 A. 1,2 m. B. 1,0 m. C. 1,4 m. D. l,5m. 

Lời giải: 
Các lực tác dụng vào vật gồm: 

+ Lực cản của tường cF


  

+ Trọng lực P


, phản lực N


  
Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là 

 ( )4 4A F.S.cos 2.10 S.cos 180 2.10 .S.α °= = = −  (1) 

(Trọng lực P


; phản lực N


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của chúng bằng O) 
Độ biến thiên động năng của vật là 

2 2 2
d d2 d1 2 1

1 1 1W W W mv mv 0 .1600.15 180000J
2 2 2

∆ = − = − = − = −  (2) 

Từ (1) và (2) theo định lý biến thiên động năng ta được: 

 4
d2 d1A W W 2.10 S 180000 S 9m= − ⇒ − = − ⇔ =   

Ban đầu vật cản cách xe là 10m xe đi 9m thì dừng vậy xe dừng cách vật cản là 1m. 
    Đáp án B 
Dạng 4: Bài toán bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 
Bước 1: 
Chọn mốc thế năng  
Viết cơ năng cho vị trí lúc trước ta gọi là vị trí 1: 

 2
1 d1 t1 1 1

1W W W mv mgz
2

= + = +   

Viết cơ năng cho vị trí lúc sau ta gọi là vị trí 2: 

 2
2 d2 t2 2 2

1W W W mv mgz
2

= + = +   

Bước 2: 
Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của vật là một 
đại lượng bảo toàn tức là 

          2 2
1 2 d1 t1 d2 t2 1 1 2 2

1 1W W W W W W mv mgz mv mgz
2 2

= ⇔ + = + ⇔ + = +    
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Từ phương trình này ta xác định được đại lượng cần tìm là  
 + Động năng. 
 + Thế năng. 
 + Vận tốc. 
 + Độ cao z.  
Ví dụ 1: Từ độ cao 6m so với mặt đất, người ta thả rơi tự do một vật nặng không vận tốc ban đầu, chọn 
mốc thế năng là mặt đất. Khi động năng bằng ba thế năng thì vật ở độ cao so với đất là 
 A. 2,0 m. B. 1,0 m. C. 1,4 m. D. 1,5 m. 

Lời giải: 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất  
Cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi là 

 2
1 d1 t1 1 1 1

1W W W mv mgz 0 mgz
2

= + = + = +   

Xét tổng quát cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng n thế năng là: 

 2 d2 t2 t2 t2 2W W W nW W (n 1)mgz= + = + = +   

Do vật rơi tự do tức là vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của 
vật là một đại lượng bảo toàn tức là 

                    1
1 2 1 2 2

zW W mgz (n 1)mgz z
(n 1)

= ⇔ = + ⇔ =
+

  

Áp dụng cho bài ta được:  2
6z 1,5m

(3 1)
= =

+
   

    Đáp án D 

STUDY TIPS: Vật rơi tự do từ độ cao z1, mốc thế năng tại mặt đất Khi Wđ = nWt thì 1
2

zz
(n 1)

=
+

  

Ví dụ 2: Từ độ cao 60 cm so với mặt đất, người ta thả rơi tự do một 
vật nặng không vận tốc ban đầu, chọn mốc thế năng là mặt đất, lấy 
g = 10 m/s2. Khi động năng bằng ba thế năng thì độ lớn vận tốc của 
vật là 
 A. 6,0 m/s  B. 3,0 m/s   
   C. 3,5 m/s   D. 6,5 m/s 

Lời giải 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 
Cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi là 

                  2
1 d1 1 11 1t

1W W W mv mgz 0 mgz
2

= + = + = +   

Xét tổng quát cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng n thế năng 
là: 

              2
2 d2 t2 d2 d2 2

1 1 1W W W W W 1 mv
n n 2

 = + = + = + ⋅ 
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Do vật rơi tự do tức là vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn 
tức là  

  2 1
1 2 1 2 2

2gz1 1W W mgz 1 . m.v v
1n 2 1
n

 = ⇔ = + ⇔ =     + 
 

  

Áp dụng cho bài ta được: 2
2.10.0,6v 3m / s

11
3

= =
 + 
 

  

    Đáp án B 

STUDY TIPS: Vật rơi tự do từ độ cao z1, mốc thế năng tại mặt đất. Khi Wđ = nWt thì 1
2

2gzv
11
n

=
 + 
 

  

Ví dụ 3: Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu v1 = 6m/s, từ độ cao z1 so với mặt đất, chọn mốc 
thế năng tại mặt đất, bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Sau thời gian 0,8 s vật được ném vận 
tốc của vật có độ lớn bằng  
 A. 10 m/s B. 8 m/s C. 6 m/s D. 14 m/s 

Lời giải: 

+ Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất 
+ Cơ năng của vật lúc bắt đầu ném là  

            2
1 d1 t1 1 1

1W W W mv mgz
2

= + = +   

+ Cơ năng sau 1,2 giây ném là 

           2 2
2 d2 t2 2 1

1 1W W W mv mg z gt
2 2

 = + = + − 
 

  

Vì theo hình ( ) 2
2 1 1

1z z S z gt
2

 = − = − 
 

  

Do vật rơi tự do tức là vật chỉ chịu tác dụng của 
trọng lực, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo 
toàn tức là 1 2W W=   

 

( )22 2 2 2
1 1 2 1 2 1

1 1 1mv mgz mv mg z gt v v (gt)
2 2 2

 ⇔ + = + − ⇔ = + 
 

  

Thay số ta được ( )2 2 2 2
2 1v v (gt) 6 (10.0.8) 10m / s= + = + =   

    Đáp án A 
STUDY TIPS: Xét bài toán chuyển động trong mặt phẳng (ném ngang, ném xiên): 
Khi tính thế năng ta chỉ cần quan tâm đến chuyển động theo thành phần thẳng đứng OZ. 

Sau thời gian t vật được ném vận tốc của vật có độ lớn bằng ( )2 2
2 1v v (gt)= +   
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Ví dụ 4: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài 1,5m= . Kéo cho dây làm với 

đường thẳng đứng một góc 1α = 45° rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Khi vật đi 

qua vị trí ứng với góc lệch 2α  = 30° vận tốc có độ lớn bằng 

 A. 2,2 m/s B. 1,8 m/s C. 2,5 m/s D. 1,4 m/s 
Lời giải: 

+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất của vật  

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc 1α = 45° là 

 ( )2
1 d1 t1 1 1 1

1W W W mv mgz 0 mg 1 cos
2

α= + = + = + −   

 
 (vì theo hình ta có ( )1 1 1z OB OA AB cos 1 cos )α α= = − = − = −     

Co năng của vật ở vị trí 2 ứng với góc 2α = 30° là 

 ( )2 2
2 d2 t2 2 2 2 2

1 1W W W mv mgz mv mg 1 cos
2 2

α= + = + = + −   

 (vì theo hình ta có ( )2 2 2z OC OA AC cos 1 cos )α α= = − = − = −     

Bỏ qua sức cản không khí, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn tức là 1 2W W=   

( ) ( )

( )

2
1 2 2

2 2 1

10 mg 1 cos mv mg 1 cos
2

v 2g cos cos

α α

α α

+ − = + −

⇔ = ± −

 



  

Thay số ta được 

( ) ( )2 2 1v 2g cos cos 2 10.1,5 cos30 cos 45 2,2m / sα α ° °= ± − = ± ⋅ − ≈ ±   

    Đáp án A. 
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Chú ý: Con lắc đơn khi dao động bỏ qua sức cản 
không khí thì cơ năng con lắc được bảo toàn. 
Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất thì thế năng 
của vật là: tW mg (1 cos )α= −   

Vận tốc của vật ở góc lệch α  bằng 

( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −  (trong đó 0α  là góc 

lệch lớn nhất) 
STUDY TIP: Vận tốc của con lắc đơn khi dao 
động ở góc lệch α  là 

           ( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −   

Trong đó 0α là góc lệch lớn nhất.  
Ví dụ 5: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài 1,5m= . Kéo cho dây làm với 

đường thẳng đứng một góc 1α  = 45° rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Vận tốc lớn 

nhất khi vật dao động bằng 
 A. 1m/s B. 4m/s C. 2m/s D. 3m/s 

Lời giải: 
Theo công thức giải nhanh ở chú ý trên ta có 

Vận tốc của vật ở góc lệch α  bằng ( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −   

Trong đó: 0α = 45° là góc lệch lớn nhất. 

Dễ thấy rằng cos( ) 1α ≤  do vậy ta được 

                    ( )X( )M 0Av 2g 1 cosα α= −   

Thay số ta được: 

       ( ) ( )AX( )M 0v 2g 1 cos 2.10.1,5. 1 cos 45 3m / sα α °= − = − ≈   

    Đáp án D 

STUDY TIPS: Vận tốc lớn nhất của con lắc đơn khi dao động ( )X( )M 0Av 2g 1 cosα α= −   

Trong đó 0α là góc lệch lớn nhất. 

Ví dụ 6: Một con lắc đơn gồm vật m = 200g dây treo không dãn có chiều dài  . Kéo cho dây làm với 
đường thẳng đứng một góc 1α = 45° rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Khi vật đi 

qua vị trí ứng với góc lệch 2α = 30° lực căng dây treo có độ lớn bằng 

 A. 2,2 N. B. 3,4 N. C. 2,4N. D. 2,0N. 
Lời giải: 

Chọn trục tọa độ Oy hướng tâm như hình vẽ  

Phương trình định luật II Niu - tơn cho vật là cP Ta
m
+

=
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Chiếu lên phưong hướng tâm Oy ta được 

                  cP cos Ta
m
α− +

=   

Với: - Gia tốc hướng tâm 
2 2

ht
v va
R

= =


  

      - Vận tốc 

              
( )

( )
( ) 0

2 1

v 2g cos cos

2g cos cos

α α α

α α

= ± −

= ± −





   

Do đó ta có: 

 

( )( )
( )

( )

2

2 1 2 c

2 1 c

c 2 1

2g cos cos P cos T
m

2mg cos cos P cos T
T mg. 3cos 2cos

α α α

α α α
α α

± − − +
=

⇒ − = − +
⇔ = −



   

Thay số ta được: 

 
( )
( )

c 2 1T mg. 3cos 2cos

0,2.10. 3cos30 2cos 45 2,4N

α α
° °

= −

= − ≈
  

 

    Đáp án C 
STUDY TIP: Con lắc đơn khi dao động bỏ qua sức cản không khí thì cơ năng con lắc được bảo toàn 

Lực căng dây treo vật ở góc lệch α  bằng ( )c 0T mg. 3cos 2cosα α= −   

Trong đó 0α là góc lệch lớn nhất. 

Ví dụ 7: Một con lắc đơn gồm vật m = 200g dây 
treo không dãn có chiều dài  . Kéo cho dây làm 
với đường thẳng đứng một góc 0α  = 45° rồi buông 

nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. 
Lực căng dây treo lớn nhất bằng  
 A. 2,2N B. 3,2N  
   C. 4,2N D. 5,2N 
 

 
Lời giải: 

STUDY TIPS: Khi con lắc đơn dao động: 
Lực căng dây treo lớn nhất là 

( )c(max) 0T mg. 3 2cosα= −   

Lực căng dây treo nhỏ nhất là c(min) 0T mg.cosα=   

Theo công thức giải nhanh ở study tips trên ta có 
Lực căng dây treo vật ở góc lệch α  bằng 

( )c 0T mg. 3cos 2cosα α= −    
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Trong đó: 0α  = 45° là góc lệch lớn nhất.  

Dễ thấy rằng cos( ) 1α ≤  do vậy ta được           

                   ( )c(max) 0T mg. 3 2cosα= −  

Thay số ta được 

             ( ) ( )c(max) 0T mg. 3 2cos 0,2.10. 3 2cos 45 3,2Nα °= − = − ≈   

    Đáp án B 
Dạng 5: Bài toán biến thiên cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 
Bước 1: 
Chọn mốc thế năng 

Xác định lực tác dụng lên vật (không tính trọng lực P


), viết công cho lực này: 
  A F.S.cosα=   

Viết cơ năng cho vị trí lúc trước ta gọi là vị trí 1: 2
1 d1 t1 1 1

1W W W mv mgz
2

= + = +   

Viết cơ năng cho vị trí lúc sau ta gọi là vị trí 2: 2
2 d2 t2 2 2

1W W W mv mgz
2

= + = +   

Bước 2: 
Khi một vật chuyển động trong trọng trường, nếu vật chịu tác dụng thêm lực cản, lực ma sát, thì cơ năng 
của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản, lực ma sát bằng độ biến thiên của cơ năng. 

                               
( ) ( ) ( ) ( )

( )

can can

can

2 1 d2 t2 d1 t1F F

2 2
2 2 1 1F

A W W W A W W W W

1 1A mv mgz mv mgz
2 2

= ∆ = − ⇔ = + − +

   ⇔ = + − +   
   

 



  

Từ phương trình này ta xác định được đại lượng cần tìm là  
 + Lực 
 + Động năng. 
 + Thế năng. 
 + Vận tốc. 
 + Độ cao z. 
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Ví dụ 1: Một vật có khối lượng m = 1kg rơi không vận tốc đầu từ 
độ cao z1 so với mặt đất trong không khí, cho lực cản của không khí 
ngược chiều với chuyển động có độ lớn 4N, lấy gia tốc trọng 
trường g = 10 m/s2. Khi vật đi được 3m thì độ lớn vận tốc của vật là 
 A. 4,0 m/s. B. 7,7 m/s.  
   C. 8,9 m/s. D. 6,0 m/s. 

Lời giải: 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất  
Công của lực cản khi vật chuyển động 3m là  

     ( )A F.S.cos 4.3.cos 180 12Jα °= = = −   

Cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi là 

    1 d1 1 11
2
1t

1 mv mgz 0 mgz
2

W W W = + = += +   
 

Cơ năng của vật sau khi rơi quãng đường 3m là 

  ( )2 2
2 d2 t2 2 2 2 1

1 1W W W mv mgz mv mg z 3
2 2

= + = + = + −   

Do vật chịu tác dụng thêm lực cản cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến thiên 
của cơ năng. 

  

( )

( ) ( ) [ ]

( )

c

c

c

2 1

2
2 1 1

2
2

F

F

F

A W W W

1A mv mg z 3 0 mgz
2

1A mv mg( 3)
2

= ∆ = −

 = + − − +  

= + −

⇒

⇔







  

Thay số ta được: 2
2

112 .1.v 1.10.( 3)
2

− = − −   

Suy ra: 2v 6m / s=   

    Đáp án D 
STUDY TIPS: Trong biểu thức biến thiên cơ năng bằng công A của lực tác dụng vào vật 

( ) 2 1F
A W W= −   

Ở đây ta hiểu: ( )F
A   là tổng tất cả các lực tác dụng vào vật không tính trọng lực F P≠

 

  

Ví dụ 2: Một vật có khối lượng m bắt đầu trượt không vận tốc 
đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có hệ số ma sát µ  = 
0,2, góc nghiêng β = 30°; g = 10m/s2. Khi vật trượt được 
quãng đường dài 10m trên mặt phẳng nghiêng thì vận tốc của 
vật là 
 A. 8 m/s. B. 7 m/s.  
   C. 9 m/s. D. 10 m/s.  

Lời giải: 
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Cách 1: 
+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng  
+ Các lực tác dụng gồm: 

 - Lực ma sát msF


  

 - Trọng lực P


  

 - Phản lực N


  
+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của trọng lực do vậy ta có: 

( ) ( )
( ) ( )

ms
ms(N)F

A A A F S.cos 0 .mg.cos( ).10.cos 180

0,2.m.10.cos 30 .10.cos 180 m

.

10 3

α µ β °

° °

= + = + =

= = −





  

Cơ năng của vật lúc bắt đầu trượt là 

 2
1 d1 t1 1 1 1

1W W W mv mgz 0 mgz
2

= + = + = +   

Cơ năng của vật sau khi đi quãng đường 10m là 

 ( )2 2
2 d2 t2 2 2 2 1

1 1W W W mv mgz mv mg z 10sin
2 2

β= + = + = + −   

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( )

( ) ( ) [ ] ( )

c

c c

2 1F

2 2
2 1 1 2F F

A W W W

1 1A mv mg z 10sin 30 0 mgz A mv mg( 5)
2 2

°

= ∆ = −

 ⇒ = + − − + ⇔ = + −  



 

  

Thay số ta được 

2
2 2

110 3m m.v m.10.5 v 8m / s
2

− = − ⇒ ≈   

    Đáp án A 
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Cách 2: 
+ Chọn Ox như hình vẽ  
+ Các lực tác dụng gồm: 

 - Lực ma sát msF


  

 - Trọng lực P


  

   - Phản lực N


  
+ Áp dụng định luật II Niu - tơn ta được: 

           msP N Fa
m

+ +
=
  

   

+ Chiếu lên Ox ta được:  

msPsin 0 F mgsin mg cosa g.(sin .cos )
m m

β β µ β β µ β+ − −
= = = −   

Thay số ta được: 

( ) ( )2a g.(sin .cos ) 10. sin 30 0,2.cos30 5 3 m / sβ µ β ° °= − = − = −   

+ Theo công thức liên hệ a;v; S trong chuyển động thẳng biến đổi đều ta có: 

  2 2
t 0v v 2.a.S− =   

Trong đó: ( )2
0v 0;S 10m;a 5 3 m / s= = = −   

Vậy ta được: tv 8m / s≈   

STUDY TIPS: Trong Bài toán động lực học thường có thể giải bằng 2 cách: 
+ Cách 1 dùng định luật II Niu - tơn 
+ Cách 2 dùng năng lượng. 
Vật trượt bên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng β , hệ số ma sát µ  thì: a g.(sin .cos )β µ β= −   

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
Câu 1: Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v  thì động năng của nó là 

 A. 2mv   B. 
2mv

2
  C. 2vm   D. 

2vm
2

  

Câu 2: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trong 2 giờ xe được quãng đường 72 
km. Động năng của ô tô này bằng 
 A. 288kJ. B. 144kJ. C. 100kJ. D. 72kJ. 
Câu 3: Khi vận tốc của một vật tăng 3 lần đồng thời khối lượng của vật giảm đi 2 lần thì động năng của 
vật sẽ: 
 A. tăng 1,5 lần. B. tăng 9,0 lần. C. tăng 4,0 lần. D. tăng 4,5 lần. 
Câu 4: Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 20 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng 
 A. 20 m/s.  B. 10 m/s.  C. 14 m/s.  D. 40 m/s.  
Câu 5: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì: 
 A. Động năng của vật là một đại lượng bảo toàn. 

B. Động lượng của vật là một đại lượng bảo toàn. 
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 C. Thế năng của vật là một đại lượng bảo toàn. 
 D. Cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. 
Câu 6: Khi nói về động năng và thế năng trọng trường phát biểu không đúng là 
 A. Động năng của một vật có giá trị đại số không âm. 
 B. Thế năng của một vật phụ thuộc vào mốc thế năng. 

C. Thế năng của một vật có giá trị đại số không âm.  
 D. Động năng của vật tỷ lệ với bình phương vận tốc của vật. 
Câu 7: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 54km/h khi đó động năng của vật là 562,5 J. 
Giá trị của m bằng 
 A. 5 kg.  B. 10 kg.  C. 2,5 kg.  D. 10,5 kg.  
Câu 8: Động năng của một vật không thay đổi trong chuyển động nào sau? 
 A. Vật chuyển động rơi tự do. 
 B. Vật chuyển động ném ngang. 
 C. Vật chuyển động tròn đều. 
 D. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều. 
Câu 9: Một vật có khối lượng m = 240g nằm yên trên bàn cao h so với mặt đất, chọn mốc thế năng tại 
mặt đất, g = 10m/s2 khi đó thế năng của vật là 3,6 J. Giá trị của h bằng 
 A. 1,8m. B. 3,6m. C. 2,4m.  D. 1,5m. 
Câu 10: Một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất, chọn mốc thế năng tại mặt đất. Thế năng 
trọng trường của vật là 

 A. mgz   B. 
2mz

2
  C. 2mgz   D. 

2mg
2

  

Câu 11: Một vật có khối lượng m = 500g nằm trên đỉnh của một mặt 
phẳng nghiêng có chiều dài 14m= , góc nghiêng β = 30°; g = 
10m/s2, mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng. Thế 
năng trọng trường của vật bằng 
 A. 35 J. B. 70 J.  
   C. 50 J. D. 100J.  
Câu 12: Một vật có khối lượng m = 2kg và động lượng là p = 20 kg.m/s. Động năng của vật bằng 
 A. 40 J. B. 400 J. C. 200 J. D. 100J. 
Câu 13: Một vật có khối lượng m chuyển động trong trọng trường với vận tốc v,  độ cao của vật so với 
mốc thế năng là z. Cơ năng của vật xác định bởi biểu thức sau 

 A. 
2mvmvz

2
+   B. 

2mzmgv
2

+   C. 
2mvmgz

2
+   D. 

2mzvgz
2

+   

Câu 14: Một vật có khối lượng m = 2kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54km/h trong trọng 
trường ở độ cao z = 5m so với mốc thế năng chọn là mặt đất, lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật bằng 
 A. 352J. B. 325J. C. 532J. D. 523J. 
Câu 15: Một xe A có mA = 200kg chuyển động với vận tốc vA = 54 km/h. Một xe B có mB = 500kg 
chuyển động với vận tốc vB = 36 km/h. Động năng của xe A và B tương ứng là WđA, WđB. Kết luận đúng 
là 
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 A. 10 WđA = 9WđB B. WđA = 19WđB C. 9WđA = 10WđB D. 19WđA= WđB 
Câu 16: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, sau một thời 
gian vận tốc giảm còn 18 km/h. Độ biến thiên của động năng của ô tô là 
 A. 150 kJ.  B. -150 kJ.  C. -75kJ. D. 75kJ. 

Câu 17: Hai xe ô tô A và B cùng khối lượng, có đồ thị tọa độ - 
thời gian của hai xe như ở hình bên. Gọi WđA, WđB  tương ứng là 
động năng của xe A và xe B. Kết luận đúng là 
 A. WdA > WdB B. WdA < WdB   

   C. dA dBW W≥   D. dA dBW W=  

 
Câu 18: Hai xe ô tô A và B có khối lượng mA = 2mB, có đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe như ở hình 
bên. Gọi WđA, WđB tương ứng là động năng của xe A và xe B. Kết luận đúng là 
 A. WđA = 4WđB B. WđA = 18WđB C. WđA = 6WđB D. WđA= 9WđB 

Câu 19: Một con lắc đơn gồm vật m = 400g, dây treo không dãn có 
chiều dài 1,5m= . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy 
g = 10 m/s2, ở góc lệch α = 60° so với phương thẳng đứng vật có thế 
năng Wt. Giá trị của Wt bằng 
 A. 2J. B. 4J.  
   C. 5J. D. 3J. 
  
Câu 20: Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau 
khi rơi được 12m động năng của vật bằng : 
 A. 16J. B. 32J. C. 48J. D. 24J. 
Câu 21: Từ độ cao 3m so với mặt đất, người ta thả rơi tự do một vật nặng không vận tốc ban đầu, chọn 
mốc thế năng là mặt đất, lấy g = 10 m/s2. Khi động năng bằng 15 thế năng thì độ lớn vận tốc của vật là 
 A. 8,5 m/s B. 7,5 m/s C. 5,5 m/s D. 6,5 m/s 
Câu 22: Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu vl = 6m/s, từ độ cao z1 so với mặt đất, bỏ qua sức 
cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Sau thời gian t vật được ném vận tốc của vật có độ lớn bằng 10 m/s . 
Giá trị của t bằng 
 A. 0,8s  B.0,4s  C.  0,6s  D. 1,2s 
Câu 23: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài 1,5m= . Kéo cho dây làm với 

đường thẳng đứng một góc 0α  rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, khi vật đi qua vị 

trí ứng với góc lệch α = 30° vận tốc của nó là 2,2 m/s. Giá trị của 0α  bằng 

 A. 50°.  B. 90°.  C. 60°.  D. 45°. 
Câu 24: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài 1, 2m= . Kéo cho dây làm với 

đường thẳng đứng một góc 0α  rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, trong quá trình 

dao động tốc độ lớn nhất của vật bằng 3,97 m/s. Giá trị của 0α bằng 

 A. 80°.  B. 70°. C. 60°. D. 90°. 
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Câu 25: Một con lắc đơn gồm vật m = 400g, dây treo không dãn có 
chiều dài 1,5m= . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, 
lấy g = 10 m/s2, ở góc lệch α = 60° so với phương thẳng đứng vật có 
vận tốc v = 2m/s có cơ năng W.   Giá trị của W  bằng  
 A. 0,8J  B. 3,0 J  
   C. 3,8J D. 8,3J 
  
Câu 26: Một con lắc đơn gồm vật m = 250g dây treo không dãn có chiều dài  . Kéo cho dây làm với 
đường thẳng đứng một góc 1α  rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, khi vật đi qua 

vị trí ứng với góc lệch 2α  = 30° lực căng dây treo có độ lớn bằng 3,995N. Giá trị của 1α bằng 

 A. 60°.  B. 80°.  C. 70°. D. 50°. 
Câu 27: Một con lắc đơn gồm vật m = 800g dây treo không dãn có chiều dài  . Kéo cho dây làm với 
đường thẳng đứng một góc 0α  rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, trong quá trình 

dao động lực căng dây treo lớn nhất bằng 13,7N. Giá trị của 0α  bằng 

 A. 60°. B. 80°. C. 70°. D. 50°. 
Câu 28: Một con lắc đơn gồm vật m = 600g dây treo không dãn có chiều dài  . Kéo cho dây làm với 
đường thẳng đứng một góc 0α  rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, trong quá trình 

dao động lực căng dây treo nhỏ nhất bằng 4,6N. Giá trị của 0α bằng 

 A. 40°.  B. 30°. C. 50°. D. 20°. 

Câu 29: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài 
 . Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 0α  rồi buông nhẹ. 

Bỏ qua sức cản không khí, trong quá trình dao động tỷ số lực căng dây 
treo lớn nhất và nhỏ nhất bằng 1,2. Giá trị của 0α bằng 

 A. 40°.  B. 30°.   
   C. 10°.  D. 20°.  

Câu 30: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h trên mặt 
phẳng ngang thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải hãm phanh, 
lực hãm trung bình có độ lớn tối thiểu bằng 
 A. 1260N.  B. 1250N.  C. 1620N.  D. 1520N.  
Câu 31: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc v0 thì đạt được độ cao cực đại là 18m so 
với mặt đất, bỏ qua sức cản của không khí, gốc thế năng tại mặt đất. Độ cao của vật khi động năng bằng 
thế năng là 

 A. 10m.  B. 9m.  C. 9 2 m.  D. 9 3 m.  

Câu 32: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 10m/s, bỏ qua sức cản của không 
khí gốc thế năng tại mặt đất. Vận tốc của vật khi thế năng bằng ba lần động năng là 

 A. 5 m/s. B. 7,5 m/s. C. 5 2 m/s. D. 5 3 m/s. 

Câu 33: Một vật được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 10m với một lực có độ 
lớn không đổi bằng 40N và có phương hợp với độ dời một góc 60°. Lực cản do ma sát coi là không đổi và 
bằng 15 N. Động năng của vật ở cuối đoạn đường là  
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 A. 250 J.  B. 400 J.  C. 150 J.  D. 50J. 

Câu 34: Viên đạn khối lượng m1 = 200g đang bay với vận tốc 
v1 = 100m/s theo phương ngang đến cắm vào bao cát khối 
lượng m2 = 10kg treo ở đầu sợi dây dài   đang đứng yên ở vị trí 
cân bằng, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố định. Sau khi 
cắm vào bao cát phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng 
là 
 A. 196 J.  B. 1000 J.  
   C. 980J.  D. 20J. 

 

Câu 35: Viên đạn khối lượng m = 100g đang bay với vận tốc v0 
= 10m/s theo phương ngang đến cắm vào bao cát khối lượng M 
= 400g treo ở đầu sợi dây dài 1m=  đang đứng yên ở vị trí cân 
bằng, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố định, bỏ qua lực cản 
của không khí. Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển động lên 
đến vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc lớn nhất 
bằng 
 A. 30°  B. 37°   
   C. 45°  D. 48° 

 

Câu 36: Một viên đạn khối lượng m bắn đi theo phương ngang với vận tốc vo va chạm mềm với khối gỗ 
khối lượng M treo đầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng đứng, bỏ qua lực cản của không khí. Sau va chạm độ 
biến thiên cơ năng của hệ (đạn + khối gỗ) có biểu thức: 

 A. 
2

2
0

1 mM v
2 m M
 −  + 

   B. 2
0

1 mM v
2 (m M)

−
+

  

 C. 2
0

1 mM v
2 (m M)+

   D. 
2

2
0

1 mM v
2 m M
 
 + 

  

Câu 37: Bắn một viên đạn khối lượng m = 10g với vận tốc v vào một mẩu gỗ khối lượng M = 390g đặt 
trên mặt bàn ngang nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc v12 = 10m/s. Lượng động 
năng của đạn đã chuyển thành nhiệt là 
 A. 780J B. 650J C. 580J D. 900J 
Câu 38: Một viên đạn khối lượng m = 10g bắn đi theo phương ngang với vận tốc v0 va chạm mềm với 
khối gỗ khối lượng M = 1kg treo đầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng đứng. Sau va chạm khối gỗ chứa đạn 
nâng lên độ cao cực đại h = 0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu, lấy g = 10m/s2, bỏ qua lực cản của không 
khí. Tỉ lệ phần trăm động năng ban đầu đã chuyển thành nhiệt là 
 A. 99% B. 96% C. 95% D. 92% 
Câu 39: Một búa máy khối lượng 1 tấn rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc bê tông khối lượng 100kg. Va 
chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10m/s2 bỏ qua lực cản của không khí. Vận tốc giữa búa 
và cọc sau va chạm là : 
 A. 8,8 m/s.  B. 8 m/s.  C. 0,27 m/s.  D. 7,27 m/s.  
Câu 40: Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc 
bê tông có khối lượng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5 cm. Coi va chạm giữa búa 
và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Tính lực cản coi như không đổi 
của đất. 
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 A. 318500 N. B. 320500N. C. 154360 N. D. 325000 N. 
ĐÁP ÁN 

1. B 2. C 3. D 4. A 5.D 6. C 7. A 8. C 9.D 10. A 

11. A 12. D 13. C 14. B IS. A 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C 

21. B 22. A 23. D 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. D 30. B 

31. B 32. A 33. D 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Đáp án B 
Theo định nghĩa về động năng: 

  2
d

1W mv kJ
2

=   

Câu 2: Đáp án C 
Tính vận tốc của xe qua kiến thức về chuyển động thẳng đều: 

            S 72 36000v 36km / h 10m / s
t 2 60.60

= = = = =   

Động năng của ô tô này bằng 

 2 2
d

1 1W mv .2000.10 100000J 100kJ
2 2

= = = =   

Câu 3: Đáp án D 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv
2

=   

Xét vận tốc của một vật tăng 3 lần đồng thời khối lượng của vật giảm đi 2 lần thì động năng của vật là: 

' 2 2 2
d d

1 1 1 1W m v m (3v) mv 4,5 4,5W
2 2

.
2 2

′ ′  = = = = 
 

  

Câu 4: Đáp án A  
+ Khối lượng của vật là: 

                                       P 1P mg m 0,1kg
g 10

= ⇒ = = =   

+ Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức : 

 2 d
d

2W1 2.20W mv v 20m / s
2 m 0,1

= ⇒ = = =   

Câu 5: Đáp án D 
+ Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì vật rơi tự do 

+ Theo kiến thức của chuyển động rơi tự do thì 2
y

1v gt;S gt
2

= =   

Như vậy vận tốc thay đổi do vậy 2
d

1p mv, W mv
2

= =
   thay đổi vậy A; B là đáp án không đúng 
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Vật chuyển động theo phương thẳng đứng nên z thay đổi 2
y

1S gt
2

=  nên tW mgz=  thay đổi vậy C là đáp 

án không đúng 
+ Theo phương pháp loại trừ như vậy ta có đáp án D. 
Câu 6: Đáp án C 

 
Thế năng có giá trị đại số dương hoặc âm phụ thuộc vào giá trị đại số của độ cao Z. 
Câu 7: Đáp án A 

Động năng của vật là 2 d
d 2 2

2W1 2.562,5W mv m 5kg
2 v 15

= ⇒ = = =   

Chú ý: 54000v 54km / h 15m / s
60.60

= = =   

Câu 8: Đáp án C 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv
2

=   

Với chuyển động tròn đều thì giá trị v không đổi do vậy Wđ không đổi ta có đáp án C. 
Câu 9: Đáp án D 
Thế năng của vật theo biểu thức 

 t
t

W 3,6W mgz z 1,5m
mg 0,24.10

= ⇒ = = =   

Câu 10: Đáp án A 
Theo định nghĩa về thế năng: 
Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất chọn làm mốc thế năng (trong trọng trường của 
Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức: 

  tW mgz=   

Câu 11: Đáp án A 
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Theo bài mốc tính thế năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng. 

Thế năng trọng trường của vật được xác định bởi: tW mgz=   

Từ hình ta có 

( )z sin 14sin 30 7mβ °= = =   

Thay số ta được: 

tW mgz 0,5.10.7 35J= = =   

Câu 12: Đáp án D 
Động lượng của vật xác định bởi P m.v=  (1) 

Động năng của vật là 2
d

1W mv
2

=  (2) 

Từ (1) ta được Pv
m

=  thay vào (2) ta được: 

 
2 2

2
d

1 1 P PW mv m
2 2 m 2m

 = = = 
 

  

Thay số ta được: 
2 2

d
P 20W 100J
2m 2.2

= = =   

Câu 13: Đáp án C 

 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức:  

  2
dW mv=   

Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất chọn làm mốc thế năng (trong trọng trường của 
Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức: 

  tW mgz=   
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Do đó cơ năng của vật xác định bởi: 

  
2

t d
mvW W W mgz

2
= + = +   

Câu 14: Đáp án B 
Chọn mốc thế năng là mặt đất 
Cơ năng của vật xác định bởi: 

  
2

t d
mvW W W mgz

2
= + = +   

Vận tốc của vật bằng: 54000v 54km / h 15m / s
60.60

= = =   

Vậy ta được: 
2 2mv 2.15W mgz 2.10.5 325J

2 2
= + = + =   

Câu 15: Đáp án A 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv (1)
2

=   

Theo bài A
A B

B

m 2m 200kg,m 500kg (2)
m 5

= = ⇒ =   

Vận tốc của mỗi xe tương ứng là: 

A

B

54000v 54km / h 15m / s
60.60
36000v 36km / h 10m / s. (3) 
60.60

= = =

= = =
  

Từ (1); (2) và (3) ta được: 

2
2 2

dA A
2 2

2dB B B
B B

A

dA dB

A
A

1 m vW m v 2 15 92
1W m v 5 10 10m v
2

10W 9W

= = ⋅ = ⋅ =

⇔ =

  

Câu 16: Đáp án B 
Động năng ban đầu của vật bằng: 

2 2
d d1 1

1 1W W mv .4000.10 200000 200kJ
2 2

= = = = =   

Động năng lúc sau của vật bằng: 

2 2
d d2 2

1 1W W mv .4000.5 50000 50kJ
2 2

′ = = = = =   

Độ biến thiên động năng của vật là  

d d2 d1W W W 50 200 150kJ∆ = − = − = −   

Câu 17: Đáp án D 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 
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  2
d

1W mv (1)
2

=   

Theo bài m1 = m2 (2) 
Hai đường x(t) song song với nhau nên cùng hệ số góc. Do đó hai xe có cùng tốc độ vậy: 

  1 2v v=  (3) 

Từ (1); (2) và (3) ta được: WđA = WđB 
Câu 18: Đáp án B 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv (1)
2

=   

Theo bài mA = 2mB (2) 
Từ đồ thị ta thấy đây là đồ thị chuyển động thẳng đều do vậy ta được 

 A B
1v tan 60 3, v tan 30 (3)
3

° °= = = =   

Từ (1); (2) và (3) ta được: 

2
2A A

dA
2

2dB
B B

1 m vW 2.( 3)2 181W (1/ 3)m v
2

= = =   

Câu 19: Đáp án D 

 
+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất của vật 

+ Thế năng của vật là: tW mgz=   

Từ hình ta có 
z = OB = OA - AB cos (1 cos )α α= − = −     

+ Vậy  

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc 1 45α = °  là 

tW mgz mg (1 cos )α= = −   

Thay số ta có ( )tW mg (1 cos ) 0,4.10.1,5. 1 cos 60 3Jα °= − = − =   

Câu 20: Đáp án C 
Cách 1: 
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Vận tốc của vật rơi tự do sau khi đi 12m bằng: 

v 2.g.S 2.10.12 4 15m / s= = =   

Động năng của vật tương ứng bằng 

        2 2
d

1 1W mv .0,4.(4 15) 48J
2 2

= = =   

Cách 2: 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 
Bảo toàn cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi và lúc đi được 12m; ta có: 

( )1 2 1 1 d2

d2

W W mgz 0 mg z 12 W
W mg.12 0,4.10.12 48J
= ⇔ + = − +

⇒ = = =
  

Câu 21: Đáp án B 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 
Cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi là 

2
1 d1 t1 1 1 1

1W W W mv mgz 0 mgz
2

= + = + = +   

Xét tổng quát cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng n thế năng là 

2
2 d2 t2 d2 d2 2 1 1 1W W W W W 1 mv

n n 2
  = + = + = + ⋅ 

 
  

Do vật rơi tự do tức là vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của 
vật là một đại lượng bảo toàn tức là 

11
1

22
2

2
2gz1 1mgz 1 mv v

1n 2
W W

1
n

 ⇔ = + ⋅ ⇔ =     +


=




  

Áp dụng cho bài ta được: 

           2
2.10.3v 7,5m / s

11
15

= =
 + 
 

  

Câu 22: Đáp án A 

 
+ Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất 
+ Cơ năng của vật lúc bắt đầu ném là 
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 2
1 d1 t1 1 1

1W W W mv mgz
2

= + = +   

+ Cơ năng sau 1,2 giây ném là 

2 2
2 d2 t2 2 1

1 1W W W mv mg z gt
2 2

 = + = + − 
 

  

   Vì theo hình ( ) 2
2 1 1

1z z S z gt
2

 = − = − 
 

  

Do vật rơi tự do tức là vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn 
tức là 

( )

1 2

2 2 2
1 1 2 1

2 2
2 1

W W
1 1 1mv mgz mv mg z gt
2 2 2

v v (gt)

=

 ⇔ + = + − 
 

⇔ = +

  

Thay số ta được 

( )2 2 2 2
2 1v v (gt) 10 6 (10.t) t 0,8s= + ⇒ = + ⇔ =   

Câu 23: Đáp án D 

 
+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất của vật 

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc 0α  là 

 ( )2
1 d1 t1 1 1 0

1W W W mv mgz 0 mg 1 cos
2

α= + = + = + −   

(vì theo hình ta có ( )1 0 0z OB OA AB cos 1 cosα α= = − = − = −   ) 

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc 30α =   là 

 2 2
2 d2 t2 2 2 2

1 1W W W mv mgz mv mg (1 cos )
2 2

α= + = + = + −   

(vì theo hình ta có 2z OC OA AC cos (1 cos )α α= = − = − = −   )  

Bỏ qua sức cản không khí, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn tức là 
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W1 = W2 

( )

( )

2
0 2

( ) 0

10 mg 1 cos mv mg (1 cos )
2

v 2g cos cosα

α α

α α

⇔ + − = + −

⇔ = ± −

 



  

Thay số ta được 

( )

( )
2 2 1

0

0

v 2g cos cos

2,2 2.10.1,5 cos30 cos

45

α α

α

α

°

°

= ± −

⇒ = −

⇒ ≈



  

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh: ( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −   

Câu 24: Đáp án B 

Áp dụng bảo toàn cơ năng ta có công thức giải nhanh: ( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −   

Ta chú ý rằng: 

Các giá trị không thay đổi là g;   và 0α   

Vậy đại lượng thay đổi là cosα , dễ thấy cos 1α ≤  

Do vậy ( ) MAX 0v 2g 1 cosα= −   

Thay số: 

( ) ( )MAX 0 0

0

v 2g 1 cos 3,97 2.10.1,2 1 cos

70

α α

α °

= − ⇒ = −

⇒ ≈



  

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh: ( )max 0v 2g 1 cosα= −   

Câu 25: Đáp án C 
+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất của vật  

+ Thế năng của vật là: tW mgz=   

Từ hình ta có z = OB = OA - AB cos (1 cos )α α= − = −     

+ Vậy 
Cơ năng của ở vị trí 1 ứng với góc α  là 

 21W m.v mg (1 cos )
2

α= + −   

Thay số ta có 

( )2 21 1m.v mg (1 cos ) 0,4.2 0,4.10.1,5. 1 cos 60 3,8J
2 2

W   α °= + − = ⋅ + − =   

Câu 26: Đáp án A 
Chọn trục tọa độ Oy hướng tâm như hình vẽ bên.  

Phương trình định luật II Niu - tơn cho vật là cP Ta
m
+

=
 

   

Chiếu lên phương hướng tâm Oy ta được  
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                       cP cos Ta
m
α− +

=   

 

Với: - Gia tốc hướng tâm 
2 2

ht
v va
R

= =


  

      - Vận tốc ( ) ( )( ) 0 2 1v 2g cos cos 2g cos cosα α α α α= ± − = ± −    

Do đó ta có: 

( )( )
( )

( )

2

2 1 2 c

2 1 c

c 2 1

2g cos cos P cos T
m

2mg cos cos P cos T
T mg. 3cos 2cos

α α α

α α α
α α

± − − +
=

⇒ − = − +
⇔ = −





  

Thay số ta được: 

( )
( )

c 2 1

1

1

T mg. 3cos 2cos

3,995 0,25.10. 3cos30 2cos

60

α α

α

α

°

°

= −

⇒ = −

⇒ ≈

  

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh: ( )c 0T mg. 3cos 2cosα α= −   

 0α  là góc lệch lớn nhất cũng chính là góc lệch ứng với vận tốc bằng 0 

Câu 27: Đáp án D 
Theo công thức giải nhanh ở trên ta có  
Lực căng dây treo vật ở góc lệch α  bằng  

                  ( )c 0T mg. 3cos 2cosα α= −   

Trong đó: 0α là góc lệch lớn nhất. 

Dễ thấy rằng cos( ) 1α ≤  do vậy ta được ( )c(max) 0T mg. 3 2cosα= −   
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Thay số ta được 

( ) ( )c(max) 0 0

0

T mg. 3 2cos 13,7 0,8.10. 3 2cos
50

α α
α °

= − ⇒ = −
⇒ ≈

  

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh 

Lực căng dây treo lớn nhất là ( )c(max) 0T mg. 3 2cosα= −   

Câu 28: Đáp án A 

 
Theo công thức giải nhanh ở trên ta có 

Lực căng dây treo vật ở góc lệch α  bằng ( )c 0T mg 3cos 2cosα α= ⋅ − . Trong đó 00 α α≤ ≤   

Từ đó suy ra 

 0 0

MIN 0

cos cos( ) cos 0 cos cos( ) 1
(cos ) cos
α α α α

α α°

≤ ≤ ⇔ ≤ ≤
⇒ =

  

Do vậy ta được 

( )c(MI N) 0 0 0T mg. 3cos 2cos mg.cosα α α= − =   

Thay số ta được 

c(MIN) 0 0 0T mg.cos 4,6 0,6.10.cos 40α α α °= ⇒ = ⇒ ≈   

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh  

Lực căng dây treo nhỏ nhất là c(min) 0T mg.cosα=   

Câu 29: Đáp án D 
Theo công thức giải nhanh ở trên ta có 

Lực căng dây treo lớn nhất là ( )c(max) 0T mg. 3 2cosα= −   

Lực căng dây treo nhỏ nhất là c(min) 0T mg.cosα=   

Vậy ta được tỷ số: 

( )c(max) 0 0

c(min) 0 0

T mg. 3 2cos 3 2cos
T mg.cos cos

α α
α α

− −
= =   

Thay số ta được: 

c(max) 0 0
0

c(min) 0 0

T 3 2cos 3 2cos1,2 20
T cos cos

α α α
α α

°− −
= ⇒ = ⇒ ≈   

Câu 30: Đáp án B 
Các lực tác dụng vào vật gồm: 
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 + Lực hãm cF


  

 + Trọng lực P


, phản lực N


  
Công lực hãm cản trở chuyển động của viên đạn là 

( ) ( )
c c c cF

(P)

(N)

A F S.cos F S.cos 180 F S(1)

A

.

0

.

A 0

α °= = = −

=

=





  

(Trọng lực P


, phản lực N


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của chúng bằng 0) 
Để không rơi xuống hố thì vật phải dừng lại trước hố tức là đi quãng đường  
  S 12m(2)≤   

Từ (1) theo định lý biến thiên động năng ta được: 

d2 d1

2 2
c 1

2 2
1 1

c c
max

A W W
1 1F .S m.0 m.v
2 2

m.v m.vF F
2.S 2.S

= −

− = −

= ⇒ ≥

  

Theo (2) thay số ta được 
2 2
1

c c c
max

m.v 300.10F F F 1250N
2S 2.12

≥ ⇒ ≥ ⇔ ≥   

Vậy lực hãm trung bình có độ lớn tối thiếu bằng Fc = 1250N 

Câu 31: Đáp án B 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất  
Bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn  
Cơ năng của vật ở vị trí cao nhất (vật dừng lại v1 = 0) là 

              2
1 111 d1 1tW W 1 mv mgW = 0 + mgzz

2
= += +  

Cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng thế năng là  

              2 d2 t2 t2 2W W W 2W 2mgz= + = =   

Vậy ta được: 1
1 2 1 2 2

zW W mgz 2mgz z
2

= ⇔ = ⇔ =    

Thay số ta được 1
2

z 18z 9m
2 2

= = =   



  
 

 Trang 34/38 
 

Câu 32: Đáp án A 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 
Bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn 
Cơ năng của vật ở vị trí đầu (vị trí ném) là 

 2 2
11 d1 t 1 11

1 1mv mgz m
2

W vW W 0
2

= + == ++    

Theo bảo toàn cơ năng ta được:  

2 2
1 2 1 2

1
2

1 1W W mv 4. mv
2 2

vv
2

= ⇔ =

=
 

 

Thay số ta được 1
2

v 10v 5m / s
2 2

= = =   

Câu 33: Đáp án D 

 
Các lực tác dụng vào vật gồm: 

 + Lực kéo kF


   

 + Lực cản do ma sát cF


  

 + Trọng lực P


, phản lực N


  
Công các lực tác dụng là: 

( ) ( )

( ) ( )
( )

( )

k

ms

kF

F

P

N

A F .S.cos 40.10 cos 60 200J

A F.S.cos 15.10 cos 180 150J

A 0

A 0

α

α

°

°

= = ⋅ =

= = ⋅ = −

=

=









  

( Trọng lực P


; phản lực N


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của chúng bằng O) 
Tổng công các ngoại lực tác dụng vào vật là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ng k msF F F P N
A A A A A 50J= + + + =      

Theo định lý biến thiên động năng của vật bằng công các ngoại lực tác dụng ta có  
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( )ng
d d2F

d2

W A W 0 50

W 50J

∆ = ⇔ − =

=
  

Câu 34: Đáp án C 
- Chọn mốc thế năng là vị trí va chạm 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm mềm giữa viên đạn và bao cát là hệ kín 
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

( )1 1 1 2m v m m v. = +
    

v


 cùng phương với vận tốc 1v


 

- Vận tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm là: 

1 1
12

1 2

m v 0,2.100 100v v (m / s)
m m 1 0,2

.
0 51

= = = =
+ +

  

- Cơ năng hệ ban dầu (ngay trước khi va chạm):  

( ) ( )1 d1 t1 d2 t2

2 2
1

W W W W W
1 1mv 0 (0 0) 0,2.100 1000J
2 2

= + + +

 = + + + = ⋅ = 
 

  

- Cơ năng hệ lúc sau (ngay sau khi va chạm): 

( )2 d12 t12
2

2
12 12

W W W

1 1 100m v 0 (0,2 10). 19,6J
2 2 51

= +

   = + = + ≈   
   

  

Phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng là nhiet | W | |19,6 1000 | 9 0JQ 8∆ = − ==   

Câu 35: Đáp án B 
- Chọn mốc thế năng là vị trí va chạm 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm mềm giữa viên đạn và bao cát là hệ kín 
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

 ( )1 1 1 2m v m m v. = +
    

v


 cùng phương với vận tốc 1v


. 

- Vận tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm là: 01 1
12

1 2

m.vm v 0,1.10v v 2(m / s)
m m m M 0,1 0,4

.
= = = = =

+ + +
  

- Cơ năng hệ ban đầu (ngay trước khi va chạm): 

( ) ( )1 d1 t1 d2 t2

2 2 2
1 1 0

W W W W W
1 1 1m v 0 (0 0) mv .0,1.10 5J
2 2 2

= + + +

 = + + + = = = 
 

  

- Cơ năng hệ lúc sau (ngay sau khi va chạm): 

( ) 2 2
2 d12 t12 12 12

1 1W W W m v 0 (0,1 0,4).2 1J
2 2

 = + = + = + = 
 

  

Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển động lên đến vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc lớn 
nhất 0α  ứng với thế năng lớn nhất động năng bằng không vậy ta có: 
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( )
( )

t (max) 12 0

0

0 0

W W m g 1 cos
1 (0,1 0,4).10.1. 1 cos
cos 0,8 37

α
α

α α °

= = −
⇒ = + −
⇔ = ⇒ ≈



  

Câu 36: Đáp án C 
- Chọn mốc thế năng là vị trí va chạm 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm mềm giữa viên đạn và bao cát là hệ kín 
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

( )1 1 1 2m v m m v. = +
    

v


 cùng phương với vận tốc 1v


. 

- Vận tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm là: 01 1
12

1 2

m.vm vv v .
m m m M

= = =
+ +

  

- Cơ năng hệ ban đầu (ngay trước khi va chạm): 

( ) ( )1 d1 t1 d2 t2

2 2
1 1 0

W W W W W
1 1m v 0 (0 0) mv
2 2

(1)

= + + +

 = + + + = 
 

  

- Cơ năng hệ lúc sau (ngay sau khi va chạm): 

( ) ( )22
02 0

d12 t12 2 12 12

mvmv1 1 1W W m v 0 (m M).
2 2 m M

W
2 m M

  + = + = + =   + +   
=  (2) 

Từ (1) và (2) ta thấy trong quá trình va chạm mềm cơ năng của hệ bị giảm. Phần cơ năng năng giảm này 
đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Nói cách khác ta có công thức nhiệt tỏa ra trong va chạm: 

( )2
0 2 2

nhiet 2 1 0 0

mv1 1 1 mMQ W W | W | mv v
2 m M 2 2 m M

= − = ∆ = − =
+ +

  

Chú ý: Ta có công thức giải nhanh: trong quá trình va chạm mềm cơ năng của hệ bị giảm. Phần cơ năng 
giảm này đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Nói cách khác ta có công thức tỏa ra trong va chạm: 

( )2
0 2 2

nhiel 2 1 0 0

mv1 1 1 mMQ W W | W | mv v
2 m M 2 2 m M

= − = ∆ = − =
+ +

  

- Nếu có được công thức giải nhanh này ta có thể giải câu 29; câu30 và các câu dạng tương tự một cách 
dễ dàng. 

Câu 37: Đáp án A 
Xét tại vị trí va chạm thế năng không đổi nên sự biến thiên cơ năng 
chính là sự biến thiên động năng nó chuyển thành nhiệt tỏa ra khi va 
chạm  
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

( ) 01 1
1 1 1 2 12

1 2

m.vm v.m v m m v v v
m m m

.
M

= + ⇒ = = =
+ +

    

- Thay số ta được: 0
0

0,01.v10 v 400m / s
0,01 0,39

= ⇔ =
+

  

- Ta có công thức giải nhanh trong quá trình va chạm mềm cơ năng   



  
 

 Trang 37/38 
 

của hệ bị giảm. Phần cơ năng giảm này đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Nói cách khác ta có công thức 
nhiệt tỏa ra trong va chạm:  

2
nhiet 2 1 0

1 mMQ W W | W | v
2 m M

= − = ∆ =
+

  

- Thay số ta được: 2
nhiet

1 0.01.0,39Q 400 780J
2 (0,01 0,39)

= =
+

  

Câu 38: Đáp án A 
- Xét tại vị trí va chạm thế năng không đổi nên sự biến thiên cơ năng chính là sự biến thiên động năng nó 
chuyển thành nhiệt tỏa ra khi va chạm. 

- Vận tốc của hệ ngay sau va chạm bằng: 12v 2.g.h 2.10.0,8 4m / s= = =   

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ khi va chạm mềm 

( )1 1 1 2

01 1
12

1 2

m v m m v
m.vm vv v

m

.

M
.
m m

= +

⇒ = = =
+ +

 

  

- Thay số ta được: 0
0

0,01.v4 v 404m / s
0,01 1

= ⇔ =
+

  

- Ta có công thức giải nhanh trong quá trình va chạm mềm cơ năng của hệ bị giảm. Phần cơ năng giảm 
này đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Nói cách khác ta có công thức nhiệt tỏa ra trong va chạm: 

2
nhiet 2 1 0

1 mMQ W W | W | v
2 m M

= − = ∆ =
+

  

- Thay số ta được: 2
nhiet

1 0,01.1Q 404 808J
2 (0,01 1)

= =
+

 

- Động năng ban đầu:  

d d1 d2
2 2 2

1 1 0
1 1 1m v 0 mv .0,01.40W 4 816,08W W J
2 2 2

= + = + = = =   

Tỉ lệ phần trăm động năng ban đầu đã chuyển thành nhiệt là: 
do

Q 808100% .100% 99%
W 816,08

⋅ = =    

Câu 39: Đáp án D 
- Vận tốc của búa máy ngay trước khi va chạm là: 

 1v 2.gh 2.10.3,2 8m / s= = =   

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ khi va chạm mềm 

 
( )1 1 1 2

01 1
12

1 2

m v m m v
m.vm vv v

m

.

M
.
m m

= +

⇒ = = =
+ +

 

  

- Thay số ta được: 1 1
12

1 2

m v 1000.8v v 7,27m / s
m m 1000 1 0

.
0

= = = ≈
+ +

  

Câu 40: Đáp án D 

- Vận tốc của búa máy ngay trước khi va chạm là: 1v 2.gh 2.10.5 10m / s= = =   

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ khi va chạm mềm 
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 ( ) 01 1
1 1 1 2 12

1 2

m.vm v.m v m m v v v
m m m

.
M

= + ⇒ = = =
+ +

    

- Thay số ta được: 1 1
12

1 2

m v 400.10v v 8m / s
m m 400 100

.
= = = =

+ +
  

- Chọn mốc thế năng tại vị trí va chạm 
- Khi hệ chuyển động lún sâu vào đất có lực cản tác dụng nên độ biến thiên cơ năng bằng công lực cản 
của đất tác dụng ( )c

2 1F
A W W W= ∆ = −   

Cơ năng của hệ vật lúc bắt đầu (ngay sau va chạm) 

2 2 2
1 d1 t1 12 12 12 1 12 12

1 1 1W W W m v m gz m v 0 .(400 100).8 16000J
2 2 2

= + = + = + = + =   

Cơ năng của hệ vật sau khi lún sâu vào đất 5cm là 

( )2
2 d2 t2 12 2 12 2 12 1 12

1W W W m v m gz 0 m g z 0,05 m g(0 0,05)
2

= + = + = + − = −   

Do vật chịu tác dụng thêm lực cản cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến thiên 
của cơ năng. 

( )c
2 1F

A W W W= ∆ = −  

c 2 1

c

c

F .S.cos W W

F 0,05.cos180 [(400 100).10.(0 0,05)] [16000].
F 325000N

α
°

⇔ = −

⇒ = + − −
⇔ =

  



 Trang 1/59 
 

§4. THẾ NĂNG ĐÀN HỔI 
CƠ NĂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG CHỊU TÁC 

DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Mọi vật, khi biến dạng đàn hồi, đều có khả năng sinh công, tức là mang một năng lượng. Năng lượng 
này được gọi là thế năng đàn hồi. 
2. Công của lực đàn hồi chỉ phụ thuộc độ biến dạng đầu và độ biến dạng cuối của lò xo, vậy lực đàn hồi 
cũng là lực thế. 

3. Thế năng đàn hồi bằng công của lực đàn hồi. Công thức 

tính thế năng đàn hồi là: 2
t

1W k( l)
2

= ∆   

trong đó, k là độ cứng của vật đàn hồi, 0l l l∆ = −  là độ biến 

dạng của vật, Wt là thế năng đàn hồi. 
4. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi, gây bởi sự 
biến dạng của một lò xo đàn hồi, thì trong quá trình chuyển 
động của vật, cơ năng, được tính bằng tổng động năng của 
vật và thế năng đàn hồi của lò xo, là một đại lượng bảo toàn. 

 

                                   2 21 1W mv k( l)
2 2

= + ∆  = hằng số 

5. Nếu vật còn chịu tác dụng thêm của lực cản, lực ma sát, thì cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các 
lực cản, lực ma sát bằng độ biến thiên của cơ năng. 

  2 1A W W= −   

II. CÁC DẠNG TOÁN ĐIỂN HÌNH 

Dạng 1: Bài toán thế năng đàn hồi của lò xo 
Phương pháp giải:           
Bước 1: 
Xác định độ biến dạng của lò xo 

  0∆ = −     

Bước 2: 
Biết được độ biến dạng ta xác định được thế năng đàn hồi của lò 

xo xác định bởi: 2
t

1W k l (J)
2

= ∆    

Ví dụ 1: Một lò xo có độ cứng k = 5N/cm, chiều dài tự nhiên của lò xo là  0 40cm= , khi lò xo có chiều 

dài 50cm=  thì thế năng đàn hồi của nó là Wt . Giá trị của Wt bằng 
 A. 0,025J. B. 250J. C. 25J. D. 2,5J.  

Lời giải: 
Xác định độ biến dạng của lò xo 

  0 0,5 0, 4 0,1m∆ = − = − =     
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Độ cứng của lò xo là: 5Nk 5N / cm 500N / m
0,01m

= = =   

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

  2
t

21 1W k .500.0,1 2,5(J)
2 2

= ∆ = =   

    Đáp án D 
Chú ý: Chiều dài tự nhiên chính là chiều dài mà lò xo không bị biến dạng 0 . 

Trong công thức xác định thế năng đàn hồi: 

  2
t

1W k
2

= ∆   

Thì: Đơn vị thế năng là Wt (J) 
      Đơn vị của độ cứng k là (N/m)  
      Đơn vị độ biến dạng ∆  là (m) 

Ví dụ 2: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 50N/m, 
vật nặng khối lượng m = 250 g treo thẳng đứng, lấy g = 
10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của 
lò xo bằng 
 A. 1,25 J. B. 0,625 J.  
   C. 0,0625 J. D. 0,125J. 

Lời giải: 
Chọn Ox như hình vẽ 
Xét ở vị trí cân bằng các lực tác dụng vào vật bằng O. Suy 
ra: 

  dhP F 0+ =




  
 

Chiếu lên Ox ta được: 

dhP F 0 mg k 0
mg
k

− + = ⇔ − + ∆ =

⇒ ∆ =





  

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

 
2 2

2
t

1 1 mg 1 (mg)W k k
2 2 k 2 k

 = ∆ = = 
 

   

Thay số ta được: 

     
2 2

t
1 (mg) 1 (0,25.10)W 0,0625J
2 k 2 50

= = =   

    Đáp án C. 
STUDY TIPS: Con lắc lò xo treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng thì: 
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2

t (dh)

mg
k

1 (mg)W
2 k

∆ =

=



  

Ví dụ 3: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối 
lượng m = 400g đặt trên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α  = 
30°, bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng 
thế năng đàn hồi của lò xo bằng 0,05 J. Giá trị của k là  
 A. 40 N/m. B. 50 N/m.  
   C. 80N/m. D. 100N/m. 

Lời giải: 
Chọn Ox như hình vẽ 

 

Xét ở vị trí cân bằng các lực tác dụng vào vật bằng O 

                dhP N F 0+ + =
  

  

Chiếu lên Ox ta được: 

dhPsin F 0
mgsin k 0

mgsin
k

α
α

α

− =
⇔ − ∆ =

⇒ ∆ =





 

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 
 

2 2
2

t
1 1 mgsin 1 (mg.s in )W k k
2 2 k 2 k

α α = ∆ = = 
 

   

Thay số ta được: 

 
( )2

2

t

0, 4.10.sin 301 (mg.sin ) 1W 0,05
2 k 2 k

k 40N / m

α
°

= ⇔ =

⇒ =

  

    Đáp án A 

Ví dụ 4: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối 
lượng m đặt trên mặt phẳng ngang. Chọn Ox như hình vẽ đồ thị 
thế năng đàn hồi của lò xo theo li độ x là hình nào sau? 
 

 

     
 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 
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Lời giải: 

Độ biến dạng của lò xo theo li độ x là 

                  0 x∆ = − =     

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

 2 2
t

1 1W k k.x
2 2

= ∆ =   

Như vậy ta thấy đồ thị thế năng theo li độ x là 
hàm bậc 2 có dạng y = a.x2 với a = k > 0 có dạng 
Parabol ta có đáp án A. 

 

    Đáp án A 
STUDY TIPS: Đồ thị thế năng theo độ biến dạng 0 x∆ = − =    có dạng Parabol 

 
Dạng 2: Công của lực đàn hồi 
Phương pháp giải 
Bước 1: 
Tính độ biến dạng của lò xo: 

 + Ở vị trí đầu 1∆ , gọi là vị trí 1  

 + Ở vị trí sau 2∆ , gọi là vị trí 2 

Từ đó ta tính được thế năng đàn hồi của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2 

         
( )

( )

2
t1 1

2
t 2 2

1W k
2
1W k
2

= ∆

= ∆





  

Bước 2: 
Tính công của lực đàn hồi theo công thức liên hệ với thế năng: 

                         ( ) ( )2 2
1 2 1 2

1 1A W W k k
2 2

= − = ∆ − ∆    

Ví dụ 1: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 = 40cm, khi lò xo chuyển 

từ trạng thái có chiều dài 1 = 50cm về trạng thái có chiều dài 2  = 45 cm thì lò xo đã thực hiện một công 

bằng: 
 A. 1,25 J. B. 0,75 J. C. 0,25 J. D. 1 J. 

Lời giải 
Tính độ biến dạng của lò xo  

 + Ở vị trí đầu 1 50 40 10cm 0,1m∆ = − = =   

 + Ở vị trí sau 2 45 40 5cm 0,05m∆ = − = =   
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Từ đó ta tính được thế năng đàn hồi của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2 

 
( )

( )

2 2
t1 1

2 2
t 2 2

1 1W k .200.0,1 1J
2 2
1 1W k .200.0,05 0,25J
2 2

= ∆ = =

= ∆ = =





  

Tính công của lực đàn hồi theo công thức liên hệ với thế năng: 

 ( ) ( )2 2
1 2 1 2

1 1A W W k k 1 0,25 0,75J
2 2

= − = ∆ − ∆ = − =    

    Đáp án B 
STUDY TIPS: Ý nghĩa giá trị đại số công của lực đàn hồi lò xo: 
Công có giá trị đại số dương A > 0 lò xo sinh công. 
Công có giá trị đại số âm A < 0 lò xo nhận công. 

Ví dụ 2: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 40cm= , khi lò xo chuyển 

từ trạng thái có chiều dài 1 50cm= về trạng thái có chiều dài 2  thì công của lực đàn hồi thực hiện là A 

= -0,44J. Giá trị của 2  ứng với trường hợp lò xo dãn bằng 

 A. 28 cm. B. 12 cm. C. 52 cm. D. 62 cm.  
Lời giải: 

Tính độ biến dạng của lò xo ở vị trí đầu: 

         1 50 40 10cm 0,1m∆ = − = =   

Từ đó ta tính được thế năng đàn hồi của lò xo ở vị trí 1 

         ( )2 2
t1 1

1 1W k .200.0,1 1J
2 2

= ∆ = =   

Tính công của lực đàn hồi theo công thức liên hệ với thế năng: 

   ( ) ( )2 2
1 2 1 2

1 1A W W k k
2 2

= − = ∆ − ∆    

Thay số: 

( ) ( )

( )

( )

2 2
1 2 1 2

2
2

2
2

2

1 1A W W k k
2 2

10,44 1 .200.
2
0,0144

0,12m 12cm

= − = ∆ − ∆

− = − ∆

⇒ ∆ =
⇒ ∆ = ± = ±

 







  

Do lò xo dãn nên chiều dài của lò xo bằng: 2 0 2 40 12 52cm= + ∆ = + =     

    Đáp án C 
STUDY TIPS: Lò xo dãn thì chiều dài của lò xo bằng: 0 | |= + ∆    

Lò xo nén thì chiều dài của lò xo bằng 0 | |= − ∆     

Dạng 3: Bài toán cơ năng của vật chuyển động chịu tác dụng của lực đàn hồi 
Phương pháp giải 
Bước 1: 
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Viết cơ năng cho vị trí lúc trước ta gọi là vị trí 1: 

 ( )22
1 d1 t1 1 1

1 1W W W mv k
2 2

= + = + ∆   

Viết cơ năng cho vị trí lúc sau ta gọi là vị trí 2: 

 ( )22
2 d2 t2 2 2

1 1W W W mv k
2 2

= + = + ∆   

Bước 2: 
Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn 
tức là 

                  
( ) ( )

1 2 d1 t1 d2 t2

2 22 2
1 1 2 2

W W W W W W
1 1 1 1mv k mv k
2 2 2 2

= ⇔ + = +

⇔ + ∆ = + ∆ 

  

Từ phương trình này ta xác định được đại lượng cần tìm là 
 + Động năng. 
 + Thế năng. 
 + Vận tốc. 
 + Độ biến dạng, chiều dài lò xo. 
Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 200g, lò xo có độ cứng k = 100N/m, chiều dài 
tự nhiên của lò xo là 0 40cm=  dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khi lò xo có chiều dài 50cm=  thì 

vận tốc của vật là v = 4m/s bỏ qua mọi lực cản. Cơ năng của con lắc bằng 
 A. 4,2J B. 0,5J C. 1,6J D. 2,1J 

Lời giải 
+ Xác định độ biến dạng của lò xo 

  0 0,5 0, 4 0,1m∆ = − = − =     

+ Do bỏ qua mọi lực cản nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức 
là ở vị trí có: 
 - Độ biến dạng 0,1m∆ = . 

 - Vận tốc v = 4m/s 
+ Vậy cơ năng của con lắc bằng: 

2 2 2 2
d t

1 1 1 1W W W mv k( ) .0, 2.4 .100.0,1 2,1J
2 2 2 2

= + = + ∆ = + =   

    Đáp án D.  
STUDY TIPS: Con lắc lò xo bỏ qua mọi lực cản thì cơ năng của nó được bảo toàn. 

Ví dụ 2. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo 
có độ cứng k, dao động không ma sát trên mặt phẳng nằm 
ngang với vận tốc cực đại bằng vmax = 12cm/s. Khi thế năng 
của lò xo bằng 3 lần động năng thì vận tốc của vật có độ lớn 
bằng: 

 

 A. 4 cm/s. B. 6 cm/s. C. 3 cm/s. D. 2 cm/s. 
Lời giải: 
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Con lắc lò xo bỏ qua ma sát nên cơ năng của nó được bảo toàn 
Vật đạt vận tốc cực đại thì động năng cực đại và tương ứng thế năng cực tiểu 
Vậy theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

1 2 d1 t1 d2 t2W W W W W W= ⇔ + = +   

Xét tổng quát khi t2 d2W nW=  

Vậy ta được: 

max

1 2 d1 t1 d2 t2 d2 d2 d2

2 2
2

max
2

W W W W W W W nW (n 1)W
1 1mv 0 (n 1) mv
2 2

vv
n 1

= ⇔ + = + = + = +

⇔ + = +

⇒ =
+

  

Thay số ta được: vận tốc khi thế năng của lò xo bằng 3 lần động năng tức là n = 3 bằng 

 max
2

v 12v 6cm / s
n 1 3 1

= = =
+ +

  

 
    Đáp án B. 
STUDY TIPS: Con lắc lò xo dao động không ma sát. Khi thế năng bằng n lần động năng thì vận tốc của 

vật có độ lớn là ( )t d

max
nWW

vv
n 1= =
+

  

Ví dụ 3: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 
mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại bằng max 12cm∆ = . Khi động năng của vật bằng 15 lần 

thế năng của lò xo thì độ biến dạng của lò xo có độ lớn bằng: 
 A. 4 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 2 cm.  

Lời giải: 
Con lắc lò xo bỏ qua ma sát nên cơ năng của nó được bảo toàn 
Độ biến dạng cực đại thì thế năng cực đại và tương ứng động năng cực tiểu 
Vậy theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

1 2 d1 t1 d2 t2W W W W W W= ⇔ + = +   

Xét tổng quát khi d2 t2W nW=   

Vậy ta được: 

( )
1 2 d1 t1 d2 t2 t t t

2 2
max

max

W W W W W W nW W (n 1)W
1 1k 0 (n 1) k( )
2 2

| |
n 1

= ⇔ + = + = + = +

⇔ ∆ + = + ∆

∆
⇒ ∆ =

+

 





  

Thay số ta được: độ biến dạng của lò xo khi động năng bằng 15 lần thế năng của lò xo tức là n = 15 bằng 

max 12| | 3cm
n 1 15 1

∆
∆ = = =

+ +


 . 

    Đáp án C  
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STUDY TIPS: Con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Khi động năng bằng n lần 

thế năng thì độ biến dạng của lò xo có độ lớn ( )d tW W
max

n n 1=

∆
∆ =

+


   

Ví dụ 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m, chiều dài tự 
nhiên của lò xo là 0 40cm=  dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khi lò xo có chiều dài 1 44cm=  thì 

vận tốc của vật là v1 = 60cm/s bỏ qua mọi lực cản. Khi lò xo có chiều dài 2  thì vận tốc của vật là v2 = 

80cm/s. Giá trị của 2  khi lò xo bị nén bằng 

 A. 37cm. B. 43cm. C. 47cm. D. 41cm. 
Lời giải: 

+ Do bỏ qua mọi lực cản nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn 
+ Cơ năng của vật ở vị trí ban đầu ta gọi là vị trí 1 là  

( )22 2
t

2
1 d1 1 11

1 1 1 1W W W mv k .0,1.0,6 .40.(0,44 0,4) 0,05J
2

 
2 2

=   
2

+ = + ∆ = + − =   

+ Cơ năng của vật ở vị trí lúc sau ta gọi là vị trí 2: 

( ) ( ) ( )2 2 22 2
2 d2 t2 2 2 2 2

1 1 1 1W W W mv k. .0,1.0,8 .40. 0.032 20.
2 2 2 2

= + = + ∆ = + ∆ = + ∆     

+ Vậy theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: W1 = W2 

( )2
2

2

0,05 0.032 20.
0,03m 3cm

⇒ = + ∆
⇔ ∆ = =





  

Giá trị của 2  khi lò xo bị nén bằng: 2 0 2 40 3 37cm= − ∆ = − =     

    Đáp án A 
Dạng 4: Bài toán biến thiên cơ năng của vật chuyển động do chịu thêm lực cản, lực ma sát...ngoài 
lực đàn hồi  
Phương pháp giải  
Bước 1: 

Xác định lực tác dụng lên vật (không tính lực đàn hồi dhF


), viết công cho lực này: A F.S.cosα=   

Viết cơ năng cho vị trí lúc trước ta gọi là vị trí 1: 

 ( )22
1 d1 t1 1 1

1 1W W W mv k
2 2

= + = + ∆   

Viết cơ năng cho vị trí lúc sau ta gọi là vị trí 2: 

 ( )22
2 d2 t2 2 2

1 1W W W mv k
2 2

= + = + ∆   

Bước 2: 
Khi một vật chuyển động ngoài tác dụng của lực đàn hồi còn chịu thêm lực cản, lực ma sát... thì cơ năng 
của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản, lực ma sát bằng độ biến thiên của cơ năng. 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

can can

can

2 1 d2 t2 d1

2 22 2
2

t1F F

2 1 1F

W W W W W W W

1 1 1 1mv k mv k
2 2

A

A
2

A

2

⇔

⇒

= ∆ = − = + − +

   = + ∆ − + ∆      

 



 

  

Từ phương trình này ta xác định được đại lượng cần tìm là  
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 + Lực 
 + Động năng. 
 + Thế năng. 
 + Vận tốc. 
 + Độ biến dạng ∆ . 

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 2 kg và lò 
xo có độ cứng 100 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định 
nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ 
và vật nhỏ là µ  = 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆  = 

10 cm rồi buông nhẹ v1 = 0. Lấy g = 10 m/s2. Khi lò xo trở về 
trạng thái tự nhiên lần đầu tiên 2∆  = 0 thì động năng của vật 

có giá trị bằng  

 

 A. 0,3 J. B. 0,2 J. C. 0,5 J. D. 0,8 J. 
Lời giải: 

+ Các lực tác dụng gồm: 

 - Lực ma sát msF


  

 - Trọng lực P


  

 - Phản lực N


  

 - Lực đàn hồi dhF


 
 

+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của lực đàn hồi. Do vậy ta có: 

( )

( )

ms (N)(P)F

ms

A A A A

F .S.cos 0 0

.mg.S.cos 0,1.2.10.0,1.cos 180

0, 2J

α

µ α °

= + +

= + +

= =

= −

 



  

Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là 

( )22 2
1 d1 t1 1 1

1 1 1W W W mv k 0 .100.0,1 0,5J
2 2 2

= + = + ∆ = + =   

Cơ năng của vật sau khi đi quãng đường 10cm là 

 2 d2 t2 d2W W W W 0= + = +   

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( ) ( )
c

2 1 d2 d2F
W W W 0,2 W 0 (0,5) WA 0,3J= ∆ = − ⇒ − = + − ⇔ =   

    Đáp án A 
STUDY TIPS: Trong biểu thức biến thiên cơ năng bằng công A của lực tác dụng vào vật 

  2 1(F)A W W= −   

Ở đây ta hiểu: 
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(F)A   là tổng tất cả các lực tác dụng vào vật không tính lực đàn hồi dhF F≠
 

  

Ví dụ 2: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1 kg và lò 
xo có độ cứng 100N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định 
nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ 
và vật nhỏ là µ  = 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆  = 

10cm rồi buông nhẹ v1 = 0. Lấy g = 10m/s2. Khi vật đi được 
quãng đường S  = 8cm thì vật có vận tốc bằng 

 

 A. 0,8 m/s. B. 0,9 m/s. C.  0,7 m/s. D. 0,6 m/s. 
Lời giải: 

+ Các lực tác dụng gồm: 

 - Lực ma sát msF


  

 - Trọng lực P


  

 - Phản lực N


   

 - Lực đàn hồi dhF


 
 

+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của lực đàn hồi. 
Do vậy ta có: 

( )

( )

ms (P) (N)F

ms

A A A A

F .S.cos 0 0

.mg S.cos 0,1.1.10.0,08.cos 180

0,08J

α

µ α °

= + +

= + +

= ⋅ =

= −

 



 

 
Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là 

( )22 2
1 d1 t1 1 1

1 1 1W W W mv k 0 .100.0,1 0,5J
2 2 2

= + = + ∆ = + =   

Cơ năng của vật sau khi đi quãng đường 8cm là 

( )22
2 d2 t2 2 1

2 2 2
2 2

1 1W W W mv k S
2 2

1 1.1.v .100.(0,1 0,08) 0,5.v 0,02
2 2

= + = + ∆ −

= + − = +



  

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( ) ( )
c

2F
2

1 2

2

W W W 0,08 0,5.v 0,02 (0,5)

v

A

0,9m / s

= ∆ = − ⇒ − = + −

⇔ ≈



  

    Đáp án B 
STUDY TIPS: Một con lắc lò xo dao động chịu tác dụng của lực ma sát gọi là dao động tắt dần 
Sau một thời gian dao động vật dừng hẳn khi đó ta nói dao động đã tắt. 
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Ví dụ 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo có độ cứng 100N/m. Vật nhỏ được đặt 
trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là µ  = 0,1. 

Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆  = 10 cm rồi buông nhẹ vật dao động tắt dần do lực cản của ma sát 

và dừng lại tại vị trí lò xo không biến dạng 2∆  = 0, lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật đã đi bằng 

 A. 25cm. B. 100cm. C. 50m. D. 50cm.  
Lời giải: 

+ Các lực tác dụng gồm: 

 - Lực ma sát msF


  

 - Trọng lực P


  

 - Phản lực N


   

 - Lực đàn hồi dhF


  

+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của lực đàn hồi. Do 
vậy ta có: 

( )

( )

ms (P) (N)F

m

A A A A

F .S.cos 0 0

.mgS.cos 0,1.1.10.cos 180

S(J)

α

µ α °

= + +

= + +

= =

= −

 



 

 
Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là 

( ) ( )2 22
1 d1 t1 1 1 1

1 1 1W W W mv k k
2 2 2

= + = + ∆ = ∆    

Cơ năng của vật sau khi tắt hẳn (dừng lại) là 

( ) ( ) ( )2 2 22
2 d2 t2 2 2 2 2

1 1 1 1W W W mv k 0 k k
2 2 2 2

= + = + ∆ = + ∆ = ∆     

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( ) ( ) ( ) ( )
c

2 2
2 2 1 2

2 1 c 2F 1
c

k1 1W W W F S k k S
2 2 2.F

A
∆ −∆

= ∆ = − ⇒ − = ∆ − ∆ ⇔ =

 

    

Thay số với 
( )2

c ms

100. 0,1 0
F F .m.g 1 S 0,5m 50cm

2.1
µ

−
= = = ⇒ = = =   

    Đáp án D 
STUDY TIPS: Con lắc lò xo dao động tắt dần từ vị trí lò xo dãn lớn nhất 1∆  đến khi dừng lại ở vị trí 

2∆ thì quãng đường vật đã đi được là 
( )2

c

2
1 2k

S
2.F

∆ −∆
=

 

  

Ví dụ 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo có độ cứng 100N/m. Vật nhỏ được đặt 
trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là µ  = 0,12, 

lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆  = 10cm rồi buông nhẹ vật dao động tắt dần vật 

dừng hẳn khi đã đi được quãng đường S = 41,6 cm. Vị trí dừng của vật lò xo biến dạng là 
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 A. 0,6 cm. B. 0,2 cm. C. 0,4 cm. D. 0,5 cm. 
Lời giải: 

Dùng công thức giải nhanh ta đã xây dựng ta có: 

Con lắc lò xo dao động tắt dần từ vị trí lò xo dãn lớn nhất 1∆ đến khi dừng lại ở vị trí 2∆  thì quãng 

đường vật đã đi được là: 
( )2 2

1 2

c

k
S

2.F
∆ −∆

=
 

  

Thay số với 

( )
c ms

2 2
2

2

F F .m.g 0,12.1.10 1,2(N)

100. 0,1
0,416

2.1,2
0,004m 0,4cm

µ= = = =

−∆
⇒ =

⇒ ∆ = =





  

    Đáp án C 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

Câu 1: Một lò xo có độ cứng k,  chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 , khi lò xo có chiều dài   thì thế năng 

đàn hồi của nó là W t. Giá trị của Wt xác định bởi biểu thức 

 A. 21 k
2
   B. 2

0
1 k
2
   C. ( )2

0
1 k
2

−    D. ( )2
0

1 k
2

−    

Câu 2: Một lò xo có độ cứng k  = 2N/cm, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0  = 20cm, khi lò xo có chiều 

dài   = 25 cm thì thế năng đàn hồi của nó là Wt. Giá trị của Wt bằng 
 A. 0,25 J.  B. 0,025 J.  C. 25J. D. 2,5J. 

Câu 3: Một lò xo có độ cứng k  = 1N/cm, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 ,  khi lò xo dãn có chiều dài   

= 22cm thì thế năng đàn hồi của nó là 80mJ. Giá trị của 0  bằng 

 A. 26 cm.  B. 20 cm.  C. 18 cm.  D. 24 cm. 
Câu 4: Khi nói về thế năng đàn hồi của lò xo phát biểu nào sau là đúng? 
 A. Thế năng của lò xo tỷ lệ thuận với độ biến dạng. 
 B. Thế năng của lò xo chỉ phụ thuộc vào độ biến dạng. 
 C. Thế năng của lò xo chỉ phụ thuộc vào độ cứng của lò xo. 
 D. Thế năng của lò xo tỷ lệ thuận với bình phương độ biến dạng của nó. 
Câu 5: Một con lắc lò xo vật nặng khối lượng m,  lò xo có độ cứng k  đang biến dạng ∆ . Nếu tăng khối 
lượng m của con lắc lên 2 lần giữ nguyên các điều kiện khác thì thế năng đàn hồi của lò xo 
 A. tăng 2 lần.  B. không đổi. 
 C. tăng 4 lần.  D. giảm 2 lần. 
Câu 6: Một con lắc lò xo vật nặng khối lượng m,  lò xo có độ cứng k  đang biến dạng ∆ . Nếu tăng khối 
lượng m của con lắc lên 2 lần, còn độ biến dạng giảm 2 lần giữ nguyên các điều kiện khác thì thế năng 
đàn hồi của lò xo 
 A. tăng 2 lần.  B. không đổi. 
 C. tăng 4 lần.  D. giảm 4 lần. 
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Câu 7: Một con lắc lò xo vật nặng khối lượng m,  lò xo có độ cứng k  đang biến dạng ∆  khi đó thế năng 
đàn hồi của lò xo là 12J. Nếu tăng độ biến dạng của lò xo lên 2 lần giữ nguyên các điều kiện khác thì thế 
năng đàn hồi của lò xo bằng 
 A. 12 J. B. 24 J. C. 48 J. D. 3J. 
Câu 8: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k  = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng, 
lấy g = 10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của lò xo bằng 
 A. 0,05 J. B. 0,04 J. C. 0,02 J. D. 0,01J. 
Câu 9: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m = 50g treo thẳng đứng, lấy g = 
10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của lò xo bằng 2,5mJ. Giá trị của k  bằng 
 A. 100N/m.  B. 50N/m. C.  200N/m.  D. 400N/m.  

Câu 10: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k  = 40N/m , vật nặng khối 
lượng m  đặt trên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α  = 30°, bỏ qua ma 
sát, lấy g = 10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của 
lò xo bằng 0,05 J. Giá trị của m  là  
 A. 400g.  B. 800g.   
   C.  500g.  D. 200g. 

 
Câu 11: Đồ thị thế năng đàn hồi của một lò xo theo độ biến dạng ∆như hình vẽ. Độ cứng k  của lò xo 
bằng  
 A. 320N/m. B. 640N/m. C. 80N/m.  D. 160N/m. 

Câu 12: Một lò xo có độ cứng k,  chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 ,  

khi lò xo chuyển từ trạng thái có chiều dài 1  về trạng thái có chiều 

dài 2  thì lò xo đã thực hiện một công xác định bằng biểu thức 

 A . ( ) ( )2 2
1 2

1 1A k k
2 2

= −     

 B .  ( ) ( )2 2
1 0 2 0

1 1A k k
2 2

= − − −      

 C . ( ) ( )2 2
2 0 1 0

1 1A k k
2 2

= − − −       

 D .  ( ) ( )2 2
2 1

1 1A k k
2 2

= −     

 

Câu 13: Một lò xo có độ cứng k  = 150N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 =  40 cm, khi lò xo chuyển 

từ trạng thái có chiều dài 1 = 46cm về trạng thái có chiều dài 2 = 42 cm thì lò xo đã thực hiện một công 

bằng: 
 A. 0,03 J.  B. 0,27 J.  C. 0,24 J.  D. 0,3J. 
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k,  dao động trên mặt phẳng 
nằm ngang không ma sát, khi lò xo bị biến dạng ∆  thì vận tốc của vật là v.  Cơ năng của con lắc xác định 
bởi biểu thức 

 A. 2 21 1W mv k
2 2

= + ∆    B. 2 21 1W m v k( )
2 2

= + ∆   
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 C. 2 21 1W mv k( )
2 2

= + ∆   D. 2 21 1W m v k
2 2

= + ∆   

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m  = 100g, lò xo có độ cứng k  = 50N/m, dao động 
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, khi lò xo bị biến dạng ∆  = 4cm  thì vận tốc của vật là v = 
5m/s.  Cơ năng của con lắc bằng 
 A. 1,29J B. 1,25J C. 0,04J D. 1,92J 
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k = 80N/m, dao dộng trên mặt 
phẳng nằm ngang không ma sát với cơ năng bằng 115 mJ, khi lò xo bị biến dạng ∆  = 5cm thì vận tốc 
của vật là v= 50 cm/s. Giá trị của m bằng 
 A. 120g.  B. 150g.  C. 160g.  D. 100g. 
Câu 17: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 250g, lò xo có độ cứng k = 100N/m, dao động 
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với cơ năng bằng 260 mJ, khi lò xo bị biến dạng ∆  thì vận tốc 
của vật là v = 80cm/s. Giá trị của ∆  bằng 
 A. 3 cm.  B. 4 cm.  C. 6 cm.  D. 5 cm. 
Câu 18: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 
mặt phẳng nằm ngang với vận tốc cực đại bằng vmax = 18 cm/s. Khi thế năng của lò xo bằng 8 lần động 
năng thì vận tốc của vật có độ lớn bằng: 
 A. 8 cm/s.  B. 4 cm/s.  C. 3 cm/s.  D. 6 cm/s.  
Câu 19: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 

mặt phẳng nằm ngang với vận tốc cực đại bằng vmax = 20 cm/s. Khi động năng bằng 1
24

 lần thế năng của 

lò xo thì vận tốc của vật có độ lớn bằng: 
 A. 8 cm/s.  B. 4 cm/s.  C. 6 cm/s.  D. 5 cm/s.  
Câu 20: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 

mặt phẳng nằm ngang với vận tốc cực đại bằng vmax = 60 cm/s. Khi động năng bằng 1
9

 lần cơ năng thì 

vận tốc của vật có độ lớn bằng: 
 A. 30 cm/s. B. 20 cm/s. C. 15 cm/s.  D. 10 cm/s. 
Câu 21. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 
mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại bằng max∆  = 18 cm. Khi động năng của vật bằng 35 lần 

thế năng của lò xo thì độ biến dạng của lò xo có độ lớn bằng: 
 A. 4 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 
Câu 22. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 
mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại bằng max∆ . Khi lò xo có độ biến dạng ∆  = 1,5cm thì 

thế năng bằng 1
3

 động năng. Giá trị của max∆  bằng 

 A. 3 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 2 cm. 
Câu 23. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 
mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại bằng max∆ . Khi lò xo có độ biến dạng ∆  = 2 cm thì thế 

năng bằng 1
16

 cơ năng. Giá trị cùa max∆  bằng 

 A. 4cm. B. 8 cm. C. 6 cm. D. 10 cm. 
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Câu 24. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k = 100N/m, dao động không 
ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại bằng max∆ . Khi lò xo có độ biến dạng ∆  = 

2cm thì động năng bằng 3 lần thế năng. Giá trị cơ năng của con lắc bằng 
 A. 0,08mJ. B. 80 mJ. C. 20 mJ. D. 0,02 mJ. 
Câu 25: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 400g, lò xo có độ cứng k, dao động không ma 
sát trên mặt phẳng nằm ngang. Khi thế năng của lò xo bằng 3 lần động năng thì vật có vận tốc 50 cm/s. 
Cơ năng của con lắc bằng 
 A. 0,2 mJ. B. 20 mJ. C. 200mJ. D. 0,02mJ. 
Câu 26. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k = 500 N/m , dao động không 
ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại của lò xo bằng max∆   = 2cm . Cơ năng của 

con lắc bằng 
 A. 0,2 mJ. B. 0,1 mJ. C. 200 mJ. D. 100mJ. 
Câu 27: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 250g, lò xo có độ cứng k, dao động không ma 
sát trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc của vật có giá trị cực đại là 80cm/s. Cơ năng của con lắc bằng 
 A. 0,16 mJ. B. 160 mJ. C. 0,8 mJ. D. 80 mJ. 
Câu 28. Khi con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang phát biểu nào sau là đúng? 
 A. Cơ năng tăng thì thế năng giảm 
 B. Cơ năng giảm thì động năng giảm 
 C. Tổng của cơ năng và thế năng là đại lượng không đổi. 
 D. Tổng động năng và thế năng là đại lượng không đổi. 
Câu 29. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động 
không ma sát bên mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại của lò xo bằng max∆ = 4 cm. Vận tốc 

lớn nhất của vật bằng 
 A. 80 cm/s. B. 40 cm/s. C. 160 cm/s.  D. 10 cm/s. 
Câu 30. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động 
không ma sát bên mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại của lò xo bằng max∆  = 4cm . Vận tốc 

lớn nhất của vật bằng 
 A. 80 cm/s. B. 40 cm/s. C. 160 cm/s.  D. 10 cm/s. 
Câu 31. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 50g, lò xo có độ cứng k = 80N/m, dao động 
không ma sát bên mặt phẳng nằm ngang vận tốc lớn nhất của vật bằng vmax = 100 cm/s . Độ biến dạng 
cực đại của lò xo bằng 
 A. 2,0 cm.  B. 2,5 cm.  C. 4,5 cm.  D. 4,0 cm.  
Câu 32. Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m, dao động không ma sát trên mặt 
phẳng nằm ngang. Đồ thị cơ năng W của con lắc theo độ biến dạng ∆  của lò xo là hình nào sau? 
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 A. Hình 1 B. Hình 2.  C. Hình 3. D. Hình 4. 
Câu 33. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m, dao động 
không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với độ biến dạng cực đại của lò xo bằng max∆  = 4cm. Khi lò xo 

biến dạng 2 3∆ = cm thì vận tốc của vật bằng  

 A. 80 cm/s. B. 50 cm/s. C. 40 cm/s. D. 60 cm/s. 
Câu 34. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 50g, lò xo có độ cứng k = 80N/m, dao động 
không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang vận tốc lớn nhất của vật bằng vmax =100cm/s. Khi vật có vận tốc 
v = 60 cm/s độ biến dạng của lò xo bằng 
 A. 2,5 cm.  B. 2,0 cm.  C. 4,0 cm.  D. 4,5 cm.  
Câu 35. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 160N/m, dao động 
không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang vận tốc lớn nhất của vật bằng vmax = 100 cm/s. Khi vật có vận 
tốc v = 80 cm/s thì gia tốc của vật có độ lớn bằng 
 A. 48m/s2. B. 48m/s2. C. 12m/s2. D. 6m/s2. 
Câu 36. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 50g, lò xo có độ cứng k = 80 N/m, dao động 
không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang vận tốc lớn nhất của vật bằng vmax = 100 cm/s. Gia tốc cực đại 
của vật bằng 
 A. 24m/s2. B. 48m/s2. C. 40m/s2. D. 6m/s2. 
Câu 37. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động trên mặt phẳng nằm 
ngang hệ số ma sát µ  ở trạng thái 1 con lắc có cơ năng W1 khi vật chuyển động đến trạng thái 2 cơ năng 
của con lắc là W2. Độ lớn công của lực ma sát tác dụng lên vật có biểu thức 

 A. ( )can
2F

A W=    B. ( )can
1F

A W=  

 C. ( )can
2 1F

A W W= −   D. ( )can
1 2F

A W W= −  
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Câu 38. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò 
xo có độ cứng 80N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm 
ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật 
nhỏ là µ . Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆   = 5 cm rồi  

buông nhẹ v1 = 0. Khi lò xo ở trạng thái có độ biến dạng 2∆  = 1cm thì vận tốc của vật là 50 cm/s. Độ 

lớn công của lực ma sát tác dụng lên vật bằng 
 A. 100mJ.  B. 29 mJ.  C. 71 mJ.  D. 129mJ.  
Câu 39. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo có độ cứng 100N/m. Vật nhỏ được đặt 
trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là µ  = 0,1. 

Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆  = 10 cm rồi buông nhẹ v1 = 0, lấy g = 10 m/s2. Khi lò xo trở về 

trạng thái tự nhiên lần đầu tiên 2∆  = 0 thì vận tốc của vật là 

 A. 0,4 5  m/s.  B. 0,5 3 m/s. 

 C. 0,5 5 m/s.  D. 0,4 3 m/s. 

Câu 40. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo 
có độ cứng 100N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm 
ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật 
nhỏ là µ  = 0,2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 1∆ = 2cm rồi   

buông nhẹ vật dao động tắt dần do lực cản của ma sát và dừng lại tại vị trí lò xo không biến dạng 2∆  = 

0,4cm, lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật đã đi bằng 
 A. 4,0 cm.  B. 8,0 cm.  C. 8,4 m.  D. 4,8 cm. 

ĐÁP ÁN 

1. D 2. A 3. C 4. D 5. B 6.D 7. C 8. C 9.B 10. A 

11. D 12. B 13. C 14. C 15. A 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B 

21. C 22. A 23. B 24. B 25. C 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A 

31. B 32. D 33. C 34. B 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. D 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Đáp án D 
Độ biến dạng của lò xo xác định 0∆ = −     

Trong đó: 0  là chiều dài tự nhiên của lò xo. 

                  là chiều dài của lò xo khi bị biến dạng.  
Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

( )22
0t

1 1W k k.
2 2

= ∆ = −     

Câu 2: Đáp án A 
Xác định độ biến dạng của lò xo 

 0 25 20 5cm 0,05m∆ = − = − = =     
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Độ cứng của lò xo là: 

 2Nk 2N / cm 200N / m
0,01m

= = =   

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

2 2
t

1 1W k .200.0,95 0,25(J)
2 2

= ∆ = =   

Câu 3: Đáp án C 
Xác định độ biến dạng của lò xo 

 0 0| | 22 (cm) (1)∆ = − = −      

Độ cứng của lò xo là: 

 1Nk 1N / cm 100N / m
0,01m

= = =   

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 

2 2
t

1 1W k 0,08 .100.
2 2

| | 0,04(m) 4cm(2)

= ∆ ⇒ = ∆

⇔ ∆ = =

 



  

Từ (1) và (2) chú ý rằng lò xo dãn ta tính được: 

0 04 22 18cm= − ⇔ =    

Câu 4: Đáp án D   
Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆  là: 

  2
t

1W k
2

= ∆   

Như biểu thức xác định ta thấy đặc điểm của thế năng: 
 + Phụ thuộc vào 2 yếu tố là: độ biến dạng ∆và độ cứng k của lò xo 

 + Độ lớn tỷ lệ thuận với bình phương độ biến dạng 2 2
t t

1W k W
2

= ∆ ⇒ ∆    vì với mỗi lò xo thì độ 

cứng k là hằng số  
Vậy ta có đáp án D. 
Câu 5: Đáp án B   

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆ là: 2
t

1W k
2

= ∆   

Như biểu thức xác định ta thấy đặc điểm của thế năng: 
Chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố là: độ biến dạng ∆  và độ cứng k của lò xo không phụ thuộc vào khối lượng 
của vật. 
Vậy ta có nếu tăng khối lượng m thì thế năng đàn hồi của lò xo không đổi 
Câu 6: Đáp án D 
Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆  là: 

  2
t

1W k
2

= ∆   

Xét lúc sau ta có  
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2
21 1 1 WW .k. k

2 2 2 2 4 4
.′ ′∆ ∆ ∆ = ⇒ = = ∆ = 

 
 

    

Câu 7: Đáp án C 
Cách 1: 

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆ là: 2
t

1W k
2

= ∆  

Xét lúc sau ta có: 

2 21 12 W k.( ) k .4 W.4
2 2

′ ′∆ = ∆ ⇒ = ∆ = ∆ =      

Thay số ta được: 

W W.4 12.4 48J′ = = =   
Cách 2: 
Từ hệ thức tỷ lệ ta tính nhanh: 

2 2 2 2
t t t

1W k W W W.2 12.2 48J
2

′= ∆ ⇒ ∆ ⇒ = = =     

Câu 8: Đáp án C 

 
Chọn Ox như hình vẽ 

Xét ở vị trí cân bằng các lực tác dụng vào vật bằng O: dhP F 0+ =
 

  

Chiếu lên Ox ta được: 

dhP F 0
mgmg k 0
k

− + =

⇔ − + ∆ = ⇒ ∆ = 

  

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 
2 2

2
t

1 1 mg 1 (mg)W k k
2 2 k 2 k

 = ∆ = = 
 

   

Thay số ta được: 
2 2

1
1 (mg) 1 (0,2.10)W 0,02J
2 k 2 100

= = =   

Chú ý: Nếu ta nhớ công thức giải nhanh con lắc lò xo treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng thì: 
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2

t (dh)
1 (mg)W 0,02J
2 k

= =   

 
Câu 9: Đáp án B 
Theo chứng minh trên. Con lắc lò xo treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng thì: 

( )232
3

t (dh)

1. 50.10 101 (mg)W 2,5.10
2 k 2k

k 50(N /

.

m)

−
−= ⇒ =

⇔ =

  

Câu 10: Đáp án A 

 
Chọn Ox như hình vẽ 
Xét ở vị trí cân bằng các lực tác dụng vào vật bằng O: 

dhP N F 0+ + =
  

  

Chiếu lên Ox ta được:  

dhPsin F 0
mgsinmgsin k 0

k

α
αα

− =

⇔ − ∆ = ⇒ ∆ = 

  

Thế năng đàn hồi của lò xo xác định bởi 
2 2

2
t

1 1 mgsin 1 (mg.sin )W k k
2 2 k 2 k

α α = ∆ = = 
 

   

Thay số ta được: 

 
( )2

2

t

m.10.sin 301 (mg.sin ) 1W 0,05
2 k 2 40

m 0,4kg 400g

α
°

= ⇔ =

⇒ = =

  

Câu 11: Đáp án D 
Từ đồ thị ta có khi 2cm∆ =  thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Wt = 32mJ 

Mà: 2
t

1W k
2

= ∆   

Thay số ta được 3 2132.10 k.0,02 k 160N / m
2

− = ⇔ =   
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Câu 12: Đáp án B 
Công của lực đàn hồi theo công thức liên hệ với thế năng: 

 ( ) ( )2 2
1 2 1 2

1 1A W W k k
2 2

= − = ∆ − ∆     

Với 1 1 0 2 2 0,∆ = − ∆ = −        

Vậy ta có ( ) ( )2 2
1 0 2 0

1 1A k k
2 2

= − − −      

Câu 13: Đáp án C 
Tính độ biến dạng của lò xo 

 + Ở vị trí đầu 1 46 40 6cm 0,06cm∆ = − = =   

 + Ở vị trí sau 2 42 40 2cm 0,02m∆ = − = =   

Từ đó ta tính được thế năng đàn hồi của lò xo ở vị trí 1 và vị trí 2 

 
( )

( )

2 2
t1 1

2 2
t 2 2

1 1W k .150.0,06 0,27J
2 2
1 1W k .150.0,02 0,03J
2 2

= ∆ = =

= ∆ = =





  

Tính công của lực đàn hồi theo công thức liên hệ với thế năng: 

 1 2A W W 0,27 0,03 0,24J= − = − =   

Câu 14: Đáp án C 
Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì cơ năng của 

vật là một đại lượng bảo toàn: 2 21 1W mv k( l)
2 2

= + ∆   

Câu 15: Đáp án A 
+ Do bỏ qua mọi lực cản nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức 
là ở vị trí có: 
 - Độ biến dạng 4cm 0,04m∆ = =   

 - Khối lượng m = 100g = 0,1 kg. 
+ Vậy cơ năng của con lắc bằng:  

2 2
d t

2 2

1 1W W W mv k( )
2 2

1 1.0,1.5 .50.0,04 1,29J
2 2

= + = + ∆

= + =



  

Câu 16: Đáp án A 
+ Do bỏ qua mọi lực cản nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức 
là ở vị trí có: 
 - Độ biến dạng 5cm 0,05m∆ = =   

 - v = 50cm/s = 0,5m/s. 
+ Vậy cơ năng của con lắc bằng: 
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2 2
d t

2 2

1 1W W W mv k( )
2 2

1 10,115 m.0,5 .80.0,05 m 0,12kg 120g
2 2

= + = + ∆

⇒ = + ⇔ = =



  

Câu 17: Đáp án C 
+ Do bỏ qua mọi lực cản nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức 
là ở vị trí có: 
 - Độ biến dạng ∆ . 
 - v = 80cm/s = 0,8m/s. 
+ Vậy cơ năng của con lắc bằng: 

2 2
d t

2 2

1 1W W W mv k( )
2 2

1 10,26 .0,25.0,8 .100( ) 0,06m 6cm
2 2

= + = + ∆

⇒ = + ∆ ⇒ ∆ = =



 

  

Câu 18: Đáp án D 
Con lắc lò xo bỏ qua ma sát nên cơ năng của nó được bảo toàn 
Vật đạt vận tốc cực đại thì động năng cực đại và tương ứng thế năng cực tiểu 
Vậy theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

1 2 d1 t1 d2 t2W W W W W W= ⇔ + = +   

Xét tổng quát khi Wt 2  = nWd2  

Vậy ta được: 

max

1 2

d1 t1 d2 t2 d2 d2 d2

2 2
2

max
2

W W
W W W W W nW (n 1)W
1 1mv 0 (n 1) mv
2 2

vv
n 1

=
⇔ + = + = + = +

⇔ + = +

⇒ =
+

  

Thay số ta được: vận tốc khi thế năng của lò xo bằng 8 lần động năng tức là n = 8  bằng 

max
2

v 18v 6cm / s
n 1 8 1

= = =
+ +

  

Chú ý: Nếu ta nắm được công thức giải nhanh ( )dt

max
W nW

vv
n 1= =
+

 thì bài toán sẽ được giải rất nhanh. 

Câu 19: Đáp án B 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )dt

max
W nW

vv
n 1= =
+

  

Ở bài toán này: Động năng bằng 1
24

 lần thế năng 

⇔  thế năng bằng 24 lần động năng 

Tức là n = 24. Do vậy maxv 20| v | 4cm / s
n 1 24 1

= = =
+ +

  

Câu 20: Đáp án B 
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Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )dt

max
W nW

vv
n 1= =
+

  

Ở bài toán này: Động năng bằng 1
9

 lần cơ năng theo định luật bảo toàn ta có:  

d t d t d
1 8W W W W W W W 8W
9 9

= ⇒ = − = ⇒ =   

Tức là n = 8 . Do vậy: maxv 60| v | 20cm / s
n 1 8 1

= = =
+ +

  

Câu 21. Đáp án C 
Con lắc lò xo bỏ qua ma sát nên cơ năng của nó được bảo toàn 
Độ biến dạng cực đại thì thế năng cực đại và tương ứng động năng cực tiểu 
Vậy theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

1 2 d1 t1 d2 t2W W W W W W= ⇔ + = +   

Xét tổng quát khi Wd2 = nWt2  

Vậy ta được: 

( )
t

1 2

d1 t1 d2 t2 t

2 2 max
max

t

W W
W W W W nW W (n 1)W
1 1k 0 (n 1) k( ) | |
2 2 n 1

=
⇔ + = + = + = +

∆
⇔ ∆ + = + ∆ ⇒ ∆ =

+


  

  

Thay số ta được: Khi động năng của vật bằng 35 lần thế năng của lò xo tức là n = 35 bằng 

 max 18| | 3cm
n 1 35 1

∆
∆ = = =

+ +


   

Chú ý: Nếu ta nắm được công thức giải nhanh: ( )d t

max
W nW n 1= =

+
∆

∆


  thì bài toán sẽ được giải rất nhanh. 

Câu 22. Đáp án A 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )d t

max
W nW n 1= =

+
∆

∆


  

Ở bài toán này : thế năng bằng 1
3

 động năng 

⇔  Động năng bằng 3 lần thế năng 

Tức là n = 3. Do vậy: max
max1,5 3cm

3 1
∆

= ⇔ ∆ =
+


   

Câu 23. Đáp án B 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )d t

max
W nW n 1= =

+
∆

∆


  

Ở bài toán này: thế năng bằng 1
16

 cơ năng theo định luật bảo toàn ta có: 

t d t d t
1 15W W W W W W W 15W

16 16
= ⇒ = − = ⇒ =   
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Tức là n = 15. Do vậy: max
max2 8cm

15 1
∆

= ⇔ ∆ =
+



   

Câu 24. Đáp án B 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )d t

max
W nW n 1= =

+
∆

∆


  

Ở bài toán này: động năng bằng 3 lần thế năng. Tức là n = 3. Do vậy 

( )

max
max

. 2
t (max) max

2 4cm
3 1

1W W k 0,08J 80mJ
2

∆
= ⇔ ∆ =

+

⇒ = = ∆ = =







  

Câu 25: Đáp án C  

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )dt

max
W nW

vv
n 1= =
+

 

Ở bài toán này: thế năng của lò xo bằng 3 lần động năng, tức là n = 3. Do vậy 

2

max
max

2
max

v0,5 v 1m / s
3 1
1 1W mv .0,4.1 0,2J 200mJ
2 2

= ⇒ =
+

⇒ = = = =
  

Câu 26. Đáp án D 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức là ở 
vị trí có: 

- Độ biến dạng max∆  = 2cm = 0,02m . 

- v = 0m/s. 
+ Vậy cơ năng của con lắc bằng: 

2

2

t
2

d
1 1W W W mv k( )
2 2

1W 0 .500.0,02 0,1J 100mJ
2

= + = + ∆

⇒ = + = =



  

Câu 27. Đáp án D 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn vậy nó bằng cơ năng ở vị trí bài cho tức là ở 
vị trí có: 

- Vận tốc của vật có giá trị cực đại là (max)v 80cm / s 0,8m / s= =   

- Độ biến dạng ∆  = 0 . 
Vậy cơ năng của con lắc bằng: 

2 2
d t

2

1 1W W W mv k( l)
2 2

1W .0,25.0,8 0 0,08J 80mJ
2

= + = + ∆

⇒ = + = =
  

Câu 28. Đáp án D 
Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn. 
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Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng 

                  2 21 1W mv k( l)
2 2

= + ∆  = hằng số  

Câu 29. Đáp án A 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn. 

+ Khi max∆  = 4cm = 0,04m thì thế năng lớn nhất động năng bằng O. 

+ Khi vmax thì động năng lớn nhất thế năng bằng O. 
+ Theo bảo toàn cơ nằng ta có: 

( )22
d(max) t (max) (max) (max)

(max) (max)

1 1W W W mv k
2 2

kv
m

= = = + ∆

⇒ = ∆





  

+ Thay số ta được: (max) (max)
k 40v 4 80cm / s
m 0,1

= ∆ = =   

Chú ý: Nắm dược công thức giải nhanh (max) (max)
kv
m

= ∆  ta có thể giải bài toán này hoặc các bài toán 

khác một cách nhanh và dễ dàng. 
Câu 30: Đáp án A 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn. 

+ Khi max∆  = 4cm = 0,04m thì thế năng lớn nhất động năng bằng O. 

+ Khi vmax thì động năng lớn nhất thế năng bằng O. 
+ Theo bảo toàn cơ năng ta có:  

( )22
d(max) t (max) (max) (max)

(max) (max)

1 1W W W mv k
2 2

kv
m

= = = + ∆

⇒ = ∆





  

+ Thay số ta được: (max) (max)
k 40v 4 80cm / s
m 0,1

= ∆ = =   

Chú ý: Nắm dược công thức giải nhanh (max) (max)
kv
m

= ∆  ta có thể giải bài toán này hoặc các bài toán 

khác một cách nhanh và dễ dàng. 
Câu 31. Đáp án B 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức (max) (max)
kv
m

= ∆  

Với: m = 50g = 0,05kg  
       vmax = 100 cm/s = 1 m/s  
       k = 80N/m  
Thay số ta được: 
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(max) (max) (max)

(max)

k 80v 1
m 0,05

0,025m 2,5cm

= ∆ ⇒ = ∆

⇔ ∆ = =

 



  

Câu 32. Đáp án D 
Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bằng tổng động năng và thế năng bảo toàn. 

  2 21 1W mv k( l)
2 2

= + ∆ =  hằng số 

Do vậy là đường thẳng song song với trục ∆ , vuông góc với trục W. 
Câu 33. Đáp án C 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn. 

+ Khi max∆  = 4cm thì thế năng lớn nhất động năng bằng O. 

+ Theo bảo toàn cơ năng ta có: 

( )

( )

2 2 2
t (max) (max)

2 2
(max)

1 1 1W W k mv k( )
2 2 2

kv
m

= ⇔ ∆ = + ∆

⇒ = ∆ −∆

 

 

  

+ Thay số ta được: 

( )2 240v 4 (2 3) 40cm / s
0,1

= − =   

Chú ý: Nắm được công thức giải nhanh ( )2 2
(max)

kv
m

= ∆ −∆   ta có thể giải bài toán này hoặc các bài 

toán khác một cách nhanh và dễ dàng. 
Câu 34. Đáp án B 
+ Do bỏ qua ma sát nên cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn. 
+ Khi vmax = 100cm/s thì động năng lớn nhất thế năng bằng O. ' 
+ Theo bảo toàn cơ năng ta có: 

( )

( )

2 2 2
d(max) (max)

2 2
(max)

1 1 1W W m v mv k( )
2 2 2

m v v
k

= ⇔ = + ∆

⇒ ∆ = −





  

+ Thay số ta được: 

( ) ( )2 2 2 2
(max)

m 0,05v v 100 60 2cm
k 80

∆ = − = − =   

Chú ý: Nắm được công thức giải nhanh ( )2 2
(max)

m v v
k

∆ = −  ta có thể giải bài toán này hoặc các bài 

toán tương tự một cách nhanh và dễ dàng.  
Câu 35. Đáp án A 
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Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức ( )2 2
(max)

m v v
k

∆ = −  

Thay số ta được: ( ) ( )2 2 2 2
(max)

m 0,1v v 100 80 1,5cm
k 160

∆ = − = − =   

Gia tốc của vật là: 

dh dh

2

F P N Fa
m m

k 160.0,015a 24m / s
m 0,1

+ +
= =

∆
⇒ = = =

 
 





  

Câu 36: Đáp án C 

Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức (max) (max)
kv
m

= ∆   

Với: m = 50 g = 0,05 k g   

      maxv 100cm / s 1m / s
k 80N / m

= =
=

  

Thay số ta được: 

(max) (max) (max)

(max)

k 80v 1
m 0,05

0,025m 2,5cm

= ∆ ⇒ = ∆

⇔ ∆ = =

 



  

Vậy 
2

(max) 2
(max) 3

k 80.2,5.10a 40m / s
m 50.10

−

−

∆
= = =



  

Câu 37. Đáp án D 
Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi. 
Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực khác thì công của các lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ 
năng. Do vậy ở đây công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng, công của lực ma sát là công cản trở 
chuyển động do vậy cơ năng giảm tức là W1 > W2 

( )can
1 2F

A W W⇒ = −   

Câu 38. Đáp án C 
Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là  

( )22 2
1 d1 t1 1 1

1 1 1W W W mv k 0 80.0,05 0,1J
2 2 2

= + = + ∆ = + ⋅ =   

Cơ năng của vật lúc sau (trạng thái có độ biến dạng 2∆  = 1cm) 



  
 

 Trang 28/59 
 

( )22 2 2
2 d2 t2 2 2

1 1 1 1W W W mv k .0,2.0,5 .80.0,01 0,029J
2 2 2 2

= + = + ∆ = + =   

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát ca năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( )can
1 2F

0,1 0,029 0,071JA W 71mW J⇒ = − = − = =  

Câu 39. Đáp án A 

 
+ Các lực tác dụng gồm: 

- Lực ma sát msF


  

- Trọng lực P


  

- Phản lực N


  

- Lực đàn hồi dhF


 

+ Khi tính công ta chú ý không tính công của lực đàn hồi. Do vậy ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )
ms N sF P mF .S.cos 0 0 .mg.S.cos 0,1.1.10.0,1.cos 180 0,1A A A JA α µ α °= = + + = = =+ + −     

Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là  

( )22 2
1 d1 t1 1 1

1 1 1W W W mv k 0 .100.0,1 0,5J
2 2 2

= + = + ∆ = + =   

Cơ năng của vật sau khi đi quãng đường 10cm là 2 d2 t2 d2W W W W 0= + = +   

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

c 2 1(F )

2
2 2

A W W W

10,1 .1.v 0 (0,5) v 0,4 5m / s
2

= ∆ = −

 ⇒ − = + − ⇒ = 
 



  

Câu 40: Đáp án D 
+ Các lực tác dụng gồm: 

- Lực ma sát msF


  

- Trọng lực P


  

- Phản lực N


  

- Lực đàn hồi dhF


 

 

+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của lực đàn hồi. Do vậy ta có: 
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( ) ( ) ( ) ( )
ms

mF P N sF .S.cos 0 0 .mg S.cos 0,1.1.10.S.cos 180 S(J)A A A A α µ α °= + + == + ⋅ = −+ =    

Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là 

 ( ) ( )2 22
1 d1 t1 1 1 1

1 1 1W W W mv k k
2 2 2

= + = + ∆ = ∆    

Cơ năng của vật sau khi tắt hẳn (dừng lại) là 

( ) ( ) ( )2 2 22
2 d2 t2 2 1 1 1

1 1 1 1W W W mv k 0 k k
2 2 2 2

= + = + ∆ = + ∆ = ∆     

Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( ) ( ) ( )

( )
c

2 2
2 1 2 1

2 2
2

c

1

F

c

1 1W W WA F .S k k
2 2

k
S

2.F

= ∆ = − ⇒ − = ∆ − ∆

∆ −
=⇔

∆



 

 

  

Thay số với: 

 ( )
c s

2 2

m .m.g 0, 4

100. 0,02 0,004
S 0,048m 4,8cm

2.

F F

0,4

µ= =

−
⇒ = = =

=

  

Chú ý: Nắm được công thức giải nhanh: con lắc lò xo dao động tắt dần từ vị trí lò xo dãn lớn nhất 1∆  

đến khi dừng lại ở vị trí 2∆  thì quãng đường vật đã đi được là 
( )2 2

1 2

c

k
S

2.F
∆ −∆

=
 

 ta có thể giải bài toán 

này hoặc các bài toán tương tự một cách nhanh vả dễ dàng. 
ĐỀ TỔNG ÔN CHỦ ĐỀ 4 

Câu 1: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v


 là đại lượng được xác 
định bởi công thức 

 A. 21p m(v)
2

=
    B. 2p m(v)=

    C. 1p mv
2

=
    D. p mv=

    

Câu 2: Một lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0 , khi lò xo có chiều dài   thì đại lượng 

tính bởi biểu thức ( )2
0

1 k
2

−   được gọi là 

 A. thế năng đàn hồi.  B. thế năng hấp dẫn. 
 C. động năng của vật   D. cơ năng của vật. 

Câu 3: Khi lực F


 không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo 
hướng hợp với hướng của lực một góc α , thì công thực hiện bởi lực được tính theo công thức 

 A. 1A F.S.cos
2

α=    B. 2A F.S .cosα=   

 C. A F.S.cosα=    D. 21A .FS cos
2

α=   

Câu 4: Một vật có khối lượng m chuyển động trong trọng trường với vận tốc v, độ cao của vật so với 
mốc thế năng là z. Cơ năng của vật xác định bởi biểu thức sau 
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 A. 
2mvmvz

2
+    B. 

2mvmgz
2

+   

 C. 
2mzmgv

2
+    D. 

2mzvgz
2

+   

Câu 5: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng 
 A. có phương chiều không đổi độ lớn thay đổi. 
 B. có phương chiều thay đổi độ lớn không đổi. 
 C. có phương chiều, độ lớn thay đổi. 
 D. có phương chiều, độ lớn không đổi. 
Câu 6: Khi nói về công, công suất phát biểu nào sau là không đúng 
 A. Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật. 
 B. Công của lực đàn hồi phụ thuộc hình dạng đường đi của vật. 
 C. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 
 D. Công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó. 
Câu 7: Một vật có khối lượng m, độ cao của vật so với mốc thế năng là z, cho rằng g không thay đổi theo 
độ cao. Đồ thị thế năng hấp dẫn Wt của vật theo z là hình nào sau? 

 
 A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3.  D. Hình 4. 
Câu 8: Khi nói về đơn vị đo, các đại lượng cùng đơn vị là 
 A. thế năng, động năng, động lượng. 
 B. thế năng, động lượng và cơ năng. 
 C. động năng, động lượng và cơ năng. 
 D. thế năng, động năng và cơ năng. 
Câu 9: Một vật chuyển động trong trọng trường, ngoài trọng lực vật chịu tác dụng thêm lực cản ở trạng 
thái 1 vật có cơ năng W1 khi vật chuyển động đến trạng thái 2 cơ năng là W2. Độ lớn công của lực cản tác 
dụng lên vật có biểu thức 
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 A. ( )can
2F

A W=    B. ( )can
1F

A W=  

 C. ( )can
12F

A W W−=   D. ( )can
1 2F

W WA −=  

Câu 10: Một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v. Đồ thị động năng Wd của vật theo vận tốc 
v là hình nào sau? 

 
 A. Hình 1 B. Hình 2.  C. Hình 3. D. Hình 4. 
Câu 11: Nếu đồng thời giảm khối lượng của vật còn một nửa và tăng vận tốc lên gấp bốn lần thì động 
lượng của vật sẽ 
 A. tăng lên 4 lần.  B. giảm một nửa. 
 C. không thay đổi.   D. tăng gấp 2 lần.. 
Câu 12: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trong 2 giờ xe được quãng đường 108 
km. Động năng của ô tô này bằng 
 A. 54 kJ. B. 108kJ. C. 225kJ.  D. 450kJ. 

Câu 13: Một lò xo có độ cứng k = 1N/cm, chiều dài tự nhiên của lò xo là 0  = 50cm, khi lò xo có chiều 

dài   = 48cm thì thế năng đàn hồi Wt của nó là 
 A. 20 mJ. B. 0,02 mJ.  C. 2,0 mJ. D. 0,2 mJ. 

Câu 14: Một vật có khối lượng m = 200g nằm yên trên bàn cao h = 
80 cm so với mặt đất, chọn mốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s2. Thế 
năng hấp dẫn của vật bằng 
A. 3,2J. B. 1,6 J.  
C. 0,8 J. D. 2,4J. 

 
Câu 15: Một vật khối lượng 20kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang nhám với hệ số ma sát µ  = 0,1, lấy g 
= 10m/s2. Công của lực ma sát đã thực hiện khi vật di chuyển quãng đường 8m bằng 
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 A. 160J. B. -160J. C. 80J. D. -80J. 
Câu 16: Một vật chuyển động trong trọng trường, ngoài trọng lực vật chịu tác dụng thêm lực cản ở trạng 
thái 1 vật có cơ năng W1 = 20J khi vật chuyển động đến trạng thái 2 cơ năng là W2 = 18J. Công của lực 
cản tác dụng lên vật bằng 
 A. -2J. B. 38 J. C. -38J. D. 20J. 
Câu 17: Một quả bóng có khối lượng 800 g đang có động lượng 4 kgm/s. Vận tốc của quả bóng này bằng 
 A. 4 m/s. B. 6 m/s.  C. 5 m/s. D. 8 m/s. 

Câu 18: Khi một lực F


 không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆ t thì động lượng của vật 
biến thiên p∆



. Hệ thức nào sau đây là đúng ? 

 A. P F t∆ = ∆
 

  B. F P t∆ = ∆
 

  C. 1P F t
2

∆ = ∆
 

  D. 1F P t
2

∆ = ∆
 

  

Câu 19: Vật khối lượng m1 chuyển động trên mặt phẳng ngang, nhẵn với vận tốc 1v


, đến va chạm với 

một vật khối lượng m2 đứng yên trên mặt phẳng ngang ấy. Sau va chạm, hai vật nhập làm một, chuyển 
động với cùng một vận tốc v



. Hệ thức nào sau đây là đúng? 

 A. 2 1

1 2

m vv
m m

=
+



    B. ( )1 2 1

1

m m v
v

m
+

=


   

 C. ( )1 2 1

2

m m v
v

m
+

=


    D. 1 1

1 2

m vv
m m

=
+



   

Câu 20: Hai xe 1 và 2 chuyển động cùng phương ngược chiều động lượng của mỗi vật là p1 = 20kg.m/s; 
p2 = 15kg.m/s. Động lượng của hệ hai xe là 
 A. 35 kg.m/s. B. 20 kg.m/s. C. 15kg.m/s.  D. 5 kg.m/s. 
Câu 21: Một vật có khối lượng m = 200g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m/s2. Công 
suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là  
 A. 100W. B. 200W. C. 50W. D. 250W. 
Câu 22: Một ấm đun nước siêu tốc có công suất 2 KW. Để đun 1 lít nước sôi cần một nhiệt lượng là 
120000J. Then gian để đun sôi 1,5 lít nước ở cùng điều kiện như giả thiết là 
 A. 120 s  B. 150 s.  C. 90 s  D. 180 s  
Câu 23: Một viên đạn đang bay với động năng 200J thì gặp bức tường. Sau khi xuyên ngang qua bức 
tường dầy 4cm thì động năng của nó là 20J. Độ lớn lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng 
 A. 800N. B. 4500N. C. 4000N. D. 1600N. 
Câu 24: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động không ma sát trên 

mặt phẳng nằm ngang với vận tốc cực đại bằng maxv 10cm / s= . Khi động năng bằng 1
3

 lần thế năng của 

lò xo thì vận tốc của vật có độ lớn bằng: 
 A. 8 cm/s.  B. 4 cm/s.  C. 6 cm/s.  D. 5 cm/s.  
Câu 25: Một con lắc đơn gồm vật m dây treo không dãn có chiều dài   = 90cm. Kéo cho dây làm với 
đường thẳng đứng một góc 0 90α =   rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. 
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Khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 60α =   vận tốc có độ lớn bằng 
 A. 3 m/s B. 4 m/s C. 5 m/s D. 6 m/s 
Câu 26: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc v0 thì đạt được độ cao cực đại là 8 m so với 
mặt đất, bỏ qua sức cản của không khí, gốc thế năng tại mặt đất. Độ cao của vật khi động năng bằng 3 lần 
thế năng là 
 A. 3 m.  B. 1  m.  C. 4 m  D. 2 m. 

Câu 27: Hai xe ô tô A và B cùng khối lượng, có đồ thị tọa độ - 
thời gian của hai xe như ở hình bên. Gọi pA, pB tương ứng là động 
lượng của xe A và xe B. Kết luận đúng là 

 A. A Bp p>   B. A Bp p=   

   C. A Bp p<  D. A Bp p≥  

  
Câu 28: Một viên đạn có động lượng p (kg.m/s) đang bay thẳng đứng lên trên thì nổ thành hai mảnh; 
mảnh thứ nhất có động lượng p1 hợp với phương thẳng đứng một góc 30°; mảnh thứ hai có động lượng 
không đổi p2 = 5 kg.m/s. Giá trị lớn nhất của p bằng 
 A. 25 kg.m/s. B. 20 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. D. 15 kg.m/s. 
Câu 29: Đường tròn có đường kính AC = 2R. Lực F có phương song song với AC, có chiều không đổi từ 
A đến C và có độ lớn 100N. Công của lực F sinh ra để làm dịch chuyển vật trên cung AD có số đo cung 
bằng 60° là 30 J. Giá trị của R là 
 A. 0,6m. B. 1,2 m.  C. 1,0 m.  D. 0,5 m. 
Câu 30:  

 
Viên đạn khối lượng m = 100g đang bay với vận tốc theo phương ngang đến cắm vào bao cát khối lượng 
M = 400g treo ở đầu sợi dây dài   = 1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng, đầu kia của sợi dây treo vào 
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điểm cố định, bỏ qua lực cản của không khí. Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển động lên đến vị trí dây 
treo lệch với phương thẳng đứng một góc lớn nhất bằng 60°. Giá trị của v0 bằng 

 A. 10 m/s. B. 5 10  m/s. C. 10 5  m/s. D. 50 m/s. 

ĐÁP ÁN 

1. D 2. A 3. C 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. D 10. A 

11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. A 17. C 18. A 19. D 20. D 

21. A 22. C 23. B 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. A 30. B 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án D 
Theo định nghĩa động lượng p mv=

    

Câu 2: Đáp án A  
Theo định nghĩa 

Thế năng đàn hồi bằng công của lực đàn hồi. Công thức tính thế năng đàn hồi là 2
t

1W k( )
2

= ∆   

Trong đó: k là độ cứng của vật đàn hồi. 

               0∆ = −    là độ biến dạng của vật. 

                Wt là thế năng đàn hồi. 
Câu 3: Đáp án C 
Theo định nghĩa A F.S.cosα=   
Câu 4: Đáp án B 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

  2
d

1W mv
2

=   

Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất chọn làm mốc thế năng (trong trọng trường của 
Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức: 

  tW mgz=   

Do đó cơ năng của vật xác định bởi: 

  
2

t d
mvW W W mgz

2
= + = +   

Câu 5: Đáp án D        
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. 

                   h 1 2 3p p p p= + + +…=


    không đổi 

Véc tơ không đổi tức là có phương chiều, độ lớn không đổi. 
Câu 6: Đáp án B 
Lực đàn hồi, Trọng lực được gọi là lực thế hay lực bảo toàn. 
Lực thế có tính chất 
Công của lực thế không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối. 
Câu 7: Đáp án C 
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Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất chọn làm mốc thế năng (trong trọng trường của 
Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức: 

 tW mgz=  

Như vậy đồ thị thế năng hấp dẫn Wt của vật theo z là hàm bậc nhất y = A.x có dạng là đoạn thẳng đi qua 
gốc tọa độ với a > 0. 
Câu 8: Đáp án D 
Thế năng, động năng và cơ năng cùng phản ánh năng lượng của vật nên cùng đơn vị là Jun (J) 
Câu 9: Đáp án D 
Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi. 
Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực khác thì công của các lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ 
năng. 
Do vậy ớ đây công của lực cản bằng độ biến thiên cơ năng, công của lực cản là công cản trở chuyển động 
do vậy cơ năng giảm tức là W1 > W2 

( )can
1 2F

A W W⇒ = −   

Câu 10: Đáp án A 
Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức: 

                                 2
d

1W mv
2

=   

Như vậy đồ thị động năng Wđ của vật theo vận tốc v là hàm bậc hai y = a.x2 có dạng là Parabol đi qua gốc 
tọa độ với a > 0. 
Câu 11: Đáp án D 
Từ biểu thức của động lượng p mv=

   ta thấy khi 

1m m 12 p m v m.4v 2.mv 2.p
2

v 4v

′
′ ′ ′

′

 = ⇒ = = = =
 =

 

 





  

Câu 12: Đáp án C 
Tính vận tốc của xe qua kiến thức về chuyển động thẳng đều: 

S 108 54000v 54km / h 15m / s
t 2 60.60

= = = = =   

Động năng của ô tô này bằng 

2 2
d

1W mv .2000.15 225000J 225kJ
2

= = = =   

Câu 13: Đáp án A 
Xác định độ biến dạng của lò xo 

0 48 50 2cm 0,02m∆ = − = − = − = −     

Độ cứng của lò xo là: 1Nk 1N / cm 100N / m
0,01m

= = =  

Thế năng đàn hồi cùa lò xo xác định bởi  



  
 

 Trang 36/59 
 

2 2
t

1 1W k .100.( 0,02) 0,02(J) 20mJ
2 2

= ∆ = − = =  

Câu 14: Đáp án B 

 
Thế năng của vật theo biểu thức tW mgz=   

Với: m = 200g = 0,2 kg. 
         h = 80 cm = 0,8 m. 
Thay số ta được: 

tW mgz 0,2.10.0,8 1,6J= = =   

Câu 15: Đáp án B 

 
Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn bằng công thức: F .mgµ=   

Công của lực ma sát đã thực hiện: 

( )A F.S.cos 0,1.20.10.8.cos 180 160Jα °= = = −   

Câu 16: Đáp án A 
Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi. 
Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực khác thì công của các lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ 
năng. 

Vậy ( )can
2 1F

W W 18 20 JA 2= − = − = −   

Câu 17: Đáp án C 
Động lượng của quả bóng là 4 kgm/s vậy 

p 4p m.v 4 v 5m / s
m 0,8

= = ⇒ = = =   

Câu 18: Đáp án A 
Theo định luật II Newton ta có: 

       ma F=


  hay 2 1v vm F
t
−

=
∆

 



  

Suy ra 2 1mv mv F t P F. t− = ∆ ⇔ ∆ = ∆
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Câu 19: Đáp án D 
Va chạm này gọi là va chạm mềm. Hệ này là hệ cô lập. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có: 

( )1 1 2 1 2 1 2. .m v m 0 m v m v m m v.+ = + = +


      

 Suy ra 1 1

1 2

m vv
m m

=
+



   

Câu 20: Đáp án D 

 
Động lượng của hệ là tổng động lượng của 2 vật có tính chất cùng phương ngược chiều nên ta được  
- Độ lớn h 1 2p p p 20 15 5kg.m / s= − = − =   

Câu 21: Đáp án A 
Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 5 s là v gt 10.5 50m / s;= = =   

Công suất tức thời tại thời điểm t = 5 s là P F.v P.v (m.g)v (0,2.10)50 100W= = = = =   

Câu 22: Đáp án C 
Ấm đun nước là thiết bị điện chuyển hóa năng lượng điện sang năng lượng nhiệt 
Công A chính là số đo chuyển hóa năng lượng, tức là công tiêu thụ điện năng chính là phần năng lượng 
điện đã tiêu thụ cũng chính là năng lượng nhiệt tỏa ra: 
  Atiêu thụ điện = Qnhiệt 
Vậy ta có 
Atiêu thụ điện = Qnhiệt = P . t = 2000 . t = 120000.1, t 9 s)5 0(⇒ =   

Câu 23: Đáp án B 

 
Các lực tác dụng vào vật gồm: 

 + Lực cản của tường cF


  

 + Trọng lực P


  
Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là  

( )cA F.S.cos F .0,04.cos 180α °= =   

(Trọng lực P


 có phương vuông góc với chuyển động nên công của trọng lực bằng O) 
Theo định lý biến thiên động năng ta được:  

 d2 d1 c cA W W 0,04F 20 200 F 4500N= − ⇒ − = − ⇔ =   

Câu 24: Đáp án D 
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Ta giải nhanh khi đã nắm được công thức: ( )dt

max
W nW

vv
n 1= =
+

  

Ở bài toán này: Động năng bằng 1
3

 lần thế năng 

⇔  thế năng bằng 3 lần động năng. 

Tức là n = 3. Do vậy maxv 10| v | 5cm / s
n 1 3 1

= = =
+ +

  

Câu 25: Đáp án A 

Vận tốc của vật ở góc lệch α  bằng ( )( ) 0v 2g cos cosα α α= ± −   

Thay số ta được ( )( )v 2.10.0,9 cos90 cos 60 3m / sα
° °= − =   

Câu 26: Đáp án D 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 
Bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn  
Cơ năng của vật ở vị trí cao nhất (vật dừng lại v1 = 0) là  

 2
11 d1 1 11tW 1 mv mgzW W 0 + mg

2
z= += + =   

Cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng 3 lần thế năng là  

2 d2 t2 t2 t2 t2 2W W W 3W W 4W 4.mgz= + = + = =   

Vậy ta được: 1
1 2 1 2 2

z 8W W mgz 4mgz z 2m
4 4

= ⇔ = ⇔ = = =   

  
Câu 27: Đáp án B 
Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v  được xác định theo công thức: 

  d
1W mv(1)
2

=   

Theo bài m1 = m2 (2) 
Hai đường x(t) song song với nhau nên cùng hệ số góc. Do đó hai xe có cùng tốc độ vậy: 
  v1 = v2 (3) 
Từ (1); (2) và (3) ta được: pA  = pB   

Câu 28: Đáp án C 
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- Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
ta được 

- Động lượng trước khi đạn nổ: tp m.v p= =
    

- Động lượng sau khi đạn nổ: s 1 2p p p= +
     

- Vậy: t s 1 2p p p p p= ⇔ = +
       

- Từ hình áp dụng định lý hàm số sin cho ∆ABC tạo bởi 3 cạnh là động lượng tương ứng của p, p1, p2 ta 

có: 2p p
sin 30 sin C° =   

Thay số ta được: 

 MAX 

5 p
sin 30 sin C

p 10.sin C p 10(kg.m / s)

° =

⇒ = ⇒ =
 

Câu 29: Đáp án A 

 
Do vật di chuyển theo đường cong nên ta áp dụng công thức bổ đề tính công 

(F)A F.S.cos F.Sα= =    

Với (F)S   chính là độ dài đại số hình chiếu của đường cong lên phương của lực F


  

Vậy ta có: F = 100N 

 ( )(F)

RS A D R R cos 60
2

′ ′ °= = − =   

Thay vào ta được 
RA F.S.cos 30 100 R 0,6m
2

α= ⇔ = ⋅ ⇒ =   

Câu 30: Đáp án B 
- Chọn mốc thế năng là vị trí va chạm 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm mềm giữa viên đạn và bao cát là hệ kín 
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng của hệ. 

                ( )1 1 1 2m v m m v. = +
    

v


 cùng phương với vận tốc 1v


. 
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- Vận tốc của đạn và bao cát ngay sau va chạm là: 

0 0 01 1
12

1 2

m.v 0,1.v vm vv v (m / s)
m m m M 0,1 0,4 5

.
= = = = =

+ + +
  

- Cơ năng hệ lúc sau (ngay sau khi va chạm): 

 ( ) ( )
2 d12 t12

22
02 0

12 12

vv1 1m v 0 (0,1 0, 4).
2 2 5 10

W
0

W W   = + = + =   
   

= +   

Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển động lên đến vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc lớn 
nhất 0α  ứng với thế năng lớn nhất động năng bằng không vậy ta có: 

( ) ( )t (max) 12 0W W m g 1 cos (0,1 0,4).10.1. 1 cos 60 2,5Jα °= = − = + − =   

- Bảo toàn cơ năng cho con lắc sau va chạm, ta được: 

( )2
0

2 0

v
W W 2,5 v 5 10m / s

100
= ⇒ = ⇒ =   

IV. (ĐỌC THÊM) BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SIHH GIỎI XUÁT SẮC CHỦ ĐỀ 4 

Câu 1: Trên một tấm ván đủ dài, khối lượng M = 950g, đặt 
một vật nhỏ khối lượng m = 50g. Ban đầu M đang đứng yên 
trên một mặt ngang nhẵn, truyền cho vật m một tốc độ ban đầu 
v0 = 4m/s theo phương ngang (hình bên). Tốc độ của vật M khi 
m dùng lại trên M bằng 

 

 A. 20 cm/s.  B. 2 cm/s.  C. 40 cm/s.  D. 4 cm/s.  

Câu 2: Một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, được treo 
thẳng đứng, đầu dưới gắn với một vật nặng. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật 
nặng thẳng đứng xuống phía dưới đến A với OA = x .  Chọn mốc thế năng 
của hệ tại vị trí cân bằng O. Thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) tại A xác 
định bởi biểu thức 

 A. 21 k( )
2

∆   B. mgx   

   C. 21 kx mgx
2

+  D. 21 kx
2

 
 

Câu 3: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển 
động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò 
xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số  

 

ma sát µ  = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song 
song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả 
nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 2 thì quãng đường m đã 
di chuyển là 
 A. 12 cm.  B. 18 cm.  C. 6 cm. D. 9 cm. 
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Câu 4: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng 
trường g = 10 (m/s2). Cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Hình bên 
là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời 
gian t. Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 0∆  = 2cm, bỏ qua lực cản của không khí. 

Khối lượng của con lắc có giá trị bằng 
 

 

 
 A. 100 g. B. 200 g. C. 300 g.  D. 400 g. 

Câu 5: Trên mặt phẳng ngang có một bán cầu khối lượng m. 
Từ điểm cao nhất của bán cầu có một vật nhỏ khối lượng m 
trượt không vận tốc đầu xuống. Ma sát giữa vật nhỏ và bán cầu 
có thể bỏ qua, bán cầu được giữ đứng yên, gọi α  là góc giữa 
phương thẳng đứng và bán kính véc tơ nối tâm bán cầu với vật 
(hình bên). 

 

Khi vật bắt đầu rơi bán cầu thì giá trị góc α  là 

 A. 38α °≈   B. 28α °≈  C. 48α °≈  D. 58α °≈  

Câu 6: Một sợi dây nhẹ chiều dài   = 80 cm có một đầu buộc vào 
điểm cố định O, đầu kia mang một vật nhỏ khối lượng m = 200 g. 

Nâng quả cầu lên tới vị trí ở ngay phía dưới điểm O khoảng 
4
  rồi 

từ đấy phóng ngang quả cầu ra phía bên phải với vận tốc 0v . 
 

Sau một lúc, dây bị căng thẳng, lúc này nó hợp với phương thẳng đứng góc 60°, kể từ đó quả cầu dao 
động như một con lắc quanh trục O, bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Xung lượng của lực căng dây tác 
dụng vào vật khi dây vừa bị căng thẳng có độ lớn bằng 
 A. 0,4 kg.m/s. B. 0,6 kg.m/s. C. 0,8 kg.m/s. D. 0,2 kg.m/s. 
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Câu 7: Một con lắc đơn dây treo có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định, 
vật có khối lượng 400g. Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải đến A 
rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng 
vào đinh nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng 
hình bên). 

Biết TD = 1,28 m và 1 2 4α α °= = . Bỏ qua mọi ma sát. 

Lấy g = 10(m/s2), chọn mốc thế năng hấp dẫn tại O. Cơ năng của con lắc bằng 
 

 A. 34,7 mJ.  B. 37,4 mJ.  C. 38,7mJ.  D. 38,4mJ.  

Câu 8: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay theo phương ngang với 
vận tốc v = 40m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm vào một quả cầu khối 
lượng M = 190g được treo bằng một sợi dây nhẹ, mềm và không dãn dài 
 . Kết quả là làm cho sợi dây bị lệch đi một góc lớn nhất 0α  = 60° so 

với phương thẳng đứng. Giá trị của   bằng  

 A. 0,4 m.  B. 0,8 m.  C. 0,2 m.  D. 1,2 m.  

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 1kg và lò xo có độ 
cứng 100 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc 
theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Ban đầu 
giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi buông nhẹ, lấy g = 10 m/s2. Tốc độ 
lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là  

 

 A. 80 cm/s. B. 40 cm/s. C. 100 cm/s. D. 20 cm/s. 

Câu 10: Một ván trượt dài L = 4m, khối lượng phân bố đều theo chiều dài, 
đang chuyển động với vận tốc v0 = 5m/s trên mặt băng nằm ngang nhẵn ma 
sát không đáng kể thì gặp một dải đường nhám có ma sát đủ lớn với hệ số 
ma sát là µ  có chiều rộng   = 2m vuông góc với phương chuyển động 
(hình bên). Sau khi vượt qua dải nhám vẫn có vận tốc v = 3m/s. Lấy g = 
10m/s2. Giá trị của µ  bằng  
 A. 0,2  B. 0,4. C. 0,1. D. 0,3. 

Câu 11: Trên mặt bàn nằm ngang có một miếng gỗ khối lượng m, tiết 
diện như hình vẽ (hình chữ nhật chiều cao R, khoét bỏ 1/4 hình tròn 
bán kính R). Ban đầu miếng gỗ đứng yên. Một hòn bi sắt khối lượng 
cũng bằng m chuyển động với vận tốc v0 đến đẩy miếng gỗ. Bỏ qua 
ma sát và sức cản của không khí. Cho v0 = 5m/s; R = 0,125m; g = 10 
m/s2. Tính từ mặt bàn, độ cao tối đa mà hòn bi đạt được bằng 

 

 A. 12,5 cm.  B. 125 cm.  C. 52,5 cm.  D. 62,5 cm. 
Câu 12: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với góc 
lệch cực đại 0 60α °= . Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo 

hợp với phương thẳng đứng góc 30α °= , gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là  
 A. 1232 cm/s2.  B. 887 cm/s2. C. 732 cm/s2. D. 500 cm/s2. 
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Câu 13: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m1 = 
900 g, m2 = 4 kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát 
trượt giữa A, B và mặt phẳng ngang đều là µ  = 0,1; coi hệ số ma 
sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Hai vật được nối với nhau   

bằng một lò xo nhẹ có độ cứng k = 15N/m; B tựa vào tường thẳng đứng. Ban đầu hai vật nằm yên và lò 
xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng m = 100g bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc v



 
đến va chạm hoàn toàn mềm với A (sau va chạm C dính liền với A). Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy g = 
10 m/s2. Để B có thể dịch chuyển sang trái thì giá trị nhỏ nhất của v bằng  
 A. 17,8 m/s. B. 18,9 m/s. C. 17,9 m/s. D. 19,8 m/s. 

Câu 14: Trên một tấm ván đủ dài, khối lượng M = 450g, đặt một vật 
nhỏ khối lượng m = 300g. Ban đầu M đang đứng yên trên một mặt 
ngang nhẵn, truyền cho vật m một vận tốc ban đầu v0 = 3 m/s theo 
phương ngang (hình vẽ). Biết m trượt trên M với hệ số ma sát µ  = 
0,2. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Quãng đường m 
trượt được trên M bằng 

 

 A. 1,35 m.  B. 3,15 m.  C. 1,53m. D. 5,13m. 

Câu 15. Một con lắc lò xo có m = 100g và k0 = 12,5N/m. Thời điểm ban đầu (t = 
0), lò xo không biến dạng, thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo 
luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo, Đến thời điểm t1 = 
0,11s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động, Lấy g = 
10m/s2. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tốc độ 
của vật đạt giá trị cực đại là 
 A. 1,27 m/s B. 2,17 m/s  
   C. 2,71 m/s D. 1,72 m/s 

 
Câu 16. Một con lắc đơn dao động với góc lệch cực đại 0α  < 90°, mốc thế năng được chọn tại vị tri cân 

bằng của vật nặng. Tỷ số giữa thế năng và động năng của vật nặng tại vị trí mà lực căng dây treo có độ 
lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng. 

 A. t

d

W 3
W

=   B. t

d

W 4
W

=  C. t

d

W 2
W

=  D. t

d

W 6
W

=  

Câu 17: Một xe lăn có sàn phẳng, khối lượng M = 5kg, 
đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhẵn 
với vận tốc v0 = 2 m/s. Đặt nhẹ nhàng một vật nhỏ khối 
lượng m = 150 g lên sàn xe và ngang với cạnh trước của 
sàn xe. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn xe là µ  = 
0,1. Để vật nhỏ không rơi khỏi sàn xe thì chiều dài tối thiểu 
của sàn xe là 

 

 A. 2,98 m.  B. 2,0 m.  C.  4,0 m. D. 1,98 m. 
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Câu 18. Một lò xo có độ cứng 20N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, 
đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100g, vật A được nối với vật B  khối lượng 
100g bằng một sợi dây mềm, mảnh, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của 
hệ, kéo vật B  thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên 
với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất 
ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g  = 10m/s2. Khoảng thời gian từ 
khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là: 
  A. 0,28 s.  B. 0,30 s.   
   C. 0,26 s.  D. 0,68 s.  

Câu 19: Vật nhỏ m được truyền vận tốc ban đầu theo 
phương ngang v0 = 8m/s từ A sau đó m đi lên theo đoạn 
đường tròn BC tâm O, bán kính OC = 2m phương OB thẳng 
đứng, góc 45α = °  và m rơi xuống tại D (hình bên). Bỏ qua 
ma sát và sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Khoảng 
cách CD bằng 

 

 A. 5,2 m.  B. 10,4 m.  C. 9,2m.  D. 11,3 m.  
Câu 20. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 200g và lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao 
động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát µ  = 0,2. Cứ khi vật đến vị trí, tại đó lò xo dãn cực đại 
∆  = 3 cm, người ta lại tác động vào vật nặng xung lực theo hướng làm lò xo co lại và vật nặng lại có vận 
tốc ban đầu 0v



. Con lắc dao động ổn định, lấy g = 10 m/s2 . Giá trị của 0v


 bằng 

 A. 90 cm/s.  B. 60 cm/s.  C. 100cm/s.  D. 80cm/s.  
Câu 21. Con lắc đơn dây treo không dãn khối lượng không đáng kể chiều dài 
  = 12,5 cm. Từ vị trí cân bằng người ta truyền tức thời cho vật một vận tốc 
ban đầu v0 có phương nằm ngang. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Để vật 
chuyển động theo quỹ đạo tròn thì giá trị nhỏ nhất của v0 là 
 A. 2,5 m/s.  B. 5,0 m/s.   
   C. 5,2 m/s. D. 2,0 m/s.  
  
Câu 22. Trên một xe lăn khối lượng m có thể lăn không ma sát trên sàn nằm 
ngang có gắn một thanh nhẹ thẳng đứng đủ dài. Một vật nhỏ có khối lượng m 
buộc vào đầu thanh bằng một dây treo không dãn, không khối lượng, chiều 
dài   = 19,6cm (hình vẽ). Ban đầu xe lăn và vật cùng ở vị trí cân bằng. 
Truyền tức thời cho vật một vận tốc ban đầu v0 có phương nằm ngang. Bỏ 
qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Để vật chuyển động theo quỹ đạo tròn thì 
giá trị nhỏ nhất của v0 là 
 A. 2,0 m/s.  B. 4,2 m/s.  
   C. 5,2 m/s.  D. 3,1 m/s. 
 

 

ĐÁP ÁN 

1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.C 7.B B.A 9.A 10.B 11.D 

12.B 13.C 14.A 15.A 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D 21.A 22.B 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án A 
+ Ngoại lực tác dụng lên hệ 2 vật cht có phương thẳng đứng ⇒  Động lượng hệ bảo toàn theo phương 
ngang. 
+ Khi m dừng lại trên M thì 2 vật chuyển động với cùng tốc độ vM. 

+ Áp dụng ĐLBTĐL: 0 Mmv (m M)v= +   

0
M

mv 0,05.4v 0,2m / s 20cm / s
m M 0,95 0,05

⇒ = = = =
+ +

  

Câu 2: Đáp án D 

 
Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên: 0k mg (1)∆ =    

Vì chọn mốc thế năng của hệ tại vị trí cân bằng O tức là tại đó tổng thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực 

bằng O, nên: ( ) ( ) ( )2
t t t 0 0hd dh

1W W W 0 k mgz 0(2)
2

= + = ⇔ ∆ + =   

Thế năng của vật tại A gồm thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực. 
Thế năng đàn hồi: 

( ) ( ) ( )2 2 2
t 0 0 0dh;A

1 1 1W k x k k x kx
2 2 2

= ∆ + = ∆ + ∆ +     

- Thế năng trọng lực:  ( ) ( )t A 0hd;A
W mgz mg z x= = −   

Thế năng của hệ tại A: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) [ ]

2 2
0 0 0

2

t t tdh hd

2
0 0 0

1 1k k x kx mg z x
2 2
1 1k mgz k x mgx kx (3)
2 2

W W W

= ∆ + ∆ + + −

 = ∆ + + ∆ − + 

+



=



 

 

  

Thay (1) và (2) vào (3) ta được: 
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( ) [ ]2 2 2
1 0 0 0

1 1 1W k mgz k x mgx kx 0 0 kx
2 2 2
 = ∆ + + ∆ − + = + +  

    

Vậy: 2
t

1W kx
2

=   

Câu 3: Đáp án D 

 
Lần 1 vật m đổi chiều: 

Dây căng, vật M không dao động do vậy M trượt trên m từ vị trí lò xo dãn 01∆  đến vị trí lò xo nén 02∆  

Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng của con lắc ta có: 

( ) ( )2 2
ms 02 01

1 1F s.cos180 k 0 k 0.
2 2

°    = ∆ + − ∆ +      
    

Thay số ta được: 

( ) ( )2 2
02 02

02

1 10,2.0,3.10 0,045 .cos180 .40. .40.0,045
2 2

0,015m 1,5cm

°+ ∆ = ∆ −

⇒ ∆ = =

 



  

Lần 2 vật m đổi chiều: 

 
dây trùng, vật M dao động cùng với m, theo bảo toàn cơ năng vật sẽ đến vị trí mà lò xo dãn 

03 02 0,015m 1,5cm∆ = ∆ = =    

Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 2 thì quãng đường m đã di chuyển là 

1 2S S S (4,5 1,5) (1,5 1,5) 9cm= + = + + + =   

Câu 4: Đáp án B 
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Ta có ( )22
dh 0

1 1W k l k x
2 2

= ∆ = ∆ +   

Từ đồ thị ta thấy 

Vật nặng cao nhất lò xo biến dạng max 0l x l∆ = −∆  thế năng đàn hồi có giá trị tương ứng với 1 đơn vị chia 

trên trục tọa độ. 

Vật nặng thấp nhất lò xo biến dạng max 0l x l∆ = + ∆  thế năng đàn hồi có giá trị tương ứng với 9 đơn vị chia 

trên trục tọa độ. 

Vậy ta có phương trình: ( )
( )

( )

( )

2
2

max o
max o

max2 2
max o max 0

1 k xx l1 12 x 4cm19 9x l k x
2

−∆−∆
= ⇒ = ⇒ =

+ ∆ + ∆





  

Mặt khác 4 đơn vị chia ứng với 80 mJ. Vậy 1 đơn vị chia ứng với 20mJ ta được: 

( )

( )

2 3
t max o

22 2 3

1W k x 20.10
2

1 .k. 4.10 2.10 20.10 k 100N / m
2

−

− − −

= − ∆ =

⇒ − = ⇒ =



  

Mặt khác xét ở vị trí cân bằng: Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên: 

0
0

k 100.0,02k mg m 0,2kg 200g
g 10
∆

∆ = ⇒ = = = =


   

Câu 5: Đáp án C 
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Khi vật trượt trên mặt cầu vật chịu tác dụng của trọng lực P và phản lực Q của mặt cầu có tổng hợp tạo ra 
gia tốc với hai thành phần tiếp tuyến và hướng tâm. Quá trình chuyển động tuân theo sự bảo toàn cơ 
năng: 

2

2

ht

1 mv mgR(1 cos )
2

mvF P.cos Q
R

α

α

α

α

= −

= − =
  

Suy ra: 

v 2gR(1 cos )
Q (3cos 2)mg
α α

α
= −
= −

  

Vật rời bán cầu khi bắt đầu xảy ra Q = 0. 

Lúc đó: 2cos 48,2
3

α α °= ⇒ ≈   

Câu 6: Đáp án C 

 
Gọi v là vận tốc quả cầu khi dây vừa bị căng ra. Gọi β  là góc hợp bởi vecto v và phương thẳng đứng. 

Ta có: x yv v v= +
   , với: 

x

y

y

2 2
x y

vtan 3; 60
v

.gv 2.gh 2.g. cos 60
4 2

v v v 2.g.

β β °

°

 = = =



  = = − =   

⇒ = + =

 





   

Khi dây treo bắt đầu bị căng ra, góc hợp bởi vận tốc v


 tại đó với phương thẳng đứng là 60° ⇒  vận tốc v


 
có phương trùng với phương của sợi dây. Sau đó, quả cầu nhận được một xung lượng của lực căng dây, 
nên vận tốc sẽ bằng 0. 
Vậy xung lượng của lực căng dây tác dụng vào vật khi dây vừa bị căng thẳng có độ lớn bằng 

| F. t | | m. v | | m.(0 v) | m. 2.g. 0,2 2.10.0,8 0,8kg.m / s∆ = ∆ = − = = =   

Câu 7: Đáp án B 
Chọn mốc thế năng hấp dẫn tại O 
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Bỏ qua mọi ma sát cơ năng bảo toàn, nên cơ năng của vật bằng thế năng ứng với độ cao cực đại 

( )( ) ( )( ) 3
(max)z 0,64. 1 cos 1.92 0.64 1,28.cos 4 9,34645.10 (m)8° ° −= − + − − =   

Vậy cơ năng của con lắc bằng:  
3

t (max) (max)W W mgz 0,4.10.9,34645.10 37,4mJ−= = = ≈   

Câu 8: Đáp án A 
- Chọn mốc thế năng hấp dẫn là vị trí va chạm 
- Xét thời điểm ngay khi va chạm đàn hồi giữa m và M là hệ kín 
- Áp dụmg định luật bảo toàn động lượng và cơ năng cho hệ ta có 

( ) ( )

2

2 22 2

1

'

mv MV mv MV
1 1 1 1mv MV m v M V
2 2 2 2

(m M)v 2MVv
(m M)

(M m)V 2mvV
m M

′ ′

′ ′

′

 + = +



+ = +
− + = +⇒ 
− + = +

  

- Thay số ta được vận tốc của M ngay sau va chạm là: 

2
(M m)V 2mv 0 0,01.40V 2m / s

m M 0,01 0,19
′ − + +
= = =

+ +
  

Bảo toàn cơ năng cho con lắc M gắn dây, sau khi va chạm vật M chuyển động lên đến vị trí dây treo lệch 

với phương thẳng đứng một góc lớn nhất 0α  ứng với thế năng lớn nhất động năng bằng không vậy ta có: 

( )2
0

1 M(2) M.10. . 1 cos 0,4m
2

α= − ⇒ =    

Câu 9: Đáp án A 
+ Các lực tác dụng gồm: 

- Lực ma sát msF


  

- Trọng lực P


 

- Phản lực N


 

- Lực đàn hồi dhF


 
 

 
+ Khi tính công ta chú ý rằng không tính công của lực đàn hồi. Do vậy ta có: 

( )

( ) ( )
ms

ms(P) (N)F

ms 1 2 ms 1 2

A A A A F .S.cos 0 0

F .cos180 F .( 1. . )

α

°

= + + = + +

= ∆ −∆ = ∆ −∆ −
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Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến 
thiên cơ năng của vật: 

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

c

2 2
ms 1 2 d2 2 1

2 2
d2 2 ms 2 ms 1 1

2 1F

1 1F .( 1) W k 0 k
2

A W = W W

.
2

1 1W k F F k
2 2

   ⇒ ∆ −∆ − = + ∆ − + ∆   
   

= − ∆ + ∆ −

= ∆ −

∆ + ∆



   

   

  

Thay số ta được: 

( ) ( )

( )

2 2
d2 2 ms 2 ms 1 1

2
2 2

. .1 1W k F F k
2 2

50 2 0,3

= − ∆ + ∆ − ∆ + ∆

= − ∆ + ∆ +

   

 

  

Để vận tốc lớn nhất tức là vế phải là tam thức bậc 2 lớn nhất khi đó ta được: 

2
2 0,02m

2.( 50)
∆ = − =

−
   

Vận tốc lớn nhất tương ứng là: 

 
( )

( )ma

2
d2 max

d2
ma

x
x

W 50(0,02) 2.0,02 0,3 0,32J

2 W
v 0,8(m / s)

m

= − + + =

⇒ = =
  

  

Chú ý: Bài toán được gỉai nhanh khi ta xây dựng được công thức: ms
max 1

Fkv
m k
 = ∆ − 
 
  

Độc giả tự rút ra từ phương trình 

( ) ( )2 2
d2 2 ms 2 ms 1 1.1 1W k F .F k

2 2
= − ∆ + ∆ − ∆ + ∆      

Câu 10: Đáp án B 
Cho hệ tọa độ Ox như hình  
- Khi đầu tấm ván có tọa độ: 0 x l≤ ≤ , lực ma sát tác dụng lên xe có độ 

lớn: ms1
mgF x
L

µ
=  

 ⇒  Lực trung bình: ms1
mgF l
2L
µ

=   
 

Khi l x L≤ ≤ :  lực ma sát không đổi và có độ lớn ms2
mgF l
L

µ
=   

- Khi đuôi của ván có tọa độ: 0 x l≤ ≤  

Lực trung bình: ms3
mgF l

2L
µ

=   

- Áp dụng định lý động năng, ta có:  
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( )
2

2 2
0

2 2
0

m mgl mglv v (L l)
2 L L

v v 0,4
2gl

µ µ

µ

− = + −

−
⇒ = =

  

Câu 11: Đáp án D 

 
Khi bi tiếp xúc với miếng gỗ, bi đẩy miếng gỗ chuyển động, vận tốc của hòn bi theo phương ngang và 
vận tốc miếng gỗ theo phương ngang khi tiếp xúc với nhau thì bằng nhau. 
Gọi vx là thành phần theo phương ngang của vận tốc hòn bi và vận tốc miếng gỗ khi tiếp xúc. 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ gồm bi và miếng gỗ phương ngang tại ví trí ban đầu và khi 
bi đến điểm B, ta được: 

 0
0 x x

vm.v 2mv v
2

= ⇒ =  (1) 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ hòn bi + miếng gỗ tại vị trí ban đầu và khi bi đến điểm B, ta 
được: 

 
22 2 2
y0 x x

mvmv mv mv mgR(2)
2 2 2 2

 
= + + +  
 

  

Từ (1) và (2) rút ra: 
2
0

y
vv 2gR
2

= −   

Xét trong hệ qui chiếu đứng yên gắn với mặt đất, sau khi hòn bi tới B nó vạch ra một parabol, 

Tại B: 
2
0

y
vv 2gR 10m / s
2

= − =   

gọi h là chiều cao của đỉnh parabol do hòn bi vạch ra sau khi nó rời khỏi B, ta có 
2
yv

h 0,5m
2g

= =   

Vậy độ cao tối đa mà hòn bi đạt được là: H h R 0,6250m 62,5cm= + = =   

Câu 12: Đáp án B  
Chọn Oxy như hình vẽ: 
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+ Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất của vật  

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc 0α  là 

( )2
1 d1 t1 1 1 0

1W W W mv mgz 0 mg 1 cos
2

α= + = + = + −   

(vì theo hình ta có ( )1 0 0z OB OA AB cos 1 cos )α α= = − = − = −     

Cơ năng của vật ở vị trí 1 ứng với góc α  là 

2 2
2 d2 t2 2 2 2

1 1W W W mv mgz mv mg (1 cos )
2 2

α= + = + = + −   

 (vì theo hình ta có 2z OC OA AC cos (1 cos ))α α= = − = − = −     

Bỏ qua sức cản không khí, thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn tức là W1 = W2 

( )

( )

2
0 2

( ) 0

10 mg 1 cos mv mg (1 cos )
2

v 2g cos cosα

α α

α α

+ − = + −

⇔ = ± −

 



  

Gia tốc theo thành phần Oy là gia tốc hưóng tâm  

( )
2 2

2
y h 0

v va a 2g cos cos 732cm / s
R

α α= = = = − =


  

Theo định luật II Niu tơn ta có: cP Ta
m
+

=
 

  chiếu lên Ox ta được: 

2 2
x

P.sin 0a g.sin 10.sin 30 5m / s 500cm / s
m
α α °+

= = = = =   

Vậy gia tốc của vật nặng của con lắc khi α  = 30° có độ lớn bằng: 

( ) ( )22 2 2 2
x ya a a 500 732 887cm / s= + = + =   

Câu 13 : Đáp án C 
- Để B có thể dịch sang trái thì lò xo phải giãn một đoạn ít nhất là x0 sao cho: 

dh ms 0 2 0 oF F kx mm g 15x 4 x 4 /15(m)= ⇒ = ⇒ = ⇒ =   

- Như thế, vận tốc v0 mà hệ (m1 + m) có được ngay sau khi va chạm phải làm cho lò xo có độ co tối đa x 
sao cho khi nó dãn ra thì độ dãn tối thiểu phải là x 0  
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( ) ( )2 2
1 0 o

2

1 1kx m m g x x kx
2 2
75x 10x 8 0 x 0,4m

µ⇒ = + + +

⇒ − − = → =
  

- Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có: 

( ) ( )2 2
1 o 1

1 1m m v kx m m gx
2 2

µ+ − = +   

Từ đó tính đươc: omin
4 5v m / s

5
=   

Từ bảo toàn động lượng cho va chạm mềm:  

( )1 0 minmv m m v  suy ra v 17,9m / s= + =   

Câu 14. Đáp án A 

 
+ Ngoại lực tác dụng lên hệ 2 vật chỉ có phương thẳng đứng ⇒  Động lượng hệ bảo toàn theo phương 
ngang. 
+ Khi m dừng lại trên M thì 2 vật chuyển động với cùng vận tốc v. 
+ Áp dụng ĐLBTĐL cho thời điểm ban đầu và khi m dừng lại trên M: 

0
0

mvmv (m M)v v
(m M)

= + ⇒ =
+

  

+ Theo phương ngang m và M chịu của msF


 và 
ms

'F


như hình vẽ, ms msF F mgµ′= =  

+ s1, s2 là quãng đường m và M chuyển động được tới khi m dừng lại trên M, quãng đường m trượt được 
trên M là 1 2s s s= −   

+ Áp dụng định lý động năng: 

( )

2 2
0 Fms Fms

2
0 1 2

2
0

1 1(m M)v mv A A
2 2

1 Mmv mg s s mgs
2 m M

Mvs 1,35m
2(m M) g

µ µ

µ

+ − = +

 => − = − − = − + 

⇒ = =
+

  

Câu 15: Đáp án A 

- Như đã chứng minh ở câu 1 chú ý thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) xác định bởi biểu thức 21 kx
2
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- Do độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó nên khi điểm chính giữa của lò xo được 
giữ cố định thì chiều dài của con lắc còn một nửa do vậy độ cứng k tăng gấp 2 lần: 

0k 2.k 2.12,5 25N / m= = =   

- Tại lúc giữ cố định vận tốc của vật là: v g.t 10.0,11 1,1m / s= = =   

- Cơ năng của con lắc với mốc thế năng của hệ ở vị trí cân bằng O bằng: 2 21 1W mv kx
2 2

= +   

với 0
mg 0,1.10x 0,04m
k 25

= ∆ = = =   

- Vậy ta được: 2 2 2 21 1 1 1W mv kx .0,1.1,1 .25.0,04 0,0805J
2 2 2 2

= + = + =   

- Vật đạt vận tốc lớn nhất khi động năng bằng cơ năng, vậy: dW W 0,0805J= =   

max

2
max

1 mv 0,0805 v 1,27m / s
2

⇔ = ⇒ ≈   

Câu 16: Đáp án C 

 
+ Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất của vật 

+ Thế năng của vật là: tW mgz=   

Từ hình ta có: 
z OB OA AB cos (1 cos )α α= = − = − = −     

+ Vậy: tW mgz mg (1 cos )(1)α= = −   

( )
( ) ( )

t maxmax

 max 0

W W mgz
mg 1 cos mg 1 cos  (2) α α

⇒ = =
= − = − 

  

+ Theo công thức giải nhanh lực căng dây treo xác định bởi: ( )c 0T mg. 3cos 2cosα α= −   

+ Xét cho vị trí bài cho thì: 

( )c 0

0

T P mg mg. 3cos 2cos
1 2coscos

3

α α
αα

= ⇔ = −
+

⇒ =
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+ Thay vào (1) và chú ý đến (2) ta được: 

( )0
t 0

1 2cos 2 2W mg (1 cos ) mg 1 mg 1 cos W
3 3 3

αα α+ = − = − = − = 
 

     

+ Tóm lại ta được tỷ số: t

d

2 WW 3 22W W W
3

= =
−

  

Câu 17: Đáp án D 
- Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất. Sau khi đặt vật lên sàn xe, vật bắt đầu chuyển động nhanh dần, còn 
xe chuyển động chậm dần. nếu khi vật lui dần đến cạnh sau sàn xe mà không rơi ra khỏi sàn xe thì khi đó 
vận tốc của vật vừa đúng bằng vận tốc xe. 
- Gọi v là vận tốc ở đó. Xét hệ xe và vật. Vì không chịu tác dụng của ngoại lực theo phương nằm ngang 
nên theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 0Mv (m M)v= +   

Áp dụng định lý về động năng cho vật m ta được: 
2

1
mv mgs

2
=   

(trong đó s1 là quãng đường di chuyển của vật). 

Áp dụng định lý về động năng cho xe M ta được 2 2
0 2

1 1Mv Mv mgs
2 2

µ− =  (trong đó s2 là quãng đường di 

chuyển của xe). 
Gọi L là chiều dài tối thiếu sàn xe thì: L = s2 – s1  
Từ 4 biểu thức trên ta suy ra 

 
2
0MvL 1,9800(m)

2 g(m M)µ
= ≈

+
  

Câu 18: Đáp án B 

Giai đoạn 1: 
- Sau khi kéo vật B xuống dưới 20 cm và thả nhẹ thì hệ đi lên, hai vật A 
và B cùng vận tốc, gia tốc đến khi lực căng dây bằng 0. 
Xét vị trí này ta có: 

Với vật A: cdhF P T ma+ + =


 

  (1) 

Với vật B: cT P ma+ =
 

  (2) 

với  cT 0=


 (3) 

- Từ (1); (2) và (3) ta được:  

( )
( )

012

A
012

dh

B

F 0
k x 0

m m g (0,1 0,1)x 10 0,1m
k 20

=

⇒ ∆ + =

+ +
⇒ = −∆ = − = − ⋅ = −
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Giai đoạn 2: 
- Dây chùng vật B chuyển động giống như vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 
ban đầu ở giai đoạn này là vận tốc ở cuối giai đoạn ( )cT 0=   

- Vận tốc đầu giai đoạn 2 tính từ định luật bảo toàn cơ năng cho con lắc là: 

( )2 2 2
max

2 2 2

0gd2

1 1 1k x 0 k(x) mv
2 2 2

1 1 1.20.0,2 0 .20.0,1 .0,2.v
2 2 2
v v 3m / s

+ = +

⇒ + + +

⇒ = =

  

- Quãng đường đi được ở giai đoạn 2 đến khi dừng lại (đạt độ cao lớn nhất) là: 

( )2
2

0gd
gd

2
2

v ( 3) 0,15m
2.g 2.10

s = ==   

- Kết thúc giai đoạn 2 vật B đã lên đến độ cao so với ban đầu khi buông là: 

gd1 gd2h S S (0,2 0,1) 0,15 4,5m= + = + + =    

Giai đoạn 3: 
Vật B tuột khỏi dây từ độ cao 4,5m rơi đến vị trí thả ban đầu là chuyển động rơi tự do, ta có: 

 2ht 0,09 0,30s
g

= = =   

Câu 19. Đáp án A 

 
- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng với gốc thế năng trọng trường là B: 

C

C

22
B

2
B

mvmv mgh ;h R R cos
2 2
v v 2gR(1 cos )

α

α

= + = −

⇒ = − −

  

Thay số: 

( )2
cv 8 2.10.2. 1 cos 45 7,23m / s°= − − =   

- Khi rời C chuyển động của vật là chuyển động ném xiên với 0 C Cv v ; v=
  

hợp với CD góc β α= .  

- Khoảng cách CD chính là tầm bay xa của vật ném xiên: 
2
C.v sin 2L CD

g
α

= =   

Thay số 
( )C

22 7,2 .3 sin 2.45v sin 2L CD 5 2
g 0

. , m
1

α
°

= = = ≈   

Câu 20: Đáp án D 
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- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho quá trình chuyển động từ vị trí lò xo dãn cực đại ∆  đến vị 

trí lò xo nén cực đại 1∆ (từ phải qua trái) là ( )
2 22
0 1

1
mv kk mg

2 2 2
µ∆∆

+ = + ∆ + ∆


    

Với 1∆ : là độ nén cực đại của lò xo. 

    ∆ : là độ dãn cực đại của lò xo. 
- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho quá trình chuyển động ngược lại (từ trái qua phải) là 

( )
2 2
1

1
k k mg (2)

2 2
µ∆ ∆

= + ∆ + ∆
 

    

Từ (1) và (2) ta được: ( )
2
0

1
mv 2 mg

2
µ⇒ = ∆ + ∆    

Thay vào (1) có: 1
mg2 (4)
k

µ⇒ ∆ = ∆ +    

Thay (4) vào (3) có: 
2
0

0

mv mg4 mg
2 k

mgv 8 g
k

µµ

µµ

 = ∆ + 
 

 ⇒ = ∆ + 
 





  

Thay số ta được: 0
0,2.0,2.10v 8.0,2.10 0,03 0,8m / s 80cm / s

40
 = + = = 
 

  

Câu 21. Đáp án A 

 
- Để vật chuyển động theo quỹ đạo tròn, thì dây không bị trùng trong suốt quá trình vật chuyển động 
muốn vậy tại điểm cao nhất của quỹ đạo lực căng dây phải lớn hơn hoặc bằng 0: cT 0 (1)≥   

- Định luật II Newton cho vật chiếu lên phương hướng tâm: 
2

ht
vT mg ma m+ = =
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Từ (1) ta suy ra 2v g (2)≥    

- Bảo toàn cơ năng cho điểm cao nhất và vị trí cân bằng: 

                 2 2
0

1 1mv 2mgl mv
2 2

+ =   (3). 

- Từ (2) và (3) suy ra: 0v 5gl≥   

- Vậy giá trị nhỏ nhất của v0 là: ( )0 min
v 5g=    

Thay số ta được: ( )0 min
v 5g 5.10.0,125 2,5m / s= = =   

Câu 22. Đáp án B 

 
- Để vật chuyển động theo quỹ đạo tròn, thì dây không bị trùng trong suốt quá trình vật chuyển động 
muốn vậy tại điểm cao nhất của quỹ đạo lực căng dây phải lớn hơn hoặc bằng 0: cT 0≥  (1) 

- Gọi v1, v21 là vận tốc của xe lăn và vận tốc của vật với xe lăn ở điểm cao nhất. 
- Động lượng của hệ được bảo toàn theo phương ngang: 

              ( )0 1 1 21 0 1 21m.v m.v m. v v v 2.v v= + + → = +  (2) 

Bảo toàn cơ năng: 

              ( )22 2
0 1 1 21

1 1 1mv mv m v v 2mgl
2 2 2

= + + +   (3) 

- Chọn hệ quy chiếu gắn với xe tại thời điểm vật ở điểm cao nhất. Hệ quy chiếu này là một hệ quy chiếu 
quán tính vì tại điểm cao nhất lực căng dây có phương thẳng đứng nên thành phần lực tác dụng lên xe 
theo phương ngang sẽ bằng 0, suy ra xe không có gia tốc. 
- Định luật II Newton cho vật ở điểm cao nhất: 

                    
2
21

c
vmg T m
l

+ =   (4) 

Từ (4) và (1) ta suy ra 2
21v g≥    (5) 
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- Thay (2) vào (3) ta được: 
2 2

2 0 21 0 21
0 21

2 2 2 2 2
0 0 21 0 21

v v v v1 1 1mv m m v 2mg
2 2 2 2 2

1 1 1v v v 2g v v 8g (6)
2 4 4

− −   = + + +   
   

⇔ = + + ⇔ = +



 

  

- Thay (5) vào (6) ta tìm được: 0v 3 gl≥   

- Thay số ta được:  

0 0 0v 3 g v 3 10.0,196 v 4,2m / s≥ ⇒ ≥ ⇔ ≥   

Vậy giá trị nhỏ nhất của v0 bằng: ( )0 min
v 4,2m / s=   
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